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BXD   :  Bộ Xây dựng 

BYT   :  Bộ Y tế 

BOD   :  Nhu cầu oxy sinh hóa 

CNCH   : Cứu nạn cứu hộ 

COD   : Nhu cầu oxy hóa học 

CP   :  Cổ phần 

CTNH   : Chất thải nguy hại  

CTR   : Chất thải rắn 

ĐTM   :  Đánh giá tác động môi trường 

HTXL   : Hệ thống xử lý  

KPH   :  Không phát hiện 

KCN   : Khu công nghiệp 

L    : Chiều dài  

NG   : Natural gas - Khí thiên nhiên 

NT   : Nước thải 

PCCC   :  Phòng cháy chữa cháy 

SS   :  Chất rắn lơ lửng 

TNHH   :  Trách nhiệm hữu hạn  
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, 

thành phố Đồng Nai 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Baek KyuHan 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0251.3833733;              Fax: 0251.3833734 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, mã số doanh nghiệp 3600238602, đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 08 

năm 1995, đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 29 tháng 8 năm 2025 do Sở Tài 

chính thành phố Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 7665355813, chứng nhận 

lần đầu ngày 08 tháng 08 năm 1995, đăng ký thay đổi lần thứ mười một ngày 24 

tháng 11 năm 2025 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố 

Đồng Nai cấp. 

1.2. Tên cơ sở  

- Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất các loại ống bằng thép với quy mô 162.000 

tấn sản phẩm/năm”. 

- Địa điểm cơ sở: số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, 

thành phố Đồng Nai. 

- Thông tin về lịch sử hình thành của cơ sở: 

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam hiện nay có tiền thân là Công ty Ống 

thép Sài Gòn, được thành lập năm 1995. Dự án ban đầu đã được phê chuẩn Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1244/QĐ-MTg ngày 

21/6/1996 với tên dự án “Công ty Ống thép Sài Gòn”. Sau quá trình tái cấu trúc, 

tháng 10/2006 doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Thép SeAH 

Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, Công ty từng bước đầu tư mở rộng sản xuất 

tại KCN Biên Hòa 2 và được phê duyệt các hồ sơ môi trường theo từng giai đoạn, 

gồm: năm 2008 phê duyệt dự án nhà máy sản xuất ống thép công suất 40.000 tấn 

sản phẩm/năm tại Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 17/7/2008, đã được xác 
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nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; năm 2010 phê duyệt dự án mở 

rộng công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm tại Quyết định số 103/QĐ-KCNĐN ngày 

29/9/2010, đã được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; năm 2013 

phê duyệt dự án Nhà máy sản xuất ống thép giai đoạn 4 công suất 40.000 tấn sản 

phẩm/năm tại Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 08/10/2013, đã được xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án: 

Giấy phép xây dựng số 157/GPXD ngày 06/10/2008 của Sở Xây dựng tỉnh 

Đồng Nai. 

Giấy phép xây dựng số 53/GPXD ngày 19/5/2010 của Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp Đồng Nai. 

Giấy phép xây dựng số 41/GPXD ngày 06/5/2013; số 121/GPXD ngày 

01/10/2013 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

Giấy chứng nhận số 09/97/PC23 ngày 22/9/1997 thỏa thuận về thiết kế và 

thiết bị phòng cháy chữa cháy công trình của Công an tỉnh Đồng Nai. 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy số 257B/CNTD-

PCCC ngày 05/09/2008; số 180/TD-PC23 ngày 26/4/2010 của Phòng Cảnh sát 

PCCC. 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 41/TD-PCCC 

ngày 26/12/2011, số 112/TD-PCCC ngày 19/3/2013 của Sở Cảnh sát phòng cháy 

và chữa cháy tỉnh Đồng Nai. 

Văn bản nghiệm thu hệ thống PCCC số 33/PCCC/NT ngày 06/02/2007; số 

101/PCCC/NT ngày 12/01/2009; số 96/PC66-NT ngày 24/01/2011; số 

28/SPCCC-PHDPC ngày 06/01/2012; 38/SPCCC-PC ngày 10/12/2013; số 

1903/PC07-PC ngày 01/8/2023. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CT20328 ngày 11/04/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Đồng Nai cấp. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần: 
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Quyết định số 1244/QĐ-MTg ngày 21/06/1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường phê chuẩn báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án “Công ty 

ống thép Sài Gòn”. 

Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 17/07/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng Nai v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây 

dựng nhà máy sản xuất ống thép, công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm” tại KCN 

Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam. 

Quyết định số 103/QĐ-KCNĐN ngày 29/09/2010 của Trưởng Ban Ban quản 

lý các Khu công nghiệp Đồng Nai v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống thép, công suất 12.000 tấn 

sản phẩm/năm” tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của Công ty TNHH Thép 

SeAH Việt Nam. 

Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng Nai v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy 

sản xuất ống thép – giai đoạn 4, công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm” tại KCN 

Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam. 

Giấy xác nhận số 3129/GXN-UBND ngày 02/10/2013 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đồng Nai  v/v xác nhận đã thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống 

thép, công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm” tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của 

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam. 

 Giấy xác nhận số 3165/GXN-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đồng Nai  v/v xác nhận đã thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống 

thép, công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm” tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của 

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam. 

Giấy xác nhận số 2542/GXN-UBND ngày 19/08/2014 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đồng Nai  v/v xác nhận đã thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Nhà máy sản xuất ống thép – giai đoạn 4, 

công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm” tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của Công 

ty TNHH Thép SeAH Việt Nam. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): dự án nhóm B 
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- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường: Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường nằm trong KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, thành phố 

Đồng Nai, là yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP), được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ (Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất các loại ống bằng thép. 

Dự án không thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại phụ lục I ban hành 

kèm theo Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg. 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 

nhóm I theo quy định tại phụ lục III ban hành theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP. 

- Cơ sở bổ sung hệ thống xử lý khí thải đối với các dây chuyền sản xuất hiện 

hữu, bổ sung thiết bị tái chế xỉ kẽm không nhiễm thành phần nguy hại phát sinh 

từ quá trình sản xuất. Đồng thời cơ sở phát sinh khí thải phải xử lý với tổng lưu 

lượng > 100.000 m3/giờ. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Mục VII Phụ lục IX 

Nghị quyết số 66.19/NQ-CP ngày 18/5/2025 của Chính phủ, cơ sở thuộc đối tượng 

phải có giấy phép môi trường. 

- Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định hiện hành: cơ sở đang 

hoạt động trước ngày 01/01/2022 và không có hoạt động nhập khẩu phế liệu, 

không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Căn cứ theo quy định tại khoản 

3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, được sửa đổi, bổ sung theo quy định 

tại khoản 11 Điều 1 của Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2026. Cơ sở thuộc trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy 

phép môi trường. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Công suất hoạt động của cơ sở được thể hiện ở bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Công suất hoạt động của cơ sở 
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Stt Các loại thủ tục 
Công suất (tấn sản phẩm/năm) 

Ống thép mạ kẽm Ống thép đen Tổng cộng 

I Công suất sản xuất theo hồ sơ đã được phê duyệt 162.000 

1 

ĐTM năm 1996 

(Quyết định số 1244/QĐ-

MTg ngày 21/06/1996 của 

Bộ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường) 

40.000 30.000 70.000 

2 

ĐTM năm 2008 

Quyết định số 2282/QĐ-

UBND ngày 17/07/2008 của 

UBND tỉnh Đồng Nai 

- 40.000 40.000 

3 

ĐTM năm 2010 

Quyết định số 103/QĐ-

KCNĐN ngày 29/09/2010 

của Ban quản lý các Khu 

công nghiệp Đồng Nai 

- 12.000 12.000 

4 

ĐTM năm 2013 

Quyết định số 3199/QĐ-

UBND ngày 08/10/2013 của 

UBND tỉnh Đồng Nai 

- 40.000 40.000 

II Công suất sản xuất thực tế qua các năm  

 Năm 2024 32.949 99.437 132.385 

 Năm 2025 25.200 117.228 142.428 

III 
Xin cấp giấy phép môi 

trường 
40.000 122.000 162.000 

(Nguồn:Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam) 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình sản xuất tổng quát của nhà máy được thể hiện như sau: 
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất chung của nhà máy 

Nhà máy có 2 loại dây chuyền sản xuất: dây chuyền sản xuất ống thép đen, 

dây chuyền mạ kẽm ống thép. Quy trình sản xuất của từng dây chuyền sản xuất 

được trình bày bên dưới. 

Cuộn thép 

Tạo ống thép 

Kiểm tra 

Phủ Varnish 

Ống thép đen 

Mạ kẽm nhúng nóng 

Ống thép mạ kẽm 
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1.3.2.1. Quy trình sản xuất ống thép đen 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất ống thép đen 

* Thuyết minh quy trình công nghệ   

Nguyên liệu đầu vào là thép cuộn, được xe nâng đưa vào khu vực cấp liệu 

và nạp tự động lên dây chuyền xẻ cuộn. Tại đây, thép cuộn được đưa qua hệ thống 

tháo cuộn, dẫn hướng và dao cắt tự động để xẻ thành các dải thép có bề rộng phù 

Cuộn thép 

Xẻ cuộn 

Xả dải 

Lồng xả dải 

Tạo ống 

Hàn điện trở 

Xử lý đường hàn 

Làm mát 

Chỉnh đường kính 

Cắt ống 

Nắn thẳng 

Vát mặt 

Thổi trong 

Kiểm tra đường hàn 

Phủ varnish 

In mác, đóng gói 

Hỗn hợp nước 

và dầu gia công 

(tuần hoàn) 

Hơi nước làm mát 

Nhiệt thừa 

Mép sắt thừa 

Hơi nước làm mát 

Nhiệt thừa 

Tiếng ồn 

Đầu ống thừa 

Tiếng ồn 

Bavia 

Tiếng ồn 

Đầu dải 

  

Tiếng ồn 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn 

Hơi dung môi 
Varnish 

Thử áp lực thủy tĩnh 

Kiểm tra siêu âm, dòng 

điện xoáy 
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hợp với từng quy cách sản phẩm theo chương trình cài đặt sẵn. Công đoạn này 

phát sinh tiếng ồn, đai thép đóng gói nguyên liệu và phế liệu thép (mép cắt, đầu 

mẩu, đuôi mẩu). 

Các dải thép sau xẻ được đưa qua hệ thống xả dải, nắn phẳng và tích trữ 

trong lồng xả dải để cấp liệu liên tục cho dây chuyền tạo ống, giúp dây chuyền 

vận hành ổn định, hạn chế dừng máy khi thay cuộn. Sau đó, thép được dẫn qua 

các cụm trục cán tạo hình tự động, uốn dần từ dạng phẳng thành dạng ống tròn. 

Công đoạn này chủ yếu phát sinh tiếng ồn và sử dụng hỗn hợp nước – dầu gia 

công tuần hoàn để bôi trơn, làm mát thiết bị. 

Khi hai mép thép được định vị chính xác, ống được hàn kín bằng hệ thống 

hàn điện trở cao tần (ERW) tự động tích hợp trên dây chuyền. Thiết bị hàn HF 

Welder sẽ cấp dòng điện xoay chiều tần số cao vào hai mép của ống thép thông 

qua hệ thống tiếp điện. Do hiệu ứng bề mặt và hiệu ứng lân cận, dòng điện cao 

tần tập trung chủ yếu tại hai mép của ống thép, làm nhiệt độ khu vực này tăng rất 

nhanh đến trạng thái dẻo hoặc nóng chảy cục bộ. Tiếp theo, hệ thống con lăn ép 

tạo áp lực ép hai mép thép lại với nhau, hình thành mối hàn liên tục dọc thân ống 

mà không cần sử dụng que hàn hoặc vật liệu hàn bổ sung. Phần kim loại dư tại vị 

trí mối hàn (flash) sẽ được dao gọt loại bỏ ở mặt trong và mặt ngoài của ống. Công 

đoạn này phát sinh nhiệt thừa, hơi dầu, lượng nhỏ khói kim loại và mép thừa 

đường hàn (ba via hàn) được thiết bị gọt mép thu gom. Sau hàn, sản phẩm đi qua 

cụm xử lý đường hàn để loại bỏ phần dư và ổn định mối hàn. 

Ống thép tiếp tục được làm mát bằng hệ thống làm mát tự nhiên kết hợp 

dung dịch tuần hoàn, sau đó qua cụm cán chỉnh kích thước tự động để hiệu chỉnh 

đường kính, độ tròn và chiều dày theo thông số cài đặt đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ 

thuật như API, JIS, ASTM, BS, KS,… Công đoạn này phát sinh tiếng ồn và một 

lượng nhỏ hơi dầu. 

Sản phẩm sau đó được thiết bị cắt tự động theo chiều dài quy cách, chuyển 

qua các công đoạn hoàn thiện gồm nắn thẳng, vát đầu ống và thổi sạch bên trong 

bằng khí nén nhằm loại bỏ nước làm mát, dầu bám và phoi kim loại còn sót lại. 

Chất thải phát sinh gồm đầu ống thừa, phoi kim loại, tiếng ồn và khí nén xả. 

Tiếp theo, ống thép được kiểm tra chất lượng bằng các thiết bị không phá 

hủy bố trí trên dây chuyền như kiểm tra dòng điện xoáy, siêu âm mối hàn và/hoặc 

thử áp lực thủy tĩnh bằng nước để đánh giá độ kín, độ bền và phát hiện khuyết tật. 

Các ống không đạt yêu cầu được phân loại thu hồi làm phế liệu thép. 
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Đối với sản phẩm đạt yêu cầu, hệ thống in phun tự động thực hiện in mã 

hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật lên thân ống; sau đó sản phẩm được bó kiện, đóng gói 

và xuất xưởng. Toàn bộ dây chuyền được cơ khí hóa, vận hành liên tục, các thông 

số chính được kiểm soát tự động nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm 

và giảm thiểu phát sinh chất thải. 
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1.3.2.1. Quy trình sản xuất ống thép mạ kẽm 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất ống thép mạ kẽm 

Ống thép 

Tẩy dầu 

Rửa nước 

Tẩy rỉ (2 bể hoạt động luân phiên) 

Rửa nước 

Xử lý bề mặt 

Sấy khô 

 Nước thải 

Hóa chất tẩy dầu 

(NaOH) 

 Nước thải Nước 

Hóa chất tẩy rỉ 

(H2SO4 10%-15%) 

 

Hóa chất xử lý bề mặt 

(chất trợ dung, xúc tác, 

ZnCl2, NHCl) 400C – 600C 

Rửa nước  Nước thải 

Nước 

Nước 

Rửa nước  Nước thải Nước 

Bể mạ 

Thổi ngoài  

Thổi trong 

Làm mát  

In mác, đóng gói  

Nhiệt 500C – 900C (sử 

dụng nhiệt thừa phía trên 

đường ống khói bể mạ - 

nhiên liệu đốt CNG) 

Khí thải, bụi 

Xỉ kẽm 

 Bụi 

 Bột kẽm, khí thải Nhiệt 250 – 350
0
C 

(nhiên liệu đốt CNG) 

Hơi hóa chất, 

hóa chất thải. 

 Hơi hóa chất 

Kẽm  
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* Thuyết minh quy trình công nghệ   

Các bước tạo ống thép được thực hiện giống như các bước tạo ống thép 

trong quy trình sản xuất ống thép đen. 

Ống thép sau khi qua công đoạn kiểm tra đường hàn được đưa qua công 

đoạn tiền xử lý để xử lý bề mặt trước khi đưa qua công đoạn mạ. 

- Công đoạn tiền xử lý: 

+ Ống thép sẽ được đưa qua bể chứa dung dịch NaOH (dung dịch 5 - 15%) 

ở nhiệt độ 60 – 80oC khoảng từ 1 – 2 phút để tẩy dầu, ống thép sau khi tẩy dầu sẽ 

được đưa qua bể nước để trung hòa NaOH trước khi đưa qua bể H2SO4. Công 

đoạn này giúp loại bỏ dầu mỡ và bụi bẩn bám trên bề mặt ống thép. Sau tẩy dầu, 

sản phẩm được tự động chuyển qua bể nước để rửa và trung hòa lượng NaOH còn 

bám dính trước khi chuyển sang công đoạn tẩy axit. 

+ Tại công đoạn tẩy axit, ống thép được nhúng vào bể chứa dung dịch H₂SO₄ 

nồng độ khoảng 10 – 15%, nhiệt độ duy trì từ 60 – 80°C trong thời gian khoảng 

1 – 2 phút nhằm loại bỏ lớp oxit sắt và rỉ sét trên bề mặt thép, tạo điều kiện cho 

lớp kẽm bám dính tốt trong quá trình mạ. Lớp oxit sắt trên bề mặt ống thép được 

loại bỏ thông qua phản ứng hóa học: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O 

Sau khi tẩy axit, ống thép tiếp tục được hệ thống tự động đưa qua 03 bể nước 

rửa liên tiếp để trung hòa và loại bỏ lượng axit còn tồn dư trên bề mặt sản phẩm. 

Công đoạn rửa là một bước rất quan trọng trong quy trình mạ kẽm vì giúp kéo dài 

tuổi thọ của các bể xử lý tiếp theo, giảm phát sinh chất thải.  

+ Để hạn chế sự phát sinh rỉ sét sau khi giai đoạn tẩy axit và thúc đẩy quá 

trình phản ứng của thép và kẽm, đồng thời giúp lớp phủ kẽm bám dính tốt, Ống 

thép sẽ được nhúng vào bể chứa dung dịch trợ dung Uniflux-225, có thành phần 

chính là dung dịch Kẽm clorua (ZnCl2) và Amoni clorua (NH4Cl) (Tỷ trọng dung 

dịch 20 - 27o Be, hàm lượng Fe < 1,5g/lít). Nhiệt độ từ 35 – 500C trong khoảng 1 

- 2 phút để cấu thành nên lớp flux bên ngoài bề mặt vật liệu. Công đoạn này có 

vai trò hạn chế quá trình oxy hóa trở lại của bề mặt thép sau tẩy axit, đồng thời 

tạo lớp xúc tác giúp phản ứng giữa thép và kẽm diễn ra hiệu quả hơn trong công 

đoạn mạ nhúng nóng. 

Sau khi tẩy rửa bề mặt, ống thép được vận chuyển tự động vào bể mạ theo 

hình bên dưới. 
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Hình 1.4. Nguyên lý mạ kẽm cho ống thép 

- Mạ nhúng nóng: Ống thép sau khi qua bể chất xúc tác bao gồm các dung 

dịch trợ dung sẽ được nhúng qua bể mạ bằng hệ thống cam răng cưa kết hợp cơ 

cấu móc xylanh tự động đưa ống thép vào bể mạ kẽm nhúng nóng.  

Bể thường được gia nhiệt từ bên ngoài bằng đầu đốt sử dụng khí gas. Bể mạ 

kẽm gồm một bồn chứa được cách nhiệt bằng vật liệu gốm chịu lửa và được lắp 

đặt trong hố âm nền hoặc tại mặt sàn có bố trí sàn thao tác. Bể mạ được gia nhiệt 

từ đáy và thành bên bằng đầu đốt sử dụng khí tự nhiên NG. 

Dung dịch trong bể mạ chủ yếu chứa kẽm chất lượng cao, ngoài ra có thể 

chứa một lượng rất nhỏ các kim loại khác. Các kim loại này có thể là: tạp chất có 

sẵn trong nguyên liệu kẽm đầu vào; các nguyên tố hợp kim được bổ sung (như 

nhôm) nhằm hỗ trợ quá trình mạ hoặc cải thiện chất lượng lớp phủ.  

Ống thép được nhúng sản phẩm trong khoảng 1-2 phút tùy theo từng loại 

ống nhiệt độ trong lò nhúng mạ khoảng 450 – 468oC đốt bằng nhiên liệu NG. Tại 

công đoạn này chủ dự án sử dụng hệ thống móc xylanh để đưa các ống vào bể mạ 

và lấy ống ra khỏi bể bằng hệ thống roll từ. Trong quá trình nhúng, thép phản ứng 

với kẽm tạo thành lớp phủ gồm nhiều lớp hợp kim kẽm – sắt, phía ngoài cùng là 

lớp kẽm nguyên chất khi sản phẩm được lấy ra khỏi bể mạ. 

Tại khu vực bể mạ, chụp hút khí được bố trí phía trên bể nhằm thu gom khói 

kẽm, bụi phát sinh trong quá trình mà. Khí thải sau khi thu gom được dẫn về hệ 

thống xử lý khí thải. 
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Phản ứng giữa kẽm với thép - từ sản phẩm đang mạ hoặc từ chính thành bể 

sẽ làm tích tụ hợp kim kẽm - sắt trong bể, gọi là xỉ kẽm cứng (hard zinc hoặc 

dross). Xỉ này có thể bám vào thành bể nhưng chủ yếu lắng xuống đáy bể và được 

định kỳ vớt bỏ bằng thiết bị chuyên dụng hoạt động chìm trong bể. 

Tro kẽm (zinc ash) hình thành trên bề mặt bể mạ do phản ứng giữa kẽm với 

oxy trong không khí và với chất trợ dung. Lớp vật liệu oxy hóa này được vớt bỏ 

và tái sử dụng trực tiếp trong nhà máy. 

- Thổi ngoài: Sau khi ra khỏi bể mạ, ống thép được hệ thống roll từ tự động 

chuyển sang công đoạn thổi ngoài để loại bỏ lượng kẽm dư bên ngoài ống. Tại 

đây, khí nén được sử dụng để thổi loại bỏ phần kẽm dư bên ngoài bề mặt ống, 

giúp lớp mạ phân bố đồng đều và tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm. Tiếp theo, sản 

phẩm được chuyển qua công đoạn thổi trong bằng hơi bão hòa từ lò hơi sử dụng 

nhiên liệu khí CNG nhằm làm sạch và ổn định lớp mạ bên trong lòng ống thép. 

- Thổi trong: cũng giống như công đoạn thổi ngoài, thổi trong nhằm làm sạch 

bề mặt trong của ống, tuy nhiên ở công đoạn thổi trong chủ dự án sử dụng khí hơi 

bão hòa từ lò hơi sử dụng nhiên liệu đốt là khí CNG để tăng độ đồng đều của lớp 

mạ. 

- Làm mát: sử dụng nước để làm nguội ống thép đây cũng là yếu tố tạo nên 

chất lượng sản phẩm. 

Sản phẩm sau khi qua công đoạn làm mát sẽ được đưa qua công đoạn in mác 

để đóng mác sản phẩm trước khi đóng gói và xuất cho các đơn vị đặt hàng. 

Toàn bộ dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng được vận hành theo cơ chế liên 

tục, sử dụng hệ thống băng tải, roll từ, cam răng cưa, cơ cấu nâng hạ và điều khiển 

tự động nhằm giảm thao tác thủ công, nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng 

ổn định và hạn chế phát sinh sự cố trong quá trình sản xuất. 
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Hình 1.5. Quy trình sản xuất các loại ống thép 
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1.3.3. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở 

Nhà máy có 7 dây chuyền sản xuất được lắp đặt theo từng thời kỳ, được thể 

hiện chi tiết ở bảng dưới. 

Bảng 1.2. Số lượng dây chuyền sản xuất của nhà máy 

Stt Thời gian Dây chuyền sản xuất Công suất 
Thủ tục môi 

trường 

1 Năm 1996 

02 Dây chuyền ống thép 

– PM1, PM2 

70.000 tấn sản 

phẩm/năm 

Quyết định số 

1244/QĐ-MTg 

ngày 21/06/1996 
01 dây chuyền mạ kẽm 40.000 tấn sản 

phẩm/năm (thuộc 

công suất 70.000 

tấn sản phẩm/năm) 

2 Năm 2008 
01 Dây chuyền sản xuất 

ống thép đen - PM3 

40.000 tấn sản 

phẩm/năm 

Quyết định số 

2282/QĐ-

UBND ngày 

17/07/2008 

3 Năm 2010 

01 Dây chuyền sản xuất 

ống thép PM5 

01 Dây chuyền Post 

Finishing 

12.000 tấn sản 

phẩm/năm 

Quyết định số 

103/QĐ-

KCNĐN ngày 

29/09/2010 

4 Năm 2013 
01 Dây chuyền sản xuất 

ống thép đen - PM6 

40.000 tấn sản 

phẩm/năm 

Quyết định số 

3199/QĐ-

UBND ngày 

08/10/2013 

Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của cơ sở được trình bày ở 

bảng bên dưới. 

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1  

Dây chuyền máy PM1 

+ Thiết bị sổ cuốn 2 tầng 

+ Thiết bị vuốt – nắn thẳng 

+ Thiết bị xén – hàn băng 

+ Thiết bị tích trữ băng 

+ Bệ dẫn hướng vào 

1 
Hàn Quốc, 

năm 1997 

Còn sử 

dụng tốt 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

+ Bộ phận tạo hình 

+ Bộ phận hoàn tất hình 

+ Bộ phận hàn cao tầng (bệ dẫn hướng hàn, 

dàn con lăn hàn, máy hàn cảm ứng cao tần, 

thiết bị cắt bavia trong, thiết bị cắt bavia 

ngoài, máy quấn phôi cắt, dàn con lăn là 

đường hàn, bể nước làm nguội) 

+ Bộ phận cán định cơ 

+ Bộ phận cắt ống 

+ Bản điều khiển và vận hành 

+ Máy vát đầu ống (bản nạp ống, cơ cấu so 

hàng, đầu vát ống, thiết bị thủy lực, bảng 

điều khiển và vận hành) 

+ Thiết bị trữ thủy tĩnh (bản nạp ống, bể 

chứa và bơm, cơ cấu so hàng, đầu vát ống, 

thiết bị thủy lực, bảng điều khiển và vận 

hành) 

+ Thiết bị phủ varnish (bồn chứa vecni và 

dung môi, thiết bị phun varnish, điều 

khiển) 

+ Thiết bị đóng kiện và ký hiệu mã (dụng 

cụ đai, thiết bị cân bằng, rập sơn mác và 

súng phun) 

2  

Dây chuyền máy PM2 

+ Thiết bị sổ cuốn 2 tầng 

+ Thiết bị vuốt – nắn thẳng 

+ Thiết bị xén – hàn băng 

+ Thiết bị tích trữ băng 

+ Bệ dẫn hướng vào 

+ Bộ phận tạo hình 

+ Bộ phận hoàn tất hình 

+ Bộ phận hàn cao tầng (bệ dẫn hướng hàn, 

dàn con lăn hàn, máy hàn cảm ứng cao tần, 

thiết bị cắt bavia trong, thiết bị cắt bavia 

ngoài, máy quấn phôi cắt, dàn con lăn là 

đường hàn, bể nước làm nguội) 

+ Bộ phận cán định cơ 

+ Bộ phận cắt ống 

+ Bản điều khiển và vận hành 

1 
Hàn Quốc, 

năm 1997 

Còn sử 

dụng tốt 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

+ Máy vát đầu ống (bản nạp ống, cơ cấu so 

hàng, đầu vát ống, thiết bị thủy lực, bảng 

điều khiển và vận hành) 

+ Thiết bị trữ thủy tĩnh (bản nạp ống, bể 

chứa và bơm, cơ cấu so hàng, đầu vát 

ống, thiết bị thủy lực, bảng điều khiển và 

vận hành) 

3  

Dây chuyền mạ 

+ Công đoạn tiền xử lý (bể tiền xử lý, bồn 

lọc dung dịch trợ dung, lò sấy ống trước 

mạ) 

+ Công đoạn tráng kẽm (bể tráng kẽm, 

thiết bị nhúng ống vào bể, thiết bị lấy ống 

lên) 

+ Công đoạn rút ống (thiết bị rút ống ra, 

thiết bị thổi mặt trong ống, thiết bị thổi mặt 

ngoài ống) 

+ Công đoạn làm nguội (bể làm nguội ống, 

hệ thống nâng chuyển) 

+ Thiết bị phục vụ (hệ cấp kẽm mạ, hệ 

chuyển tải – sàn thao tác, hệ điều khiển 

bằng điện, dụng cụ tráng kẽm, phụ tùng 

khác) 

1 
Hàn Quốc, 

năm 1997 

Còn sử 

dụng tốt 

4  

Dây chuyền máy PM3 

+ Thiết bị sổ cuốn 2 tầng 

+ Thiết bị vuốt – nắn thẳng 

+ Thiết bị xén – hàn băng 

+ Thiết bị tích trữ băng 

+ Bệ dẫn hướng vào 

+ Bộ phận tạo hình 

+ Bộ phận hoàn tất hình 

+ Bộ phận hàn cao tần (bệ dẫn hướng hàn, 

dàn con lăn hàn, máy hàn cảm ứng cao tần, 

thiết bị cắt bavia trong, thiết bị cắt bavia 

ngoài, máy quấn phôi cắt, dàn con lăn là 

đường hàn, bể nước làm nguội) 

+ Bộ phận cán định cơ 

+ Bộ phận cắt ống 

+ Bản điều khiển và vận hành 

1 
Hàn Quốc, 

năm 2008 

Còn sử 

dụng tốt 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

+ Máy vát đầu ống (bản nạp ống, cơ cấu so 

hàng, đầu vát ống, thiết bị thủy lực, bảng 

điều khiển và vận hành) 

+ Thiết bị trữ thủy tĩnh (bản nạp ống, bể 

chứa và bơm, cơ cấu so hàng, đầu vát 

ống, thiết bị thủy lực, bảng điều khiển và 

vận hành) 

+ Thiết bị phủ varnish (bồn chứa vecni và 

dung môi, thiết bị phun varnish, điều 

khiển) 

+ Thiết bị đóng kiện và ký hiệu mã (dụng 

cụ đai, thiết bị cân bằng, rập sơn mác và 

súng phun) 

5  

Dây chuyền máy PF 

+ Bàn điều khiển và vận hành 

+ Máy nắn thẳng 

+ Máy vát đầu ống (bản nạp ống, cơ cấu so 

hàng, đầu vát ống, thiết bị thủy lực, bảng 

điều khiển và vận hành) 

+ Máy kiểm tra dòng điện xoáy ET 

+ Thiết bị phủ varnish (bồn chứa vecni và 

dung môi, thiết bị phun varnish, điều 

khiển) 

+ Thiết bị đóng kiện và ký hiệu mã (dụng 

cụ đai, thiết bị cân bằng, rập sơn mác và 

súng phun) 

+ Bộ phận cắt ống 

1 
Hàn Quốc, 

năm 2010 

Còn sử 

dụng tốt 

6  

Dây chuyền máy PM5 

+ Thiết bị sổ cuốn 2 tầng 

+ Thiết bị vuốt – nắn thẳng 

+ Thiết bị xén – hàn băng 

+ Thiết bị tích trữ băng 

+ Bệ dẫn hướng vào 

+ Bộ phận tạo hình 

+ Bộ phận hoàn tất hình 

+ Bộ phận hàn cao tầng (bệ dẫn hướng hàn, 

dàn con lăn hàn, máy hàn cảm ứng cao tần, 

thiết bị cắt bavia trong, thiết bị cắt bavia 

ngoài, máy quấn phôi cắt, dàn con lăn là 

1 
Hàn Quốc, 

năm 2013 

Còn sử 

dụng tốt 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

đường hàn, bể nước làm nguội) 

+ Bộ phận cán định cơ 

+ Bộ phận cắt ống 

+ Bản điều khiển và vận hành 

+ Máy vát đầu ống (bản nạp ống, cơ cấu so 

hàng, đầu vát ống, thiết bị thủy lực, bảng 

điều khiển và vận hành) 

+ Thiết bị trữ thủy tĩnh (bản nạp ống, bể 

chứa và bơm, cơ cấu so hàng, đầu vát 

ống, thiết bị thủy lực, bảng điều khiển và 

vận hành) 

+ Thiết bị phủ varnish (bồn chứa vecni và 

dung môi, thiết bị phun varnish, điều 

khiển) 

+ Thiết bị đóng kiện và ký hiệu mã (dụng 

cụ đai, thiết bị cân bằng, rập sơn mác và 

súng phun) 

7  

Dây chuyền máy PM6 

+ Thiết bị sổ cuốn 2 tầng 

+ Thiết bị vuốt – nắn thẳng 

+ Thiết bị xén – hàn băng 

+ Thiết bị tích trữ băng 

+ Bệ dẫn hướng vào 

+ Bộ phận tạo hình 

+ Bộ phận hoàn tất hình 

+ Bộ phận hàn cao tầng (bệ dẫn hướng hàn, 

dàn con lăn hàn, máy hàn cảm ứng cao tần, 

thiết bị cắt bavia trong, thiết bị cắt bavia 

ngoài, máy quấn phôi cắt, dàn con lăn là 

đường hàn, bể nước làm nguội) 

+ Bộ phận cán định cơ 

+ Bộ phận cắt ống 

+ Bản điều khiển và vận hành 

+ Máy vát đầu ống (bản nạp ống, cơ cấu so 

hàng, đầu vát ống, thiết bị thủy lực, bảng 

điều khiển và vận hành) 

+ Thiết bị trữ thủy tĩnh (bản nạp ống, bể 

chứa và bơm, cơ cấu so hàng, đầu vát ống, 

thiết bị thủy lực, bảng điều khiển và vận 

1 
Hàn Quốc, 

năm 2013 

Còn sử 

dụng tốt 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

hành) 

+ Thiết bị phủ varnish (bồn chứa vecni và 

dung môi, thiết bị phun varnish, điều 

khiển) 

+ Thiết bị đóng kiện và ký hiệu mã (dụng 

cụ đai, thiết bị cân bằng, rập sơn mác và 

súng phun) 

8  Thiết bị tạo ren ống 3 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

9  Thiết bị grooving (tạo rãnh đầu ống thép) 2 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

10  Máy khoan điện 1 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

11  Máy cắt điện 4 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

12  Máy mài điện 3 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

13  Máy hàn điện 11 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

14  Máy tiện 1 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

15  Máy mài lưỡi cưa 3 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

16  

Thiết bị phòng thí nghiệm: 

+ Máy đo độ cứng 

+ Máy đo độ va đập (độ dai) 

+ Máy thử kéo 

+ Máy phân tích thành phần hóa học 

+ Máy chụp hình đường hàn 

+ Máy cắt bằng tay 

+ Máy cắt tự động 

+ Máy cưa 

+ Máy mài 

+ Máy uốn 

+ Máy đúc mẫu 

+ Kính hiển vi điện tử 

1 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

17  
Lò hơi, công suất 3 tấn hơi/giờ (sử dụng 

khí CNG) 
1 

Hàn Quốc, 

2015 

Còn sử 

dụng tốt 

18  Xe nâng 6 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

19  Cầu trục 26 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

20  Máy phát điện, công suất 115 KVA 1 
Hàn Quốc, 

1997 

Còn sử 

dụng tốt 

21  Máy phát điện, công suất 229 KVA 1 
Trung Quốc, 

2025 

Còn sử 

dụng tốt 

22  Máy phát điện, công suất 137 KVA 1 
Việt Nam, 

2010 

Còn sử 

dụng tốt 

23  Tháp nước làm mát 8 
Việt Nam, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

24  Máy nén khí 8 
Hàn Quốc, 

2013 

Còn sử 

dụng tốt 

25  

Máy tách xỉ kẽm (thu hồi kẽm kim loại 

lẫn trong xỉ kẽm để tái sử dụng cho quá 

trình mạ kẽm) 

1 
Hàn Quốc, 

2026 

Dự kiến 

bổ sung 

(Nguồn: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam) 

1.3.4. Sản phẩm của cơ sở  

Sản phẩm của cơ sở là ống thép đen và ống thép mạ kẽm với công suất 

162.000 tấn sản phẩm/năm. 

Một số sản phẩm của cơ sở được thể hiện ở hình bên dưới. 
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Hình 1.6. Sản phẩm của cơ sở 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

1.4.1. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Danh mục nguyên liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở sử dụng cho hoạt động 

sản xuất được trình bày ở bảng 1.4. 

Bảng 1.4. Danh mục nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất 

STT 
Nguyên vật liệu, hóa chất sử 

dụng 
Đơn vị 

Khối 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

A Nguyên vật liệu sử dụng  

1  Thép cuộn  Tấn/năm 155.000 Tạo ống thép 

2  
Kẽm thỏi (nóng chảy ở 450 – 

4600C) 
Tấn/năm 1.500 Mạ kẽm 

3  

Hợp kim kẽm 

Thành phần: kẽm 94,6-96%, nhôm 

3,9-4,2%, magie 0,035-0,06%. Dạng 

rắn, màu xám, có khả năng cháy ở 

dạng bụi mịn hoặc bột kim loại 

Tấn/năm 40 

Tăng khả năng 

chống ăn mòn 

và cải thiện tính 

chất lớp phủ 

kẽm 

4  Đai thép Tấn/năm 400 Đóng gói 

5  Nút nhựa Tấn/năm 50 Bao bì 

B Hóa chất sử dụng  

6  

Dầu làm mát  

Thành phần: nước khử ion 60-80%, 

dầu khoáng parafinic 5-10%, chất 

Lít/năm 100.000 
Bôi trơn, làm 

mát trong quá 
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STT 
Nguyên vật liệu, hóa chất sử 

dụng 
Đơn vị 

Khối 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

hoạt động bề mặt không ion 5-10%, 

alkanol amine 5-10%, acid 

carboxylic 10-20%, phụ gia khác. 

Dạng lỏng, màu vàng, mùi đặc trưng, 

tan trong nước 

trình tạo hình 

ống thép 

7  

Acid Sulfuric (H2SO4 98%)  

Dạng lỏng, không màu hoặc hơi 

vàng, ăn mòn nhiều kim loại 

Tấn/năm 200 Tẩy rửa bề mặt 

8  

NaOH  

Thành phần: NaOH chiếm 99%, 

Na2CO3 chiếm 0,9%, NaCl 0,08%, 

sắt (III) oxit 0,02%. Dạng rắn, không 

mùi, màu trắng. Ăn mòn mạnh 

Tấn/năm 20 Tẩy rửa bề mặt 

9  

Uniflux-225 

Thành phần: ZnCl2 7-9%, NH4Cl 17-

20%, phụ gia 17 – 18%, nước phần 

còn lại. Chất lỏng không màu, không 

mùi, tan hoàn toàn trong nước, không 

cháy, có thể gây kích ứng và tổn 

thương đường hô hấp nếu hít phải. 

Lít/năm 120.000 

Chất trợ dung để 

làm sạch bề mặt 

kim loại, tăng 

khả năng liên 

kết kim loại. 

10  

Chất vệ sinh (Tecmarker remover) 

Thành phần: ethyl alcohol 40-45%, 

acetone 40-45%, phụ gia 10-15%. 

Dạng lỏng, không màu, mùi cồn đặc 

trưng, tan trong nước 

Lít/năm 3.000 
Làm sạch vết 

mực in 

11  

Sơn 

Thành phần: ethyl alcohol 30-35%, 

acetone 30-35%, titanium dioxide 5-

10%, cellulose acetate butanoate 5-

10%. Dạng lỏng, màu trắng, mùi cồn, 

dễ cháy, gây kích ứng mắt nghiêm 

trọng. 

Lít/năm 3.000 In nhãn mác 

12  

Thinner 

Thành phần: toluen 75-80%, naphtha 

20-25%. Dạng lỏng, trong suốt, mùi 

dung môi thơm, dễ cháy, gây kích 

ứng da và mắt 

Tấn/năm 20 
Dung môi pha 

sơn 
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STT 
Nguyên vật liệu, hóa chất sử 

dụng 
Đơn vị 

Khối 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

13  

Varnish 

Thành phần: toluen 40-46%, nhựa 

plymer 20-30%, xylen 1-8,5%, 

propylen gylcol methyl ether 1-5,4%, 

ethylbenzen 0,1-1,4%, carbon đen 

0,1-0,6%. Dạng lỏng, màu xám đen 

đậm, mùi dung môi, chất lỏng và hơi 

dễ cháy, gây kích ứng da và mắt 

Tấn/năm 80 
Sơn phủ chống 

ăn mòn 

C Hóa chất môi trường    

14  

Ca(OH)2 

Thành phần: Ca(OH)2 98%, nước 

2%); Không màu, dạng rắn, độ pH = 

14 

Tấn/năm 30 Xử lý nước thải 

15  

NaHSO3 

Thành phần: NaHSO3 chiếm 58 – 

99%, Na2S2O5 chiếm 1 – 42%; Hạt 

thô màu trắng, mùi nhẹ, gây dị ứng 

phản hô hấp nếu nuốt hoặc hít phải. 

Tấn/năm 10 Xử lý nước thải 

16  Than hoạt tính Tấn/năm 10 Xử lý khí thải 

D Nhiên liệu sử dụng  

17  Dầu DO Tấn/năm 46.040 
Xe nâng, máy 

phát điện 

18  Khí CNG  Tấn/năm 1.592.598 

Nhiên liệu đốt 

cho lò hơi, bể 

mạ 

(Nguồn: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam) 

Ghi chú: 

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam cam kết tất cả các hóa chất, nguyên – 

nhiên – vật liệu sử dụng đều nằm trong các danh mục cho phép của nhà nước và 

pháp luật. Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

1.4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

a) Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

* Nguồn cung cấp điện: 
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Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy 

do Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cung cấp qua đường dây trung thế 

của KCN Biên Hòa 2. 

* Nhu cầu tiêu thụ điện: 

Nhu cầu sử dụng điện của nhà máy để vận hành dây chuyền sản xuất, hoạt 

động văn phòng,… 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng điện thực tế của nhà máy 

Stt Tháng 
Lượng điện tiêu thụ 

(kWh/tháng) 

1.  Tháng 01/2025 1.069.891 

2.  Tháng 02/2025 1.218.155 

3.  Tháng 3/2025 1.539.040 

4.  Tháng 4/2025 1.256.975 

5.  Tháng 5/2025 1.418.784 

6.  Tháng 6/2025 1.408.997 

7.  Tháng 7/2025 1.435.341 

8.  Tháng 8/2025 1.377.745 

9.  Tháng 9/2025 1.215.468 

10.  Tháng 10/2025 1.429.177 

11.  Tháng 11/2025 1.311.213 

12.  Tháng 12/2025 1.207.711 

13.  Tháng 01/2026 1.309.428 

14.  Tháng 02/2026 849.933 

 Trung bình 1.289.133 

(Nguồn: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam) 

Nhu cầu sử dụng điện cho hoạt động hiện hữu của cơ sở khoảng 1.289.133 

kWh/tháng. 

b) Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

* Nguồn cung cấp nước: 
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Nguồn nước cấp cho nhà máy được lấy từ nguồn nước của Công ty cổ phần 

Sonadezi Long Bình. Việc cung cấp nước đến ranh giới của nhà máy do Công ty 

cổ phần Sonadezi Long Bình thực hiện. 

* Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước của Công ty chủ yếu phục vụ cho các hoạt động sản 

xuất cụ thể như sau: sinh hoạt công nhân, hoạt động sản xuất (cấp nước cho lò 

hơi, hệ thống xử lý khí thải, vệ sinh bề mặt trước khi mạ), tưới cây xanh và PCCC. 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu 

Stt  Tháng Lượng nước tiêu thụ (m3/tháng) 

1.  Tháng 01/2025 5.065 

2.  Tháng 02/2025 5.917 

3.  Tháng 3/2025 5.637 

4.  Tháng 4/2025 6.300 

5.  Tháng 5/2025 6.349 

6.  Tháng 6/2025 7.022 

7.  Tháng 7/2025 6.688 

8.  Tháng 8/2025 6.846 

9.  Tháng 9/2025 6.894 

10.  Tháng 10/2025 6.375 

11.  Tháng 11/2025 5.342 

12.  Tháng 12/2025 5.134 

13.  Tháng 01/2026 5.306 

14.  Tháng 02/2026 4.887 

 Trung bình 5.983 

Lượng nước sử dụng cho hoạt động của nhà máy khoảng 5.983 m3/tháng, 

tương đương 230 m3/ngày. 

+ Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

Hiện hữu, nhà máy có 299 công, nhân viên làm việc trực tiếp tại nhà máy:  

Căn cứ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nước sinh hoạt 

80 lít/người/ngày. Lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của công nhân viên: 299 
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người x 80 lít/người/ngày = 23.920 lít/ngày = 23,92 m3/ngày.  

+ Nước sử dụng chuẩn bị bữa ăn cho công nhân 

 Lượng nước sử dụng để chuẩn bị bữa ăn cho công nhân: 299 người x 25 

lít/người/ngày = 7.475 lít/ngày = 7,5 m3/ngày.  

+ Nước sử dụng cho công đoạn vệ sinh bề mặt trước mạ 

Trong công đoạn vệ sinh bề mặt trước mạ có 4 bể nước, thể tích mỗi bể nước 

14 m3. Bể nước này dùng để vệ sinh sau khi tẩy dầu, tẩy gỉ.  

Lượng nước từ các bể rửa nước được sử dụng, không thải bỏ thường xuyên, 

định kỳ thải bỏ khoảng 7 – 10 ngày/lần. 

Lượng nước sử dụng công đoạn vệ sinh bề mặt trước mạ: 14 m3/bể x 4 bể = 

56 m3. 

+ Nước sử dụng cho hoạt động của lò hơi 

Công ty sử dụng 1 lò hơi, công suất thiết kế 3 tấn/giờ (sử dụng nhiên liệu đốt 

bằng khí NG).  

Trong 01 giờ lò hơi này có thể làm hoá hơi một khối lượng nước bằng 

1m3 tới áp suất nhất định.  

Lượng nước sử dụng cho lò hơi: 3 m3/giờ x 12 giờ/ngày = 36 m3/ngày. 

+ Nước sử dụng cho công đoạn làm mát sau mạ 

Nước sử dụng cho công đoạn làm mát sau mạ trung bình khoảng 25 m3/ngày. 

+ Nước sử dụng cho công đoạn làm mát từ công đoạn cắt, vát mặt, làm tròn 

ống 

Trong quá trình hoạt động sản xuất như cắt, vát mặt, làm tròn ống,… có sử 

dụng nước cho quá trình giải nhiệt là hỗn hợp nước và dầu (trong đó dầu chiếm 3 

– 4,5% hỗn hợp) để làm nguội ống thép. Lượng nước sử dụng cho quá trình giải 

nhiệt trung bình khoảng 52 m3/ngày.đêm. 

+ Nước sử dụng cho hệ thống xử lý khí thải  

Công ty sử dụng nước trong hệ thống xử lý khí thải từ quá trình vệ sinh bề 

mặt trước khi mạ. 

Lượng nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải từ quá trình vệ sinh bề mặt trước 

khi mạ khoảng 2 m3/ngày. 

+ Nước sử dụng cho pha hóa chất của hệ thống xử lý nước thải khoảng 3 

m3/ngày. 
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+ Nước sử dụng cho tưới cây 

Căn cứ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, lượng nước tưới cây: 2 - 3 

lít/m2, tuy nhiên công ty thực hiện tưới nước 2 ngày/lần, do vậy lượng nước tưới 

cây 1 ngày 2 lít/m2/ngày. 

Lượng nước sử dụng cho tưới cây khoảng 20 m3/ngày. 

+ Nước phòng cháy chữa cháy  

Lượng nước phòng cháy chữa cháy được bổ sung do thất thoát, bốc hơi 

khoảng 4,5 m3/ngày. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của nhà máy được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.7. Nhu cầu dùng nước của nhà máy 

Stt Mục đích sử dụng nước Lượng nước (m3/ngày) 

1 Sinh hoạt của công nhân viên 24 

2 Nấu ăn cho công nhân 7,5 

3 Hoạt động của lò hơi 36 

4 Vệ sinh bề mặt trước mạ 56 

5 Giải nhiệt sau mạ 25 

6 Hệ thống xử lý khí thải 2 

7 Giải nhiệt tại công đoạn cắt, vát mặt, làm tròn ống 52 

8 Pha hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải 3 

9 Tưới cây 20 

10 Dự phòng cho PCCC 4,5 

 Tổng cộng 230 

(Nguồn:Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam) 

1.5. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình 

bảo vệ môi trường còn tiếp thục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi 

trường 

Sau khi được cấp giấy phép môi trường, Công ty sẽ thực hiện lắp đặt một số 

công trình bảo vệ môi trường nhằm cải thiện môi trường lao động đặc biệt là tại 

công đoạn hàn – xử lý đường hàn, làm mát, cụ thể: 
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Bảng 1.8. Các hạng mục công trình thực hiện sau khi được cấp giấy phép 

môi trường 

Stt Hạng mục công trình Quy mô Tiến độ 

1.  01 hệ thống xử lý khí thải từ bể làm 

mát sau mạ 

công suất 5.700 

m3/giờ 

Tháng 10/2026 - 

12/2026 

2.  01 hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn của chuyền PM1,2 

công suất 1.370 

m3/giờ 

Tháng 10/2026 - 

12/2026 

3.  01 hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn của chuyền PM3 

công suất 11.700 

m3/giờ 

Tháng 10/2026 - 

12/2026 

4.  01 hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn xử lý đường hàn của chuyền 

PM3 

công suất 2.200 

m3/giờ 

Tháng 10/2026 - 

12/2026 

5.  01 hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn làm mát của chuyền PM3 

công suất 2.200 

m3/giờ 

Tháng 10/2026 - 

12/2026 

6.  01 hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn của chuyền PM5 

công suất 1.370 

m3/giờ 

Tháng 10/2026 - 

12/2026 

7.  01 hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn, xử lý đường hàn của chuyền 

PM6 

công suất 17.000 

m3/giờ 

Tháng 10/2026 - 

12/2026 

8.  01 hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn làm mát của chuyền PM6 

Công suất 7.100 

m3/giờ 

Tháng 10/2026 - 

12/2026 

9.  01 hệ thống xử lý bụi từ thiết bị thu 

hồi xỉ kẽm 

Công suất 4.000 

m3/giờ 

Tháng 10/2026 - 

12/2026 

1.6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Vị trí cơ sở 

Cơ sở có vị trí tại đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, thành 

phố Đồng Nai trên khuôn đất có diện tích 71.250 m2, với các tọa độ điểm mốc 

như sau: 

Bảng 1.9. Các tọa độ điểm mốc của cơ sở 

Số hiệu mốc 
Tọa độ hệ VN 2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30 

X(m) Y(m) 

1 1206602,56 402637,99 

2 1206721,13 402505,83 
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Số hiệu mốc 
Tọa độ hệ VN 2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30 

X(m) Y(m) 

3 1206740,79 402505,67 

4 1206780,37 402542,14 

5 1206789,49 402550,98 

6 1206805,91 402566,40 

7 1207003,01 402751,86 

8 1206872,08 402890,57 

1 1206602,56 402637,99 

Vị trí của Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam tại KCN Biên Hòa 2 với 

các vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc: giáp đường 3A, kế tiếp là Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam; 

- Phía Nam: giáp đường 8A, kế tiếp trạm xử lý nước thải của KCN Biên Hòa 

2; 

- Phía Đông: giáp đường 3A, kế tiếp là Công ty TNHH Happy Cook; 

- Phía Tây: giáp Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Chính xác Wei-Mo; 
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Hình 1.7. Vị trí cơ sở trong tổng thể  KCN Biên Hòa 2 
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Hình 1.8. Vị trí công ty trong khu vực 

Công ty TNHH Chien 

You Việt Nam 

Công ty TNHH Happy 

Cook 
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1.6.2. Hạng mục công trình của cơ sở 

Công ty TNHH Thép SeAH đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (nay Sở 

Nông nghiệp và Môi trường) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 20328 ngày 11/04/2014. 

Bảng 1.10. Hạng mục công trình của cơ sở 

Stt Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi 

chú 

I Hạng mục công trình chính   33.786,22  47,42   

1 Xưởng chính 1 6.855 9,62 1998 

2 Xưởng phụ trợ 8.672 12,17 2008 

3 Xưởng chính 2 7.782 10,92 2010 

4 Xưởng chính 3 3.800 5,33 2010 

5 Xưởng chính 4 6.677,22 9,37 2013 

II Hạng mục công trình phụ trợ 7.079,27  9,94   

6 Văn phòng 1 350 0,49 1998 

7 Văn phòng 2 427 0,60 2010 

8 Nhà bảo vệ 1 15 0,02 1998 

9 Nhà bảo vệ 16 0,02 2008 

10 Mái che hệ thống ống 85,14 0,12 2013 

11 Kho 2.970 4,17 2010 

12 Nhà kho 490 0,69 2010 

13 Nhà kho 2A 968,42 1,36 2013 

14 Nhà kho 2B (*) 83,82 0,12 2013 

15 Nhà kho 2C 84 0,12 2013 

16 Nhà kho 2D 126 0,18 2013 

17 Phòng điện 168 0,24 2008 

18 Phòng điện 160 0,22 2010 

19 Phòng điện 91 0,13 2013 

20 Phòng khí nén 40 0,06 1998 

21 Phòng khí nén 144 0,20 2008 

22 Phòng khí nén 80 0,11 2010 
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23 Phòng khí nén 85,09 0,12 2013 

24 Nhà vệ sinh 72 0,10 2008 

25 Nhà vệ sinh 40 0,06 2010 

26 Phòng tắm, thay đồ 56 0,08 2010 

27 Nhà để xe ô tô 133 0,19 2013 

28 Nhà để xe máy 394,8 0,55 2013 

III Công trình bảo vệ môi trường 735,75 1,03   

29 Bể nước 548 0,77 2010 

30 Bể nước, phòng bơm, phòng điện 187,75 0,26 2013 

31 
Hệ thống xử lý nước thải – hệ thống xử lý 

khí thải (trong công trình phụ trợ) 
170,28 - 1998 

32 
Hệ thống xử lý khí thải từ mạ kẽm (trong 

công trình phụ trợ) 
84 - 1998 

33 
Khu lưu giữ chất thải rắn thông thường 

(trong nhà kho) 
146,88 -  

34 
Khu lưu giữ chất thải nguy hại 1 (trong nhà 

kho) 
199,92 -  

35 
Khu lưu giữ chất thải nguy hại 2 (trong công 

trình phụ trợ) 
83,3 -  

36 
Khu lưu giữ bùn thải của HTXLNT (trong 

công trình phụ trợ) 
132,26 -  

IV Cây xanh 15.171 21,29   

V Sân đường, nội bộ 14.477,76 20,32   

  Tổng cộng 71.250 100,00   

(Nguồn: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam) 

Ghi chú: 

(*) Nhằm tăng cường tái sử dụng chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất, 

đặc biệt là tro kẽm phát sinh từ công đoạn vớt xỉ trên bề mặt bể mạ và xỉ kẽm 

cứng phát sinh từ đáy bể mạ, Nhà máy dự kiến lắp đặt máy tách kẽm tại Nhà 

xưởng 2B để thu hồi kẽm kim loại ra khỏi phần tạp chất. Phần kẽm kim loại sau 

thu hồi được tái sử dụng làm nguyên liệu bổ sung cho bể mạ kẽm nhúng nóng, 

góp phần giảm tiêu hao nguyên liệu, giảm lượng chất thải phát sinh và nâng cao 

hiệu quả sử dụng tài nguyên.
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

2.1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường  

Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, Nhà máy phù hợp với mục tiêu của quy hoạch: chủ động phòng 

ngừa, kiểm soát ô nhiễm, phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn. Dự án phù hợp 

với nhiệm vụ về bảo vệ môi trường: cải tạo công nghệ xử lý chất thải theo phân 

vùng môi trường, tổ chức phân loại chất thải rắn tại nguồn, thực hiện biện pháp 

giảm thiểu phát sinh chất thải, không nhập khẩu công nghệ cũ, lạc hậu, phát sinh 

nhiều chất thải. 

2.1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh 

Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch thành phố Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

và Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND thành phố Đồng 

Nai phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2025, Cơ sở nằm tại phường Long Hưng phù hợp với mục tiêu của 

quy hoạch: phù hợp với phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội theo vùng 

kinh tế phía Đông của thành phố Đồng Nai. 

- Sự phù hợp của cơ sở với phân vùng môi trường 

Theo Phương án bảo vệ môi trường thành phố Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 tại Phụ lục XXVII của Quyết định số 779/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2025, vị trí cơ sở thực hiện tại KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, 

thành phố Đồng Nai (nằm trong nội thành của đô thị loại I), thuộc hạn chế phát 

thải. Do vậy, khí thải sau xử lý từ các hệ thống xử lý khí thải của cơ sở đạt QCVN 

19:2024/BTNMT, cột B. 
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Cơ sở có ngành nghề sản xuất các loại ống bằng thép, mã ngành 259, phù 

hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Biên Hòa 2 (sản xuất sản phẩm khác 

bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại) theo Giấy phép môi trường 

số 580/GPMT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của KCN Biên Hòa 2. 

2.1.3. Khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam hoạt động tại đường 3A, KCN Biên 

Hòa 2 – khu sản xuất công nghiệp tập trung đã được quy hoạch và phân khu chức 

năng theo quy định. Theo mục 1.1.4 QCVN 01:2021/BXD, đối với cơ sở sản xuất 

có nguy cơ phát tán bụi, khí thải, tiếng ồn nằm trong khu công nghiệp thì việc bố 

trí và yêu cầu khoảng cách an toàn môi trường được xem xét theo phân khu chức 

năng của khu công nghiệp đó. Vì vậy, vị trí của cơ sở được đánh giá phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất và định hướng phân khu chức năng của KCN Biên Hòa 2. 

Bên cạnh đó, KCN Biên Hòa 2 đã bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông 

nội bộ, cây xanh cách ly và hệ thống thu gom – xử lý chất thải tập trung theo quy 

hoạch được phê duyệt. Vì vậy, hoạt động của Công ty được đánh giá cơ bản đáp 

ứng yêu cầu về khoảng cách an toàn môi trường theo quy định QCVN 

01:2021/BXD, đồng thời góp phần hạn chế tác động môi trường đến các khu vực 

xung quanh. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm 

soát bụi, khí thải, tiếng ồn, nước thải và quản lý chất thải theo quy định nhằm đảm 

bảo không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và khu vực dân cư lân cận. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Đối với nước thải 

- Vị trí của cơ sở ở KCN Biên Hòa 2, KCN đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 

trường; KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu, KCN đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp Giấy phép 

môi trường số 580/GPMT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2024. 

KCN Biên Hòa 2 đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung có tổng 

công suất 8.000 m3/ngày.đêm.  

* Khả năng tiếp nhận nước thải của KCN 

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của KCN Biên Hòa 2 năm 2025, 

KCN đang tiếp nhận xử lý nước thải của 122 doanh nghiệp đang hoạt động sản 
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xuất với lưu lượng hoảng 5.373 m3/ngày.đêm nên hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận 

lượng nước thải từ cho hoạt động của cơ sở.  

Ngoài ra, trong các đợt quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý của KCN 

(quan trắc tự động, liên tục và quan trắc định kỳ), cho thấy chất lượng nước thải 

thấp hơn giới hạn giá trị cho phép theo quy định. 

Vì vậy, KCN Biên Hòa 2 hoàn toàn có đủ khả năng tiếp nhận và xử lý nước 

thải từ hoạt động của cơ sở. 

Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa 2 được thể hiện tại bảng 

bên dưới. 

Bảng 2.1. Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa 2 

TT Thông số Đơn vị  
Giới hạn tiếp nhận của 

KCN Biên Hòa 2 

1.  Nhiệt độ oC 45 

2.  pH - 5 - 10 

3.  Độ màu Pt/Co 50 

4.  BOD5 mg/l 500 

5.  COD mg/l 800 

6.  TSS mg/l 300 

7.  As mg/l 0,2 

8.  Hg mg/l 0,1 

9.  Pb mg/l 0,108 

10.  Cd mg/l 0,054 

11.  Cr6+ mg/l 0,25 

12.  Cr3+ mg/l 1 

13.  Cu mg/l 2,16 

14.  Zn mg/l 3,24 

15.  Ni mg/l 0,216 

16.  Mn mg/l 1 
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17.  Fe mg/l 4 

18.  Tổng Xianua mg/l 0,0756 

19.  Tổng Phenol  mg/l 0,108 

20.  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 20 

21.  Clo dư mg/l 5 

22.  Tổng PCBs mg/l 0,00324 

23.  Coliform  Vi khuẩn/100ml Không giới hạn 

24.  
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 
mg/l 0,324 

25.  
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 
mg/l 0,297 

26.  Sunfua mg/l 0,5 

27.  Florua mg/l 5,4 

28.  Clorua mg/l 800 

29.  Amoni (tính theo N) mg/l 20 

30.  Tổng nito mg/l 40 

31.  Tổng photpho (tính theo P) mg/l 12 

32.  Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,10 

33.  Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình) 

Khả năng tiếp nhận đối với khí thải 

Theo Phương án bảo vệ môi trường thành phố Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 tại Phụ lục XXVII của Quyết định số 779/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2025, vị trí cơ sở thực hiện tại KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, 

thành phố Đồng Nai (nằm trong nội thành của đô thị loại I), thuộc hạn chế phát 

thải. Do vậy, khí thải sau xử lý từ các hệ thống xử lý khí thải của cơ sở đạt QCVN 

19:2024/BTNMT, cột B. 
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Hoạt động của cơ sở đảm bảo với khả năng chịu tải của môi trường theo quy 

định hiện hành. 

Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại KCN Biên Hòa 2 trong 3 năm 

gần nhất, báo cáo tổng hợp quan trắc môi trường không khí trên địa bàn thành phố 

Đồng Nai, chất lượng không khí tại khu vực đạt quy chuẩn quy định, chất lượng 

không khí tại khu vực tốt. Vì vậy, hoạt động của cơ sở không làm vượt khả năng 

chịu tải đối với môi trường không khí tại khu vực.  
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở đã được xây dựng tách riêng 

hoàn toàn với hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

Nước mưa phát sinh trên mái nhà xưởng, khu văn phòng và các công trình 

phụ trợ được thu gom thông qua hệ thống ống đứng nhựa uPVC Φ114, sau đó dẫn 

vào mạng lưới thoát nước mưa nội bộ bằng cống bê tông cốt thép D300, 400, 500, 

600 mm. 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân bãi, đường nội bộ và các khu vực ngoài 

trời được thu gom qua các hố ga thu nước có song chắn rác, hố ga hàm ếch bố trí 

dọc tuyến cống và hố ga nắp đan thép tại các vị trí phù hợp nhằm thu gom hiệu 

quả nước mặt, đồng thời giữ lại rác thô, lá cây và cặn kích thước lớn. 

Toàn bộ lượng nước mưa sau khi thu gom được dẫn theo hệ thống thoát nước 

mưa nội bộ của nhà máy, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa chung 

của KCN Biên Hòa 2 thông qua tuyến cống bê tông cốt thép D1.200 mm. 

Vị trí đấu nối nước mưa: 01 điểm trên đường số 3A và 02 điểm trên đường 

4A của KCN Biên Hòa 2. 

Tọa độ đấu nối nước mưa:  

- Vị trí đấu nối số 1 (trên đường 3A): X: 1206823, Y: 402579 

- Vị trí đấu nối số 2 (trên đường 4A): X: 1206616, Y: 402655 

- Vị trí đấu nối số 3 (trên đường 4A): X: 1206801, Y: 402823 

Sơ đồ thoát nước mưa của công ty. 
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 Hình 3.1. Mặt cắt hố ga thoát nước mưa  

Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa: 

+ Hố ga thoát nước mưa hàm ếch có kích thước 0,6m x 0,6m; 1m x 1m 

+ Hố ga thoát nước mưa có nắp đan kín 0,6m x 0,6m; 1m x 1m 

+ Đường ống PCV Ø114, thoát nước mưa mái nhà đến mương thoát nước 

+ Cống bêtông cốt thép thoát nước Ø200, Ø300, Ø400 và Ø600mm 

+ Song chắn rác có bề dày 5mm, khoảng cách giữa các thanh là 15 mm. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Đặc trưng nước thải phát sinh từ hoạt động cơ sở được thể hiện ở bảng dưới. 

Bảng 3.1. Đặc trưng nước thải của nhà máy 

Stt Mục đích sử dụng nước 
Lượng nước (m3/ngày) Thành phần ô nhiễm 

chính 
Nước cấp Nước thải 

1 Sinh hoạt của công nhân viên 24 24 pH, TSS, BOD5, 

COD, tổng Nito, tổng 

photpho, amoni, 

coliform, dầu mỡ động 

thực vật 

2 Nấu ăn cho công nhân 7,5 7,5 

3 Hoạt động của lò hơi 36 0,3 Nhiệt độ, pH, TSS, 

Mái nhà văn phòng Mái nhà nhà xưởng 

Ống PVC Ø 114 

Nước mưa 

Ống PVC Ø 114 

Nước mưa 
Khuôn viên nhà máy 

Cống BTCT, D300, 400, 

500, 600mm 

Hệ thống thoát nước mưa 

KCN Biên Hòa 2 

1 điểm trên đường 3A 

2 điểm trên đường số 4A 

Nước mưa 
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Stt Mục đích sử dụng nước 
Lượng nước (m3/ngày) Thành phần ô nhiễm 

chính 
Nước cấp Nước thải 

Mg2+, Ca2+ 

4 Vệ sinh bề mặt trước mạ 56 44,8 pH, TSS, Zn, Fe 

5 Giải nhiệt sau mạ 25 20 pH, TSS, Zn, 

6 Hệ thống xử lý khí thải 2 1,6 pH, TSS 

7 
Giải nhiệt tại công đoạn cắt, 

vát mặt, làm tròn ống 
52 - - 

8 
Pha hóa chất cho hệ thống xử 

lý nước thải 
3 - - 

9 Tưới cây 20 - - 

10 Dự phòng cho PCCC 4,5 - - 

 Tổng cộng 230   

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của cơ sở được 

thể hiện ở hình bên dưới. 

 

Hình 3.2. Mạng lưới thu gom nước thải của cơ sở 

Mạng lưới thu gom nước thải của cơ sở: 

Nước thải từ hệ 

thống xử lý khí thải 

Nước thải từ quá trình 

vệ sinh của nhân viên 

Văn phòng Nhà xưởng 

Bể tự hoại  Bể tự hoại  

Hố ga đấu nối KCN 

Biên Hòa 2 

HTXLNT  

KCN Biên Hòa 2 

HTXLNT, công suất 200 

m3/ngày.đêm  

Nước thải từ quá 

trình xả đáy lò hơi 
Nước thải từ quá 

trình tẩy rửa bề mặt 

Nhà bảo vệ 

Bể tự hoại  
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+ Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh cá nhân của công nhân viên, lao 

động được xử lý bằng bể tự hoại, cùng với nước thải rửa tay được dẫn bằng hệ 

thống đường ống PVC đường kính 150, 200 mm để đấu nối về hệ thống thu gom 

nước thải và dẫn hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn được dẫn bằng đường ống PVC đường 

kính 114mm qua ngăn tach dầu mỡ, sau đó được dẫn bằng hệ thống đường ống 

PVC đường kính 150, 200, 300 mm để đấu nối về hệ thống thu gom nước thải và 

dẫn hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

+ Nước thải từ quá trình sản xuất: 

Nước thải phát sinh từ quá trình tẩy rửa bề mặt được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải bằng mương dẫn bê tông, kích thước B x H: 300 x 300mm, dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày.đêm để xử lý, sau đó được dẫn bằng 

hệ thống đường ống PVC đường kính 200 mm để đấu nối về hệ thống thu gom 

nước thải và dẫn hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải tại khu vực xử lý bề mặt được 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải bằng đường ống SUS 304 Ø 60 mm, dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày.đêm để xử lý, sau đó được dẫn bằng 

hệ thống đường ống PVC đường kính 200, 300 mm để đấu nối về hệ thống thu 

gom nước thải và dẫn hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN… 

Nước thải phát sinh từ quá trình xả đáy lò hơi được dẫn về hệ thống thu gom 

nước thải của nhà máy bằng ống inox Ø 90 mm, dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

công suất 200 m3/ngày.đêm để xử lý, sau đó được dẫn bằng hệ thống đường ống 

PVC đường kính 200, 300 mm để đấu nối về hệ thống thu gom nước thải và dẫn 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Nước thải sau xử lý được dẫn ra hố ga (là điểm nhập dòng giữa nước thải 

sinh hoạt được xử lý sơ bộ và nước thải sản xuất sau xử lý) bằng đường ống PVC 

Ø 300 mm, đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên Hòa 2. 

3.1.2.2. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý được dẫn ra hố ga quan trắc nước thải bên trong nhà máy 

(là điểm nhập dòng giữa nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ và nước thải sản 

xuất sau xử lý) bằng đường ống PVC Ø 300 mm. Nước thải thải từ hố ga quan 

trắc nước thải bên trong nhà máy dẫn ra hố ga nước thải của KCN bằng đường 
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ống uPVC Ø 400 mm đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên Hòa 

2 tại 1 vị trí trên đường 4A (tọa độ X: 1206615; Y: 402650), phương thức tự chảy, 

chế độ xả thải liên tục. 

Ví trí đấu nối nước thải nằm trên tuyến thu gom nước thải của KCN Biên 

Hòa 2, trên đường 4A. Hố ga đấu nối nước thải được bố trí bên trong hàng rào 

của nhà máy, cao độ đáy cống đấu nối từ nhà máy ra cao hơn cao độ đáy công 

thoát nước của KCN. Hố ga đấu nối nước thải có biển báo vị trí đấu nối nước thải, 

có lối đi thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải. 

Ví trí đấu nối nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại điểm a, 

b, khoản 3, điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

3.1.3. Bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân được xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

Bảng 3.2. Kích thước và số lượng bể tự hoại tại cơ sở 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Số lượng Đặc điểm 

1  Bể tự hoại 1 Thể tích 10 m3; BTCT 01 
Xử lý sơ bộ nước thải khu 

vực nhà văn phòng 

2  Bể tự hoại 2 Thể tích 17 m3; BTCT 01 
Xử lý sơ bộ nước thải khu 

vực nhà văn phòng 

3  Bể tự hoại 3 Thể tích 21 m3; BTCT 02 

Xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt khu vực nhà vệ sinh 

công nhân 

4  Bể tự hoại 4 Thể tích 9 m3; BTCT 01 
Xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt khu vực nhà bảo vệ 

5  Bể tự hoại 5 Thể tích 9 m3; BTCT 02 
Xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt khu vực nhà bảo vệ 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 
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A: Ngăn tự hoại (ngăn thứ nhất), B: Ngăn lắng (ngăn thứ hai) 

C: Ngăn lọc (ngăn thứ ba), D: Ngăn định lượng với xi phông tự động 

1- Ống dẫn nước thải vào bể tự hoại; 2- Ống thông hơi; 3- Hộp bảo vệ; 4- 

Nắp để hút cặn; 5- Đan bê tông cốt thép nắp bể; 6- Lỗ thông hơi; 7- Vật liệu lọc; 

8- Đan rút nước; 9- Xi phông định lượng; 10- Ống dẫn nước thải đến công trình 

xử lý tiếp theo. 

* Nguyên lý hoạt động 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được dẫn đến hệ thống bể xử lý tự hoại, 

thông qua các cống thoát đã được xi măng hóa. Bể tự hoại là một công trình đồng 

thời làm 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Để hợp lý trong xây dựng và 

sử dụng, bể tự hoại được thiết kế và xây dựng thành nhiều bể (mỗi bể đều có 3 

ngăn) có kích thước phù hợp và tương ứng với lượng nhân viên. Khi nước thải đổ 

vào bể sẽ được giữ lại ở ngăn thứ I. Tại đây các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn 

được giữ lại và phần nước tiếp tục qua ngăn thứ II, ở ngăn thứ II nước được giữ 

ổn định trong một thời gian, để tiếp tục lắng các chất lơ lửng có kích thước hạt 

nhỏ. Mặt khác nước chứa trong bể tự hoại, dưới sự ảnh hưởng của các vi sinh vật 

kỵ khí các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí, một phần 

tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải được giữ trong bể tự hoại trong một 

thời gian nhất định, để đảm bảo hiệu suất lắng cũng như phân hủy. Nước thải sau 

khi qua các bể tự hoại được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Biên Hòa 2. 

3.1.4. Bể tách mỡ 

Công ty bố trí 1 bể tách mỡ thể tích 0,5 m3 cho nước thải từ khu vực nhà bếp 

để tách mỡ, sau đó được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

 

Hình 3.4. Kết cấu bể tách dầu mỡ 

* Nguyên lý hoạt động 

Khi các loại dầu, mỡ nấu ăn, rửa bát thừa được đưa về thùng tách dầu, mỡ tại 
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đây các phần rác là phụ phẩm trong quá trình nấu ăn nêm da vị như hành, sả, ớt, 

cơm thừa… được giỏ chắn rác giữ lại, phần mỡ thừa nhẹ nổi lên trên, các ngăn 

được thiết kế thông minh, không cho mỡ ra khỏi bể, chỉ cho nước thoát ra, do vậy 

ống nước thải không tiếp xúc với mỡ nên không còn hiện tượng bị tắc, sau đó định 

kỳ nhân viên chỉ việc dùng vợt vớt bỏ mỡ thừa, định kỳ 07 ngày vệ sinh bể tách 

dầu, mỡ một lần. 

3.1.5. Hệ thống xử lý nước thải 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý 

Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, công suất 200 m3/ngày.đêm để 

xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động mạ kẽm nhúng nóng của nhà máy. Quy 

trình hệ thống xử lý nước thải được thể hiện bên dưới. 

 

Nước thải từ quá trình sản 

xuất, hệ thống xử lý khí thải 

Bể trung hòa 

Bể điều hòa 

Bể phản ứng 

Bể lắng 

Hệ thống thu gom nước 

thải KCN Biên Hòa 2  

Ca(OH)2 

Polymer 

Máy thổi khí 

Máy ép bùn khung bản 

Bùn 

Giao đơn vị có chức 

năng xử lý 

Nước thải 

Bể thu gom 

Bể chứa bùn 

Nước thải 
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Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Nước thải từ quá trình vệ sinh bề mặt trước khi mạ kẽm (được xả định kỳ 

khoảng 7 - 10 ngày/lần), nước thải từ xả đáy nồi hơi, nước thải từ hệ thống xử lý 

khí thải được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải. 

Bể thu gom 

Nước thải từ quá trình vệ sinh bề mặt, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải 

được chứa tại bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải. 

Bể trung hòa 

Nước thải từ quá trình vệ sinh bề mặt trước khi mạ kẽm có tính chất axit, do 

vậy cần phải được trung hòa trước khi qua bể điều hòa, tại đây, nước thải được 

châm Ca(OH)2 để điều chỉnh độ pH trong nước thải ở mức thích hợp.  

Bể điều hòa 

Nước thải sau khi điều chỉnh pH được chứa tại bể điều hòa. Khi mực nước 

trong bể điều đạt mức cao theo thiết bị đo mực nước đã được cài đặt sẵn, bơm và 

các công trình phía sau tự động hoạt động. 

Tại bể điều hòa có bố trí các đĩa thổi khí để tăng khả năng xáo trộn, tránh 

tình trạng lắng cặn, điều hòa nồng độ nước thải. Bể điều hòa nhằm điều hòa lượng 

nước thải, ổn định chất lượng nước thải, nhằm giảm thiểu nước thải bị lắng cặn 

Bể phản ứng 

Nhằm trung hòa điện tích các hạt keo trong nước thải, ngăn cản sự chuyển 

động hỗn loạn trong nước; liên kết các bông cặn, giúp cho các bông cặn dễ lắng. 

Tại bể này, hóa chất keo tụ được trộn đều trong bể, dưới tác dụng của cánh khuấy 

làm cho hóa chất keo tụ tiếp xúc trực tiếp với các hạt keo trong nước và tạo bông 

cặn, và dễ lắng khi qua bể lắng.  

Bể lắng 

Tại bể lắng, hỗn hợp bùn được tách ra khỏi nước nhờ quá trình lắng trọng 

lực, phần nước trong được thu bề mặt bằng thiết bị thu nước máng răng cưa về bể 

trung gian, phần bùn được lắng xuống đáy bể và nhờ bơm bùn. 

Nước sau lắng theo đường ống đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Biên Hòa 2. 
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Lượng bùn thải phát sinh từ bể lắng được đưa qua máy ép bùn, bùn khô được 

chứa tại bể chứa bùn, định kỳ giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo chất thải nguy hại, lượng nước ép bùn được dẫn về bể điều hòa. 

Bể chứa bùn 

Tiếp nhận lượng bùn dư từ máy ép bùn, tại đây bùn sẽ được nén để giảm thể 

tích bùn, phần nước tách ra khoải bùn chảy về bể điều hòa để xử lý, bùn sau khi 

nén sẽ được thu gom, xử lý theo đúng quy định về quả lý chất thải nguy hại theo 

đúng quy định. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số đặc tính kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải được trình bày bên 

dưới. 

Bảng 3.3. Kích thước bể xử lý 

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Bể gom T101  

Kích thước: 5,5m x 8m x 4,5 m 

Dung tích:  320m3 

Chất liệu: RC (Bê tông cốt thép), chống 

thấm 

Bể 2 

1.1 Bơm nước thải 

Bơm chìm 

Lưu lượng：0,6m3/phút 

Công suất：10Hp 

Cái  1 

1.2 
Thiết bị đo mực 

nước 
- Cái 1 

2 Bể trung hòa 

Kích thước: 1,5m x 1,5m x 1,5 m 

Dung tích: 3,4m3 

Chất liệu: SS400, FRP 

Bể 1 

3 Bể điều hòa  

Kích thước: 5,5m x 8,0m x 4,5 m 

Dung tích: 198m3 

Chất liệu:RC, FRP 

Bể 1 

3.1 Bơm 

Bơm chìm 

Lưu lượng：0,6m3/phút 

Công suất：7,5Hp 

Cái 1 
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TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

3.2 Đĩa thổi khí thô 

Kích thước : Ø170 x81H 

Lưu lượng khí : 80 – 150 L/phút 

Vật liệu : PP, EDPM 

Cái 40 

3.3 Máy thổi khí 
Lưu lượng：5,8m3/phút 

Công suất：10Hp 
 2 

4 Bể phản ứng 

Kích thước: 2,0m x 2,0m x 2,0 m 

Dung tích: 8m3 

Chất liệu:  SS400 + Epoxy 

Bể 1 

 Máy khuấy 
Công suất：3Hp 

Số vòng quay: 120 vòng/phút 
Cái 2 

 Bơm 

Bơm chìm 

Lưu lượng: 5,8 lít/phút 

Công suất 0,5 Hp 

Cái 1 

 Bơm định lượng Công suất 0,45 kW Cái 2 

 
Bồn chứa hóa 

chất 

Bồn PVC 

Thể tích 3 m3 (đường kính 1,6m, cao 

2m) 

Cái 2 

 
Thiết bị lắp đặt 

tại bể 

- Máy khuấy 

- Thiết bị đo pH 

- Hệ thống van tự động 

- 1 

5 Bể lắng  

Kích thước: Ø 5.000mm x 4.000mm  

Dung lượng: 70m3 

Chất liệu: SS400 + Epoxy 

Bể 1 

 
Thiết bị lắp đặt 

tại bể 

- Bơm bùn khí nén 

Lưu lượng: 0,3 m3/phút 

Công suất 0,5 Hp 

- Hộp giảm tốc và thiết bị gạt bùn 

Cái  
2 

1 

6 Bể chứa bùn 

Kích thước: Ø 3.000mm x 3.600 mm  

Dung lượng: 18m3 

Chất liệu: SS400 + Epoxy 

Bể 1 
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TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

 Bơm 
Bơm chuyển bùn 

Lưu lượng: 10 m3/giờ 
Cái 1 

7 Máy ép bùn 

Kích thước: 3,856 m x 1,6 m x 1,6 m 

Motor: 5,5kW Ø3 4P 

Áp lực: 0 – 250 kg/cm2 

Thiết 

bị 
1 

(Nguồn: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam) 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Điện năng tiêu thụ tối đa cho hệ thống xử lý nước thải, công suất 200 

m3/ngày.đêm khoảng 600 kWh/ngày. 

Hóa chất tiêu tụ tối đa cho hệ thống xử lý nước thải, công suất 200 

m3/ngày.đêm được thể hiện ở bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Danh mục, số lượng hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 200 m3/ngày.đêm 

Loại hóa chất Đơn vị Số lượng 

Ca(OH)2 Kg/ngày 100 

NaHSO3 Kg/ngày 33,3 

Polymer Kg/ngày 0,2 

(Nguồn: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam) 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Trước khi vận hành, nhân viên vận hành cần kiểm tra: 

- Hệ thống đường ống công nghệ 

Xem xét vị trí các van trên đường ống công nghệ so với quy trình vận hành. 

Xem xét các vị trí nối ống quan trọng (những điểm có khả năng xảy ra sự số 

nhất). 

Kiểm tra và vệ sinh rác/ bể thu gom. 

- Hệ thống điện 

Kiểm tra nguồn điện cấp vào trạm 

Kiểm tra nguồn điện cấp cho thiết bị 
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- Thiết bị 

Kiểm tra sơ bộ thiết bị để biết các hiện tượng bất thường nếu có 

Kiểm tra các thiết bị cảm biến của thiết bị: phao mực nước 

Thiết lập thông số hoạt động của thiết bị 

- Hóa chất: kiểm tra các bồn chứa hóa chất, nếu cạn thực hiện pha hóa chất. 

Các bước pha hóa chất: 

+ Mở nước sạch và ½ bể hóa chất cần pha rồi đóng lại. 

+ Châm hóa chất vào từ từ cho đến khi đủ lượng cần thiết, và khuấy đảo hóa 

chất tan hoàn toàn. 

+ Mở tiếp nước sạch vào cho đến khi gần đầy bể rồi đóng lại. 

Các bước vận hành: 

Bảng 3.5. Các bước vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Trình tự Hành động 

Bước 1 Đóng CB tổng. Kiểm tra 3 đèn báo pha phải ở trong trạng thái sáng. 

Bước 2 

Kiểm tra nút CÔNG TẮC KHẨN CẤP phải ở trạng thái mở (bung ra 

phía trước. Nếu đang đóng, vặn nút ½ vòng theo hướng cùng chiều kim 

đồng hồ để nút bung ra) 

Bước 3 

Bật công tắc MÁY THỔI KHÍ 1 và 2 sang vị trí AUTO hai máy thổi khí 

sẽ hoạt động luân phiên nhờ vào chế độ hẹn giờ. Khi moteur chạy, đèn 

xanh sẽ bật sáng. 

Bước 4 

Bật công tắc MÁY KHUẤY CHÌM 1 và 2 sang vị trí AUTO, máy khuấy 

chìm hoạt động nhờ vào chế độ hẹn giờ. Khi máy chạy, đèn xanh bật 

sáng. 

Bước 5 

Bật công tắc BƠM HỐ THU 1 và 2 sang vị trí AUTO, hai máy bơm hố 

thu sẽ hoạt động luân phiên nhờ vào chế độ hẹn giờ và cơ chế phao báo 

mức nước. Khi bơm chạy, đèn xanh bật sáng. 

Bước 6 

Bật công tắc BƠM ĐIỀU HÒA (BĐH) sang vị trí AUTO bơm sẽ hoạt 

động dựa vào cơ chế phao báo mức nước. Khi bơm chạy, đèn xanh sẽ bật 

sáng. 

Bước 7 

Bật công tắc BƠM BÙN TUẦN HOÀN (BBTH) sang vị trí AUTO.  Bơm 

sẽ hoạt động nhờ vào thời gian cài đặt trước. Khi bơm chạy, đèn xanh sẽ 

bật sáng. 

Bước 8 

Bật công tắc BƠM TUẦN HOÀN (BTH) sang vị trí AUTO.  Bơm sẽ 

hoạt động nhờ vào thời gian cài đặt trước. Khi bơm chạy, đèn xanh sẽ bật 

sáng. 
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Bước 9 

Bật công tắc BƠM ĐỊNH LƯỢNG (BĐL) sang vị trí AUTO bơm sẽ hoạt 

động dựa vào cơ chế hoạt động của BƠM điều hòa và phao báo dung dịch 

trong thùng hóa chất. Khi bơm chạy, đèn xanh bật sáng. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý được đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Biên Hòa 2. Chất lượng nước thải đấu nối đạt giới hạn tiếp nhận nước thải theo 

Hợp đồng xử lý nước thải số 33/HĐNT-SDV ngày 01/08/2007.  

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Trong quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở có phát sinh bụi, khí thải từ 

công đoạn mạ kẽm nhúng nóng, hàn, làm mát, công đoạn phủ varnish. 

Đối với các công trình xử lý khí thải hiện hữu của dây chuyền mạ kẽm nhúng 

nóng, công đoạn phủ varnish, công ty sẽ tiếp tục duy trì vận hành, không thay đổi 

về quy mô và công suất. 

Đối với công đoạn hàn, làm mát để đảm bảo môi trường lao động cho công 

nhân, công ty dự kiến lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý khí thải tại công đoạn này.  

Tổng hợp các công trình xử lý bụi, khí thải hiện hữu và dự kiến đầu tư bổ 

sung của cơ sở được trình bày ở bảng bên dưới. 

Bảng 3.6. Các công trình xử lý bụi, khí thải của cơ sở 

Stt Công trình xử lý bụi, khí thải 

Số lượng hệ thống 

Hiện 

hữu 

Bổ 

sung 

Tổng 

cộng 

1.  Hệ thống xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa bề 

mặt trước mạ, công suất 20.000 m3/giờ 
1 - 1 

2.  Hệ thống xử lý khí thải từ bể mạ, công suất 55.000 

m3/giờ 
1 - 1 

3.  Hệ thống xử lý khí thải từ bể làm mát sau mạ, công 

suất 5.700 m3/giờ 
- 1 1 

4.  Hệ thống xử lý khí thải công đoạn phủ varnish, 

công suất 3.000 m3/giờ/hệ thống 
4 - 4 

5.  Hệ thống xử lý khí thải công đoạn phủ varnish, 

công suất 4.000 m3/giờ/hệ thống 
1 - 1 

6.  Hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn, công suất 

1.370 m3/giờ/hệ thống 
- 2 2 
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Stt Công trình xử lý bụi, khí thải 

Số lượng hệ thống 

Hiện 

hữu 

Bổ 

sung 

Tổng 

cộng 

7.  Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, công 

suất 11.700 m3/giờ 
- 1 1 

8.  Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, xử lý 

đường hàn, công suất 17.000 m3/giờ 
- 1 1 

9.  Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn xử lý đường 

hàn, công suất 2.200 m3/giờ 
- 1 1 

10.  Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm mát, 

công suất 2.200 m3/giờ 
- 1 1 

11.  Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm mát, 

công suất 7.100 m3/giờ 
- 1 1 

12.  Hệ thống xử lý bụi từ thiết bị thu hồi xỉ kẽm, công 

suất 4.000 m3/giờ 
- 1 1 

3.2.1. Công trình xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa bề mặt trước khi mạ 

3.2.1.1. Công trình thu gom hơi hóa chất trước khi được xử lý 

Hơi hóa chất từ quá trình xử lý bề mặt được thu gom bằng các chụp hút bố 

trí dọc trên thành bể hóa chất (bể chứa axit), mỗi bể bố trí 6 chụp hút có kích 

thước: LxBxH: 1.500 x 500 x 350mm. Mỗi chụp hút có 14 khe (2 hàng, mỗi hàng 

7 khe, khe hút khí: LxB: 600x10mm). Hơi hóa chất được hút từ các chụp hút, đưa 

về đường ống Ø600 mm, dẫn về hệ hống xử lý khí thải, công suất 20.000 m3/giờ.  

Mặt bằng bố trí đường ống thu gom hơi hóa chất từ quá trình xử lý bề mặt 

được thể hiện ở hình bên dưới. 
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Hình 3.6. Hệ thống thu gom hơi hóa chất khu vực tẩy rửa bề mặt trước khi 

mạ 
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3.2.1.2. Công trình thu gom hơi hóa chất trước khi được xử lý 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý hóa chất 

Công ty lắp đặt 1 hệ thống xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa bề mặt trước 

khi mạ, công suất 20.000 m3/giờ. Quy trình hệ thống hơi hóa chất được thể hiện 

bên dưới: 

 

Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa bề 

mặt trước khi mạ 

Thuyết minh quy trình: 

Hơi hóa chất phát sinh từ xử lý bề mặt theo áp lực của quạt hút và áp suất 

được đẩy theo đường ống dẫn khí vào đường ống thu gom khí thải về hệ thống xử 

lý. Giữa cổ mềm giữa quạt và tháp xử lý giúp chống rung cho quạt. 

Trong tháp hấp thụ, phía dưới dáy tháp là bồn nước, phía trên bố trí dàn phun 

mưa lắp đầy cục lọc và đầu xịt.  
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Bể chứa nước được lắp ở đáy tháp gồm phần bể chứa và một bồn chứa phụ 

bên ngoài tháp. Bơm tuần hoàn bơm dung dịch hấp thụ lên giàn mưa, đầu xịt sẽ 

phun dung dịch hấp thụ xuống, gặp khí thải bay lên và quá trình xử lý bắt đầu. 

Khí thải dẫn vào tháp hấp thụ theo hướng từ dưới lên, khí thải bay lên gặp 

dung dịch hấp thụ rơi xuống và có phản ứng trên bề mặt của cục lọc, tại đây khí 

thải được thẩm thấu. Lưới lọc (demister) lắp phía bên trên đỉnh tháp sẽ giữ lại bụi, 

mù trong khí thải. Có thể kiểm tra tình trạng trong tháp hoặc hoạt động phun của 

giàn mưa qua lỗ kỹ thuật. 

Tại đây, dung dịch hấp thụ sau khi phun vào tháp được đưa về bồn chứa này 

lại được bơm tuần hoàn vào tháp hấp thụ. Định kỳ, dung dịch hấp thụ được đưa 

về hệ thống xử lý nước thải và cấp mới dung dịch hấp thu vào bồn chứa. 

Khí thải sau khi qua tháp hấp thụ sẽ chuyển động lên phía trên đỉnh tháp. Khí 

thải sau khi qua tháp lọc sẽ được quạt hút vào ống thoát khí và phát tán vào môi 

trường xung quanh.  

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Bảng 3.7. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa bề 

mặt trước khi mạ 

Stt Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 
Hệ thống đường 

ống thu gom  

- Kích thước: D600mm 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực 

phát sinh dẫn vào hệ 

thống xử lý khí thải 

2 
Thiết bị tháp hấp 

thụ 

- Kích thước: D2600 x H7800 

(mm) 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái  

Hấp thụ các chất hữu 

cơ có trong dòng thải 

và trong dung dịch hấp 

thụ, dòng khí sạch 

thoát ra ngoài môi 

trường. 

3 Quạt hút ly tâm 

- Lưu lượng: 20.000 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống 

dẫn khí đến thùng xử 

lý 

4 
Ống thoát sau xử 

lý 

- Kích thước: Ø850mm 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: thép  

Cho khí sạch thoát ra 

ngoài môi trường. 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam) 
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c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Hóa chất sử dụng: NaOH 5 -10% 

Khối lượng sử dụng: 2 kg/ngày 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

-  Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống 

bao gồm:  

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

Bật CB tổng trong tủ điện và kiểm tra 3 đèn báo xem có đủ 3 pha hay không; 

Nhìn đồng hồ Vol kế ngoài mặt tủ xem điện áp có đủ 380V hay không. 

Kiểm tra điện của quạt hút, bơm, đèn báo ở chế độ ON hay chưa. 

-  Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút. 

Kiểm tra van cấp nước mở; quạt và van mở; van bơm tuần hoàn mở; van xả 

đóng. 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

Kiểm tra các điểm rò rỉ, chạy bơm để kiểm tra điểm rò rỉ của đường ống; 

kiểm tra các điểm rò rỉ của các mối nối trên thân tháp. 

Kiểm tra đấu nối điện và hướng chuyển động của bơm. 

- Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ thống 

hoạt động:  

Đổ đầy dung dịch hấp thụ vào bồn chứa. 

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

Vận hành bơm tuần hoàn để chạy giàn mưa. 

Vận hành quạt hút (đóng van kết nối vào quạt). 
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Từ từ mở van điều chỉnh lưu lượng kết nối vào quạt để hút khí, đồng thời 

kiểm tra tình trạng hút gió của từng thiết bị bên trong nhà xưởng (khu vực tẩy rửa 

bề mặt) 

Kiểm tra tình trạng phun của đầu xịt, ống thải và điểm rò rỉ. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

Có vấn đề gì phát sinh, tắt máy theo thứ tự: quạt hút – tắt; bơm tuần hoàn – 

tắt. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 

khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và bước 

2 như trên. 

Sau một thời gian vận hành, vệ sinh bồn nước ở đáy sạch sẽ;  

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau khi xử lý đạt giới hạn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19: 2009/BTNMT, 

cột B, Kv = 0,6, Kp = 0,8 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ - QCVN 20: 2009/BTNMT áp dụng đến hết ngày 

31/12/2031. 

Kể từ ngày 01/01/2032, giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm 

trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí phải đáp ứng quy 

định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp - QCVN 

19:2024/BTNMT, cột B. 

Bảng 3.8. Giới hạn của các chất ô nhiễm đối với hệ thống xử lý hơi hóa chất 

khu vực tẩy rửa bề mặt trước khi mạ 

TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận 

(đến hết ngày 

31/12/2031) 

Giới hạn tiếp nhận 

(kể từ ngày 

01/01/2032) 

1 Bụi mg/Nm3 96 ≤ 40 

2 H2SO4 mg/Nm3 24 ≤ 20 
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3.2.2. Công trình xử lý bụi từ công đoạn mạ 

3.2.2.1. Công trình thu gom bụi trước khi được xử lý 

Bụi, khí thải từ công đoạn mạ kẽm nhúng nóng được thu gom bằng 4 chụp 

hút (bố trí ngay phía trên bể mạ, kích thước chụp hút 3.330 x 2.445 mm, vật liệu 

SUS304). Các chụp hút nối về ống thu gom chính bằng đường ống Ø450, 550 

mm. Đường ống thu gom Ø600, 750, 800 mm (vật liệu SS400), dài 23m, đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải công đoạn mạ kẽm nhúng nóng. 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ đường ống thu gom khí thải từ công đoạn mạ kẽm nhúng 

nóng 

3.2.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

Công ty đã lắp đặt 1 hệ thống xử lý bụi từ công đoạn mạ kẽm nhúng nóng, 

công suất 55.000 m3/giờ. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi được thể hiện tại hình dưới. 
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Hình 3.9. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi tại công đoạn mạ kẽm nhúng 

nóng 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi phát sinh từ công đoạn mạ kẽm nhúng nóng. Tại bể mạ được lắp đặt 

các chụp hút / đường ống thu gom trực tiếp tại vị trí phát sinh, sau đó dẫn qua hệ 

thống đường ống về thiết bị xử lý nhờ quạt hút ly tâm. Toàn bộ dòng khí thải được 

đưa vào tháp xử lý theo nguyên tắc kín, hạn chế phát tán ra môi trường xung 

quanh. 

Khí thải được đưa về thiết bị lọc bụi cyclone chùm. Tại hệ thống lọc bụi 

bằng cyclone nhằm loại bỏ các hạt bụi kích thước lớn. Cyclone hoạt động dựa trên 

nguyên lý tạo dòng chảy xoáy và va đập quán tính làm cho hạt bụi va đập vào 

thành cyclone mất quán tính rơi xuống ngăn thu bụi. Khí thải sau khi xủ lý được 

dẫn đến ống thoát và thoát ra ngoài môi trường dưới tác động của quạt hút ly tâm. 

Các hạt bụi có kích thước lớn được giữ lại trong phểu sẽ được thu gom định kỳ 7 

lần/ngày. Lượng bụi này được thu gom và giao cho đơn vị chức năng xử lý theo 

đúng quy định. 
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Hình 3.10. Hệ thống xử lý bụi tại công đoạn mạ kẽm nhúng nóng 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Bảng 3.9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi từ công đoạn mạ kẽm 

nhúng nóng 

Stt Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 
Hệ thống đường 

ống thu gom  

- Kích thước: D400 – D900mm 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực 

phát sinh dẫn vào hệ 

thống xử lý khí thải 

2 
Thiết bị lọc bụi 

cyclone chùm 

- Kích thước: D1200 x H7000 

(mm) 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 02 cái  

Xử lý và loại bỏ các 

hạt bụi có kích 

thước lớn 

3 Quạt hút ly tâm 

- Lưu lượng: 55.000 m3/h 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường 

ống dẫn khí đến 

thùng xử lý 

4 
Ống thoát sau xử 

lý 

- Kích thước: Ø900mm 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: thép  

Cho khí sạch thoát 

ra ngoài môi 

trường. 

c. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

-  Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống 

bao gồm:  

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

Bật CB tổng trong tủ điện và kiểm tra 3 đèn báo xem có đủ 3 pha hay không; 
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Nhìn đồng hồ Vol kế ngoài mặt tủ xem điện áp có đủ 380V hay không. 

-  Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

- Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ thống 

hoạt động:  

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 

khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và bước 

2 như trên. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau khi xử lý đạt giới hạn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19: 2009/BTNMT, 

cột B, Kv = 0,6, Kp = 0,8 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ - QCVN 20: 2009/BTNMT áp dụng đến hết ngày 

31/12/2031. 

Kể từ ngày 01/01/2032, giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm 

trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí phải đáp ứng quy 

định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp - QCVN 

19:2024/BTNMT, cột B. 

Bảng 3.10. Giới hạn của các chất ô nhiễm đối với khí thải từ quá trình mạ 

kẽm nhúng nóng 

TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận 

(đến hết ngày 

31/12/2031) 

Giới hạn tiếp nhận 

(kể từ ngày 

01/01/2032) 

1 Bụi mg/Nm3 96 ≤ 80 
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2 Kẽm và hợp chất 

của kẽm 
mg/Nm3 14,4 ≤ 7 

3.2.3. Công trình xử lý khí thải từ bể làm mát sau khi mạ 

Hiện tại, hơi nóng từ bể làm mát sau khi mạ được bố trí chụp hút sau đó thoát 

ra ống thải.  

Để đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân, cơ sở sẽ bổ sung hệ thống 

xử lý khí thải từ bể làm mát sau khi mạ như sau: 

 

Hình 3.11. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải từ bể làm mát sau khi mạ 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Hơi nóng từ bể làm mát phát sinh từ khu vực sau bể mạ được thu gom cục 

bộ bằng chụp hút, sau đó dẫn qua hệ thống đường ống và thoát ra ngoài môi trường 

thông qua quạt hút ly tâm.  

Không khí sạch dưới sự tác động của quạt hút, đi qua tháp hấp thụ để loại bỏ 

các khí độc hại còn bên trong dòng khí. Tháp hấp thụ sử dụng chất lỏng để loại 

bỏ chất ô nhiễm chứa trong khí thải. Dòng khí chứa chất ô nhiễm được đưa vào 
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từ dưới lên trên. Dung dịch hấp thụ được phun từ trên xuống. Như vậy, dòng khí 

thải và dung dịch hấp thụ sẽ tiếp xúc với nhau bên trong lòng tháp. Chất ô nhiễm 

sẽ bị giữ lại thông qua việc biến đổi chất hoặc hoà tan khi gặp dung dịch hấp thụ. 

Khí sạch được tách ra và đi ra ống khói và thoát ra ngoài môi trường. Phần cặn 

bẩn sẽ đưa xuống dưới và định kỳ được thu gom và xử lý đúng theo quy định. 

Nguyên lý hoạt động của quạt hút ly tâm là hoạt động theo 1 chu kỳ nhất 

định, khi motor vận hành kéo cánh quạt quay vòng tròn tạo ra lực hút ly tâm. Dòng 

khí kèm theo hơi tại khu vực phát sinh được thu gom sẽ được vận chuyển, đưa 

đến quạt hút và dòng khí sạch thoát ra ngoài môi trường. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý khí thải được thể hiện ở bảng dưới. 

Bảng 3.11. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ bể làm mát của 

chuyền mạ 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 

Hệ thống 

đường ống thu 

gom  

- Kích thước: D200 – 

D420mm 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát 

sinh dẫn vào hệ thống xử lý 

khí thải 

2 
Thiết bị tháp 

hấp thụ 

- Kích thước: D1800 x H3500 

(mm) 

- Vật liệu: thép phủ composite 

- Số lượng : 01 cái 

Hấp thụ các chất hữu cơ có 

trong dòng thải và trong 

dung dịch hấp thụ, dòng khí 

sạch thoát ra ngoài môi 

trường. 

3 
Quạt hút ly 

tâm 

- Lưu lượng: 5.700 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống dẫn 

khí đến thùng xử lý 

4 
Ống thoát sau 

xử lý 

- Kích thước: Ø420mm 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: thép  

Cho khí sạch thoát ra ngoài 

môi trường. 

c. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau khi xử lý đạt giới hạn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp - QCVN 19:2024/BTNMT, cột B. 

Bảng 3.12. Giới hạn của các chất ô nhiễm đối với khí thải từ quá trình làm 

mát sau mạ 
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TT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận  

1 Bụi mg/Nm3 ≤ 80 

2 Crom và hợp chất Cr (tính theo 

Cr) 
mg/Nm3 

≤ 1 

3.2.4. Công trình xử lý khí thải từ công đoạn phủ varnish 

Nhà máy đã lắp đặt 5 hệ thống xử lý khí thải từ khu vực phủ mặt varnish cụ 

thể: 

Bảng 3.13. Các hệ thống xử lý khí thải khu vực phủ varnish 

Stt Công trình xử lý bụi, khí thải Dây chuyền 
Khu vực/thiết bị phát 

sinh khí thải 

1.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn phủ varnish, công suất 3.000 

m3/giờ 

Dây chuyền mạ Khu vực máy phủ varish 

2.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn phủ varnish, công suất 3.000 

m3/giờ 

Dây chuyền 

PM1,2 

Khu vực máy phủ varish 

off-line 

3.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn phủ varnish, công suất 4.000 

m3/giờ 

Dây chuyền 

PM3 
Khu vực máy phủ varish 

4.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn phủ varnish, công suất 3.000 

m3/giờ 

Dây chuyền PF 
Khu vực máy phủ varish 

post finishing 

5.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn phủ varnish, công suất 3.000 

m3/giờ 

Dây chuyền 

PM6 
Khu vực máy phủ varish 

3.2.4.1. Công trình thu gom bụi trước khi được xử lý 

Công đoạn phủ varnish trước in mác được bố trí trong buồng phủ varnish 

(kích thước 3m x 1,4 m x 1,6m), bụi, hơi dung môi phát sinh được thu gom bằng 

đường ống bố trí phía trên buồng phun (kích thước 300mm x 300mm, vật liệu 

thép CT3), đưa về hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi. 
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3.2.4.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

+ Quy trình xử lý khí thải từ khu vực phủ varnish khu vực chuyền mạ, dây 

chuyền PM5, PF 

02 hệ thống xử lý khí từ khu vực phủ varnish khu vực chuyền mạ, dây chuyền 

PF có cùng công nghệ xử lý. Quy trình xử lý được thể hiện bên dưới. 

 

Hình 3.12. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ varnish khu vực 

chuyền mạ, dây chuyền PF 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Khí thải phát sinh từ quá trình phủ lớp varnish lên bề mặt thiết bị được thu 

gom cục bộ, sau đó dẫn qua hệ thống đường ống về thiết bị xử lý nhờ quạt hút ly 

tâm. Toàn bộ dòng khí thải được đưa vào tháp xử lý theo nguyên tắc kín dưới sự 

tác động của quạt hút ly tâm, hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh. 

Dòng khí phát sinh trong quá trình phủ lớp varnish đưa về hệ thống, đi qua 

tủ lọc sơ cấp. Tại đây các hạt varnish sơn li ti còn lại trong quá trình phủ, được 
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giữ lại trên bề mặt lớp bông lọc thô bên trong tủ, giúp cho dòng khí giảm bớt các 

hạt bụi lớn cặn lớn bên trong. Các tấm lọc thô định kỳ được thu gom và loại bỏ 

theo đúng quy định. Dòng khí sau qua tủ lọc sơ cấp được đưa đến thiết bị tháp 

hấp phụ than hoạt tính để loại bỏ các mùi, chất độc hại còn bên trong dòng khí. 

Tháp hấp phụ mùi hoạt động với nguyên tắc sau: Do than hoạt tính có kết 

cấu bề mặt rỗng, xốp; khi dòng khí chứa các chất VOCs bay hơi, đi qua và tiếp 

xúc với lớp than hoạt tính, các dung môi hữu cơ được giữ trên bề mặt than hoạt 

tính. Trong tháp, dòng khí chuyển động từ trước về sau theo hướng miệng hút đầu 

vào và đi về sau miệng thoát của tháp.  

Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các chất gây 

mùi, chất gây ô nhiễm sẽ đuợc vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại 

trong vật liệu hấp phụ. Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi 

hệ thống xử lý ra ngoài môi trường thông qua đường ống thoát dưới sự tác động 

của quạt hút ly tâm.  

Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý là hoạt động theo 1 chu kỳ nhất 

định, khi motor vận hành kéo cánh quạt quay tạo ra lực hút ly tâm. Dòng khí kèm 

theo dung môi sẽ được vận chuyển qua từng ống nhánh đến ống chính và đưa đến 

tháp hấp phụ xử lý. 

Sau khi hoạt động một thời gian (khoảng 2 - 3 tháng tùy vào nồng độ khí 

thải) vật liệu hấp phụ bão hòa, lớp vật liệu lọc cần được thay thế. Vật liệu bão hòa 

được thu gom theo quy định của nhà nước. 

+ Quy trình xử lý khí thải từ khu vực phủ varnish dây chuyền PM1,2 
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Hình 3.13. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ varnish dây 

chuyền PM1,2 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Khí thải phát sinh từ quá trình phủ lớp varnish lên bề mặt thiết bị được thu 

gom cục bộ, sau đó dẫn qua hệ thống đường ống về thiết bị xử lý nhờ quạt hút ly 

tâm. Toàn bộ dòng khí thải được đưa vào tháp xử lý theo nguyên tắc kín dưới sự 

tác động của quạt hút ly tâm, hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh. 

Dòng khí phát sinh trong quá trình phủ lớp varnish đưa đến thiết bị tháp hấp 

phụ than hoạt tính để loại bỏ các mùi, chất độc hại còn bên trong dòng khí. 

Tháp hấp phụ mùi hoạt động với nguyên tắc sau: Do than hoạt tính có kết 

cấu bề mặt rỗng, xốp; khi dòng khí chứa các chất VOCs bay hơi, đi qua và tiếp 

xúc với lớp than hoạt tính, các dung môi hữu cơ được giữ trên bề mặt than hoạt 

tính. Trong tháp, dòng khí chuyển động từ trước về sau theo hướng miệng hút đầu 

vào và đi về sau miệng thoát của tháp.  

Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các chất gây 

mùi, chất gây ô nhiễm sẽ đuợc vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại 

trong vật liệu hấp phụ. Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi 

khí thải từ công đoạn phủ 

varnish chuyền PM1,2 

Đường ống thu gom 

Tháp hấp phụ 

Quạt hút ly tâm 

Ống thoát 

Nguồn tiếp nhận 

Định kỳ vệ sinh/thải 

bỏ, thu gom và xử lý 

theo quy định 

Vật liệu lọc/ 

hấp phụ 
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hệ thống xử lý ra ngoài môi trường thông qua đường ống thoát.  

Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý là hoạt động theo 1 chu kỳ nhất 

định, khi motor vận hành kéo cánh quạt quay tạo ra lực hút ly tâm. Dòng khí kèm 

theo dung môi sẽ được vận chuyển qua từng ống nhánh đến ống chính và đưa đến 

tháp hấp phụ xử lý. 

Sau khi hoạt động một thời gian (khoảng 2 - 3 tháng tùy vào nồng độ khí 

thải) vật liệu hấp phụ bão hòa, lớp vật liệu lọc cần được thay thế. Vật liệu bão hòa 

được thu gom theo quy định của nhà nước. 

+ Quy trình xử lý khí thải từ khu vực phủ varnish khu vực dây chuyền PM3 

 

Hình 3.14. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ varnish dây 

chuyền PM3 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Khí thải phát sinh từ quá trình phủ lớp varnish lên bề mặt thiết bị được thu 

gom cục bộ, sau đó dẫn qua hệ thống đường ống về thiết bị xử lý nhờ quạt hút ly 

tâm. Toàn bộ dòng khí thải được đưa vào thiết ibj xử lý thoe nguyên tắc kín dưới 

sự tác động của quạt hút ly tâm, hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh. 

khí thải từ công đoạn phủ 

varnish chuyền PM3 

Đường ống thu gom 

Tủ lọc sơ cấp +  

Ngăn hấp phụ 

Quạt hút ly tâm 

Ống thoát 

Nguồn tiếp nhận 

Định kỳ vệ sinh/thải 

bỏ, thu gom và xử lý 

theo quy định 

Vật liệu lọc/ 

hấp phụ 
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Dòng khí phát sinh trong quá trình phủ lớp varnish đưa về hệ thống, đi qua 

tủ lọc sơ cấp. Tại đây các hạt varnish còn lại trong quá trình phủ, được giữ lại trên 

bề mặt lớp bông lọc thô bên trong tủ, giúp cho dòng khí giảm bớt các hạt bụi lớn 

bên trong. Các tấm lọc thô định kỳ được thu gom và loại bỏ theo đúng quy định. 

Sau khi loại bỏ các hạt bụi lớn, dòng khí thải được dẫn qua ngăn hấp phụ 

than hoạt tính để loại bỏ các mùi, chất độc hại còn bên trong dòng khí. 

Ngăn hấp phụ mùi hoạt động với nguyên tắc sau: Do than hoạt tính có kết 

cấu bề mặt rỗng, xốp; khi dòng khí chứa các chất VOCs bay hơi, đi qua và tiếp 

xúc với lớp than hoạt tính, các dung môi hữu cơ được giữ trên bề mặt than hoạt 

tính. Trong tháp, dòng khí chuyển động từ trước về sau theo hướng miệng hút đầu 

vào và đi về sau miệng thoát của tháp.  

Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các chất gây 

mùi, chất gây ô nhiễm sẽ đuợc vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại 

trong vật liệu hấp phụ. Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi 

hệ thống xử lý ra ngoài môi trường thông qua đường ống thoát dưới sự tác động 

của quạt hút ly tâm.  

+ Quy trình xử lý khí thải từ khu vực phủ varnish khu vực dây chuyền PM6 
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Hình 3.15. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ varnish dây 

chuyền PM6 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Khí thải phát sinh từ quá trình phủ lớp varnish lên bề mặt thiết bị được thu 

gom cục bộ, sau đó dẫn qua hệ thống đường ống về thiết bị xử lý nhờ quạt hút ly 

tâm. Toàn bộ dòng khí thải được đưa vào tháp xử lý theo nguyên tắc kín dưới sự 

tác động của quạt hút ly tâm, hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh. 

Dòng khí phát sinh trong quá trình phủ lớp varnish đưa đến thiết bị tháp hấp 

phụ than hoạt tính để loại bỏ các mùi, chất độc hại còn bên trong dòng khí. 

Tháp hấp phụ mùi hoạt động với nguyên tắc sau: Do than hoạt tính có kết 

cấu bề mặt rỗng, xốp; khi dòng khí chứa các chất VOCs bay hơi, đi qua và tiếp 

xúc với lớp than hoạt tính, các dung môi hữu cơ được giữ trên bề mặt than hoạt 

tính. Trong tháp, dòng khí chuyển động từ trước về sau theo hướng miệng hút đầu 

vào và đi về sau miệng thoát của tháp.  

khí thải từ công đoạn phủ 

varnish chuyền PM6 

Đường ống thu gom 

Tủ lọc sơ cấp  

Quạt hút ly tâm 

Ống thoát 

Nguồn tiếp nhận 

Định kỳ vệ sinh/thải 

bỏ, thu gom và xử lý 

theo quy định 

Vật liệu lọc/ 

hấp phụ 
Thiết bị hấp phụ  
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Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các chất gây 

mùi, chất gây ô nhiễm sẽ đuợc vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại 

trong vật liệu hấp phụ. Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi 

hệ thống xử lý ra ngoài môi trường thông qua đường ống thoát dưới sự tác động 

của quạt hút ly tâm.  

Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý là hoạt động theo 1 chu kỳ nhất 

định, khi motor vận hành kéo cánh quạt quay tạo ra lực hút ly tâm. Dòng khí kèm 

theo dung môi sẽ được vận chuyển qua từng ống nhánh đến ống chính và đưa đến 

tháp hấp phụ xử lý. 

Sau khi hoạt động một thời gian (khoảng 2 - 3 tháng tùy vào nồng độ khí 

thải) vật liệu hấp phụ bão hòa, lớp vật liệu lọc cần được thay thế. Vật liệu bão hòa 

được thu gom theo quy định của nhà nước. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý khí thải được thể hiện ở bảng dưới. 

Bảng 3.14. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ 

varnish – khu vực chuyền mạ 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 
Hệ thống đường 

ống thu gom  

- Kích thước: Ø320 (mm) 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát 

sinh dẫn vào hệ thống xử lý 

khí thải 

2 Tủ lọc sơ cấp 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái 

- Vật liệu lọc: cầu trụ tròn 

Loại bỏ các hạt bụi lớn, các 

hạt sơn còn lại trước khi đi 

qua thiết bị xử lý phía sau. 

3 
Thiết bị tháp hấp 

phụ 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái  

- Vật liệu hấp phụ: than hoạt 

tính 

Hấp phụ các chất hữu cơ có 

trong dòng thải, dòng khí 

sạch thoát ra ngoài môi 

trường. 

4 Quạt hút ly tâm 

- Lưu lượng: 3.000 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống dẫn 

khí đến thùng xử lý 

5 
Ống thoát sau xử 

lý 

- Kích thước: Ø320mm 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: thép  

Cho khí sạch thoát ra ngoài 

môi trường. 



Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam  73 

Bảng 3.15. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ 

varnish tại dây chuyền PM1,2 

Stt Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 

Hệ thống 

đường ống thu 

gom  

- Kích thước: L350 x W400 (mm)/ 

D300 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát 

sinh dẫn vào hệ thống xử 

lý khí thải 

2 Quạt hút ly tâm 

- Lưu lượng: 3.000 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống dẫn 

khí đến thùng xử lý 

3 
Thiết bị tháp 

hấp phụ 

- Kích thước: D1200 x H1200mm 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

- Số lượng : 01 cái  

Hấp phụ các chất hữu cơ 

có trong dòng thải, dòng 

khí sạch thoát ra ngoài môi 

trường. 

4 
Ống thoát sau 

xử lý 

- Kích thước: Ø400 (mm) 

- Cao: 10m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

Cho khí sạch thoát ra 

ngoài môi trường. 

Bảng 3.16. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ 

varnish tại dây chuyền PM3 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 

Hệ thống 

đường ống thu 

gom  

- Kích thước: Ø350 (mm) 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực 

phát sinh dẫn vào hệ 

thống xử lý khí thải 

2 Tủ lọc sơ cấp 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái 

- Vật liệu lọc: bộ lọc andrea xếp li, bông 

lọc 

- Vật liệu hấp phụ: than hoạt tính 

Loại bỏ các hạt bụi 

lớn, các hạt sơn còn 

lại trước khi đi qua 

thiết bị xử lý phía 

sau. 

3 
Thiết bị tháp 

hấp phụ 

- Kích thước: D1200 x H1200mm 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

- Số lượng : 01 cái  

Hấp phụ các chất 

hữu cơ có trong dòng 

thải, dòng khí sạch 

thoát ra ngoài môi 

trường. 

4 Quạt hút ly tâm 

- Lưu lượng: 4.000 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống 

dẫn khí đến thùng xử 

lý 

5 Ống thoát sau - Kích thước: Ø350mm Cho khí sạch thoát ra 
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xử lý - Cao: 12m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: tole tráng kẽm  

ngoài môi trường. 

Bảng 3.17. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ 

varnish tại dây chuyền PF 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 
Hệ thống đường 

ống thu gom  

- Kích thước: Ø300 (mm) 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát 

sinh dẫn vào hệ thống xử lý 

khí thải 

2 Tủ lọc sơ cấp 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái 

- Vật liệu lọc: bộ lọc andrea xếp 

li, bông lọc 

Loại bỏ các hạt bụi lớn, các 

hạt sơn còn lại trước khi đi 

qua thiết bị xử lý phía sau. 

3 
Thiết bị tháp hấp 

phụ 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái  

- Vật liệu hấp phụ: than hoạt tính 

Hấp phụ các chất hữu cơ có 

trong dòng thải, dòng khí 

sạch thoát ra ngoài môi 

trường. 

4 Quạt hút ly tâm 

- Lưu lượng: 3.000 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống dẫn 

khí đến thùng xử lý 

5 
Ống thoát sau xử 

lý 

- Kích thước: Ø400mm 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: thép  

Cho khí sạch thoát ra ngoài 

môi trường. 

Bảng 3.18. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ 

varnish tại dây chuyền PM6 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 

Hệ thống 

đường ống thu 

gom  

- Kích thước: Ø300 (mm) 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát 

sinh dẫn vào hệ thống xử 

lý khí thải 

2 Tủ lọc sơ cấp 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái 

- Vật liệu lọc: bộ lọc andrea xếp li, 

bông lọc 

Loại bỏ các hạt bụi lớn, 

các hạt sơn còn lại trước 

khi đi qua thiết bị xử lý 

phía sau. 

3 
Thiết bị tháp 

hấp phụ 

- Kích thước: D1200 x H1200mm 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái  

- Vật liệu hấp phụ: than hoạt tính 

Hấp phụ các chất hữu cơ 

có trong dòng thải, dòng 

khí sạch thoát ra ngoài môi 

trường. 
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4 Quạt hút ly tâm 

- Lưu lượng: 3.000 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống dẫn 

khí đến thùng xử lý 

5 
Ống thoát sau 

xử lý 

- Kích thước: Ø300 (mm) 

- Cao: 10m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

Cho khí sạch thoát ra 

ngoài môi trường. 

c. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

-  Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống 

bao gồm:  

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

Bật CB tổng trong tủ điện và kiểm tra 3 đèn báo xem có đủ 3 pha hay không; 

Nhìn đồng hồ Vol kế ngoài mặt tủ xem điện áp có đủ 380V hay không. 

-  Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

Kiểm tra thiết bị lọc túi vải qua nắp thăm. 

- Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ thống 

hoạt động:  

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 

khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và bước 

2 như trên. 
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e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau khi xử lý đạt giới hạn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19: 2009/BTNMT, 

cột B, Kv = 0,6, Kp = 0,8 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ - QCVN 20: 2009/BTNMT áp dụng đến hết ngày 

31/12/2031. 

Kể từ ngày 01/01/2032, giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm 

trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí phải đáp ứng quy 

định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp - QCVN 

19:2024/BTNMT, cột B. 

Bảng 3.19. Giới hạn của các chất ô nhiễm đối với khí thải từ quá trình phủ 

varnish  

TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận 

(đến hết ngày 

31/12/2031) 

Giới hạn tiếp nhận 

(kể từ ngày 

01/01/2032) 

1 Bụi mg/Nm3 96 ≤ 80 

2 Toluen mg/Nm3 750 - 

3 Xylen mg/Nm3 870 - 

4 Hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các 

cấu tử benzen, toluen, 

xylen, Etyl axetat, 

Butyl axetat) 

mg/Nm3 - ≤ 120 

3.2.5. Công trình xử lý khí thải từ công đoạn hàn, xử lý đường hàn 

Để đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân lao động, Nhà máy dự kiến 

lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, xử lý đường hàn, cụ thể: 

Bảng 3.20. Các hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, xử lý đường hàn 

dự kiến lắp đặt 

Stt Công trình xử lý bụi, khí thải Dây chuyền 
Khu vực/thiết bị 

phát sinh khí thải 

1.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn, công suất 1.370 m3/giờ 
Dây chuyền PM1,2 Máy hàn 
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Stt Công trình xử lý bụi, khí thải Dây chuyền 
Khu vực/thiết bị 

phát sinh khí thải 

2.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn, công suất 11.700 

m3/giờ 

Dây chuyền PM3 Máy hàn 

3.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn xử lý đường hàn, công suất 

2.200 m3/giờ 

Dây chuyền PM3 Máy gia nhiệt 

4.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn làm mát, công suất 2.200 

m3/giờ 

Dây chuyền PM3 Khu vực làm mát 

5.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn, công suất 1.370 m3/giờ 
Dây chuyền PM5 Máy hàn 

6.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn – xử lý đường hàn, công 

suất 17.000 m3/giờ 

Dây chuyền PM6 
Máy hàn 

Máy gia nhiệt 

3.2.5.1. Công trình thu gom bụi trước khi được xử lý 

Khí thải từ công đoạn hàn, xử lý đường hàn được bố trí bằng chụp hút, được 

đường ống thu gom về hệ thống xử lý khí thải. 

3.2.5.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

+ Quy trình xử lý khí thải từ công đoạn hàn của chuyền PM1,2, chuyền PM5 

02 hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn của dây chuyền PM1,2, PM5, 

công suất 1.370 m3/giờ/hệ thống, có cùng công nghệ xử lý. Quy trình xử lý được 

thể hiện bên dưới. 
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Hình 3.16. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn từ dây chuyền 

PM1,2, PM5 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn được thu gom cục bộ, sau đó dẫn qua hệ 

thống đường ống về thiết bị xử lý nhờ quạt hút ly tâm. Toàn bộ dòng khí thải được 

đưa vào tháp xử lý theo nguyên tắc kín dưới sự tác động của quạt hút ly tâm, hạn 

chế phát tán ra môi trường xung quanh. 

Dòng khí phát sinh trong công đoạn hàn đưa về hệ thống, đi qua thiết bị tách 

ẩm. Tại đây, thiết bị có chức năng là loại bỏ triệt để các giọt chất lỏng, sương và 

hơi ẩm dư thừa khỏi dòng khí trong công đoạn hàn. Dòng khí sau qua thiết bị tháp 

tách ẩm được đưa đến thiết bị tháp hấp phụ than hoạt tính để loại bỏ các mùi, chất 

độc hại còn bên trong dòng khí. 

Tháp hấp phụ mùi hoạt động với nguyên tắc sau: Do than hoạt tính có kết 
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cấu bề mặt rỗng, xốp; khi dòng khí chứa các chất VOCs bay hơi, đi qua và tiếp 

xúc với lớp than hoạt tính, các dung môi hữu cơ được giữ trên bề mặt than hoạt 

tính. Trong tháp, dòng khí chuyển động từ trước về sau theo hướng miệng hút đầu 

vào và đi về sau miệng thoát của tháp.  

Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các chất gây 

mùi, chất gây ô nhiễm sẽ đuợc vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại 

trong vật liệu hấp phụ. Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi 

hệ thống xử lý ra ngoài môi trường thông qua đường ống thoát dưới sự tác động 

của quạt hút ly tâm.  

Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý là hoạt động theo 1 chu kỳ nhất 

định, khi motor vận hành kéo cánh quạt quay tạo ra lực hút ly tâm. Dòng khí kèm 

theo dung môi sẽ được vận chuyển qua từng ống nhánh đến ống chính và đưa đến 

tháp hấp phụ xử lý. 

Sau khi hoạt động một thời gian (khoảng 2 - 3 tháng tùy vào nồng độ khí 

thải) vật liệu hấp phụ bão hòa, lớp vật liệu lọc cần được thay thế. Vật liệu bão hòa 

được thu gom theo quy định của nhà nước. 

+ Quy trình xử lý khí thải từ công đoạn hàn, xử lý đường hàn của chuyền 

PM3 

Nhà máy dự kiến lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, công 

suất 11.700 m3/giờ và 01 hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn xử lý đường hàn 

của dây chuyền PM3, công suất 2.200 m3/giờ. Quy trình xử lý được thể hiện bên 

dưới. 
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Hình 3.17. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, xử lý đường hàn 

từ dây chuyền PM3 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Khí thải phát sinh từ công đoạn xử lý đường hàn được thu gom cục bộ, sau 

đó dẫn qua hệ thống đường ống về thiết bị xử lý nhờ quạt hút ly tâm. Toàn bộ 

dòng khí thải được đưa vào tháp xử lý theo nguyên tắc kín dưới sự tác động của 

quạt hút ly tâm, hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh. 

Dòng khí phát sinh trong công đoạn hàn đưa về hệ thống, đi qua thiết bị tháp 

hấp phụ than hoạt tính để loại bỏ các mùi, chất độc hại còn bên trong dòng khí. 

Tháp hấp phụ mùi hoạt động với nguyên tắc sau: Do than hoạt tính có kết 

cấu bề mặt rỗng, xốp; khi dòng khí chứa các chất VOCs bay hơi, đi qua và tiếp 

xúc với lớp than hoạt tính, các dung môi hữu cơ được giữ trên bề mặt than hoạt 

tính. Trong tháp, dòng khí chuyển động từ trước về sau theo hướng miệng hút đầu 

vào và đi về sau miệng thoát của tháp.  

Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các chất gây 
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mùi, chất gây ô nhiễm sẽ đuợc vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại 

trong vật liệu hấp phụ. Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi 

hệ thống xử lý ra ngoài môi trường thông qua đường ống thoát dưới sự tác động 

của quạt hút ly tâm.  

Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý là hoạt động theo 1 chu kỳ nhất 

định, khi motor vận hành kéo cánh quạt quay tạo ra lực hút ly tâm. Dòng khí kèm 

theo dung môi sẽ được vận chuyển qua từng ống nhánh đến ống chính và đưa đến 

tháp hấp phụ xử lý. 

Sau khi hoạt động một thời gian (khoảng 2 - 3 tháng tùy vào nồng độ khí 

thải) vật liệu hấp phụ bão hòa, lớp vật liệu lọc cần được thay thế. Vật liệu bão hòa 

được thu gom theo quy định của nhà nước. 

+ Quy trình xử lý khí thải từ công đoạn hàn - xử lý đường hàn của chuyền 

PM6 

Nhà máy dự kiến lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn - xử lý 

đường hàn của dây chuyền PM6, công suất 17.000 m3/giờ. Quy trình xử lý được 

thể hiện bên dưới. 
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Hình 3.18. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn - xử lý đường 

hàn từ dây chuyền PM6 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn, xử lý đường hàn được thu gom cục bộ, 

sau đó dẫn qua hệ thống đường ống về thiết bị xử lý nhờ quạt hút ly tâm. Toàn bộ 

dòng khí thải được đưa vào tháp xử lý theo nguyên tắc kín dưới sự tác động của 

quạt hút ly tâm, hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh. 

Dòng khí phát sinh trong công đoạn hàn đưa về hệ thống, đi qua tháp tách 

ẩm. Tại đây, thiết bị có chức năng là loại bỏ triệt để các giọt chất lỏng, sương và 

hơi ẩm dư thừa khỏi dòng khí trong công đoạn hàn. Dòng khí sau qua thiết bị tháp 

tách ẩm được đưa đến thiết bị tháp hấp phụ than hoạt tính để loại bỏ các mùi, chất 

độc hại còn bên trong dòng khí. 

Tháp hấp phụ mùi hoạt động với nguyên tắc sau: Do than hoạt tính có kết 
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cấu bề mặt rỗng, xốp; khi dòng khí chứa các chất VOCs bay hơi, đi qua và tiếp 

xúc với lớp than hoạt tính, các dung môi hữu cơ được giữ trên bề mặt than hoạt 

tính. Trong tháp, dòng khí chuyển động từ trước về sau theo hướng miệng hút đầu 

vào và đi về sau miệng thoát của tháp.  

Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các chất gây 

mùi, chất gây ô nhiễm sẽ đuợc vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại 

trong vật liệu hấp phụ. Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi 

hệ thống xử lý ra ngoài môi trường thông qua đường ống thoát dưới sự tác động 

của quạt hút ly tâm.  

Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý là hoạt động theo 1 chu kỳ nhất 

định, khi motor vận hành kéo cánh quạt quay tạo ra lực hút ly tâm. Dòng khí kèm 

theo dung môi sẽ được vận chuyển qua từng ống nhánh đến ống chính và đưa đến 

tháp hấp phụ xử lý. 

Sau khi hoạt động một thời gian (khoảng 2 - 3 tháng tùy vào nồng độ khí 

thải) vật liệu hấp phụ bão hòa, lớp vật liệu lọc cần được thay thế. Vật liệu bão hòa 

được thu gom theo quy định của nhà nước. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý khí thải được thể hiện ở bảng dưới. 

Bảng 3.21. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn từ dây 

chuyền PM1,2, PM5 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 
Hệ thống đường 

ống thu gom  

- Kích thước: Ø200 – Ø300 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát 

sinh dẫn vào hệ thống xử lý 

khí thải 

2 Thiết bị tách ẩm 
- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái 

Loại bỏ các giọt sương nước 

còn lại trong dòng khí trước 

khi đi qua thiết bị xử lý phía 

sau. 

3 
Thiết bị tháp 

hấp phụ 

- Kích thước: D1200 x 

H1200mm 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái  

Hấp phụ các chất hữu cơ có 

trong dòng thải, dòng khí 

sạch thoát ra ngoài môi 

trường. 

4 Quạt hút ly tâm 
- Lưu lượng: 1.370 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

Hút khí từ đường ống dẫn 

khí đến thùng xử lý 
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- Vật liệu: thép  

5 
Ống thoát sau 

xử lý 

- Kích thước: Ø300 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: thép  

Cho khí sạch thoát ra ngoài 

môi trường. 

Bảng 3.22. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn từ dây 

chuyền PM3 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 

Hệ thống 

đường ống thu 

gom  

- Kích thước: Ø200 – Ø300 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát 

sinh dẫn vào hệ thống xử 

lý khí thải 

2 
Thiết bị tháp 

hấp phụ 

- Kích thước: D1200 x 

H1200mm 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

- Số lượng : 01 cái  

Hấp phụ các chất hữu cơ 

có trong dòng thải, dòng 

khí sạch thoát ra ngoài môi 

trường. 

3 
Quạt hút ly 

tâm 

- Lưu lượng: 11.700 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống dẫn 

khí đến thùng xử lý 

4 
Ống thoát sau 

xử lý 

- Kích thước: Ø400 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

Cho khí sạch thoát ra 

ngoài môi trường. 

Bảng 3.23. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải công đoạn xử lý đường 

hàn từ dây chuyền PM3 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 

Hệ thống 

đường ống thu 

gom  

- Kích thước: Ø200 – Ø300 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát 

sinh dẫn vào hệ thống xử 

lý khí thải 

2 
Thiết bị tháp 

hấp phụ 

- Kích thước: D1200 x 

H1200mm 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

- Số lượng : 01 cái  

Hấp phụ các chất hữu cơ 

có trong dòng thải, dòng 

khí sạch thoát ra ngoài môi 

trường. 

3 
Quạt hút ly 

tâm 

- Lưu lượng: 2.200 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống dẫn 

khí đến thùng xử lý 

4 
Ống thoát sau 

xử lý 

- Kích thước: Ø300 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 

Cho khí sạch thoát ra 

ngoài môi trường. 
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- Vật liệu: tole tráng kẽm 

Bảng 3.24. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn - xử lý 

đường hàn từ dây chuyền PM6 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 

Hệ thống 

đường ống thu 

gom  

- Kích thước:  

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát 

sinh dẫn vào hệ thống xử lý 

khí thải 

2 
Thiết bị tháp 

tách ẩm 

- Kích thước:  

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái 

Loại bỏ các giọt sương nước 

còn lại trong dòng khí trước 

khi đi qua thiết bị xử lý phía 

sau. 

3 
Thiết bị tháp 

hấp thụ 

- Kích thước: L1400 x W1400 

x H1600mm 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

- Số lượng : 01 cái  

Hấp thụ các chất hữu cơ có 

trong dòng thải và trong 

dung dịch hấp thụ, dòng khí 

sạch thoát ra ngoài môi 

trường. 

4 
Quạt hút ly 

tâm 

- Lưu lượng: 17.000 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống dẫn 

khí đến thùng xử lý 

5 
Ống thoát sau 

xử lý 

- Kích thước: Ø400 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

Cho khí sạch thoát ra ngoài 

môi trường. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau khi xử lý đạt giới hạn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp - QCVN 19:2024/BTNMT, cột B. 

Bảng 3.25. Giới hạn của các chất ô nhiễm đối với khí thải từ công đoạn hàn 

– xử lý đường hàn  

TT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận  

1 Bụi mg/Nm3 ≤ 80 

2 Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các cấu tử benzen, 

toluen, xylen, Etyl axetat, Butyl axetat) 

mg/Nm3 ≤ 120 
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3.2.6. Công trình xử lý khí thải từ công đoạn làm mát 

Để đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân lao động, Nhà máy dự kiến 

lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm mát, cụ thể: 

Bảng 3.26. Các hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm mát dự kiến lắp 

đặt 

Stt Công trình xử lý bụi, khí thải Dây chuyền 
Khu vực/thiết bị 

phát sinh khí thải 

1.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn làm mát, công suất 2.200 

m3/giờ 

Dây chuyền PM3 Khu vực làm mát 

2.  01 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn làm mát, công suất 7.100 

m3/giờ 

Dây chuyền PM6 Khu vực làm mát 

3.2.6.1. Công trình thu gom bụi trước khi được xử lý 

Khí thải từ công đoạn làm mát được bố trí bằng chụp hút, được đường ống 

thu gom về hệ thống xử lý khí thải. 
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3.2.6.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

 

Hình 3.19. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm mát  

Thuyết minh quy trình xử lý 

Khí thải phát sinh từ công đoạn làm mát thiết bị được thu gom cục bộ, sau 

đó dẫn qua hệ thống đường ống về thiết bị xử lý nhờ quạt hút ly tâm. Toàn bộ 

dòng khí thải được đưa vào tháp xử lý theo nguyên tắc kín dưới sự tác động của 

quạt hút ly tâm, hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh. 

Dòng khí phát sinh trong công đoạn hàn đưa về hệ thống, đi qua tháp tách 

ẩm. Tại đây, thiết bị có chức năng là loại bỏ triệt để các giọt chất lỏng, sương và 

hơi ẩm dư thừa khỏi dòng khí trong công đoạn hàn. Dòng khí sau qua thiết bị tháp 

tách ẩm được đưa đến thiết bị tháp hấp phụ than hoạt tính để loại bỏ các mùi, chất 

độc hại còn bên trong dòng khí. 
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Tháp hấp phụ mùi hoạt động với nguyên tắc sau: Do than hoạt tính có kết 

cấu bề mặt rỗng, xốp; khi dòng khí chứa các chất VOCs bay hơi, đi qua và tiếp 

xúc với lớp than hoạt tính, các dung môi hữu cơ được giữ trên bề mặt than hoạt 

tính. Trong tháp, dòng khí chuyển động từ trước về sau theo hướng miệng hút đầu 

vào và đi về sau miệng thoát của tháp.  

Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các chất gây 

mùi, chất gây ô nhiễm sẽ đuợc vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại 

trong vật liệu hấp phụ. Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi 

hệ thống xử lý ra ngoài môi trường thông qua đường ống thoát dưới sự tác động 

của quạt hút ly tâm.  

Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý là hoạt động theo 1 chu kỳ nhất 

định, khi motor vận hành kéo cánh quạt quay tạo ra lực hút ly tâm. Dòng khí kèm 

theo dung môi sẽ được vận chuyển qua từng ống nhánh đến ống chính và đưa đến 

tháp hấp phụ xử lý. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý khí thải được thể hiện ở bảng dưới. 

Bảng 3.27. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ làm 

mát chuyền PM3 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 

Hệ thống 

đường ống thu 

gom  

- Kích thước: Ø200 – Ø400 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát 

sinh dẫn vào hệ thống xử lý 

khí thải 

2 
Thiết bị tháp 

tách ẩm 

- Kích thước:  

- Vật liệu: thép 

- Số lượng : 01 cái 

Loại bỏ các giọt sương nước 

còn lại trong dòng khí trước 

khi đi qua thiết bị xử lý phía 

sau. 

3 
Thiết bị tháp 

hấp phụ 

- Kích thước: D1200 x 

H1200mm 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

- Số lượng: 01 cái  

Hấp phụ các chất hữu cơ có 

trong dòng thải, dòng khí 

sạch thoát ra ngoài môi 

trường. 

4 
Quạt hút ly 

tâm 

- Lưu lượng: 2.200 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống dẫn 

khí đến thùng xử lý 

5 Ống thoát sau 
- Kích thước: Ø400 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 
Cho khí sạch thoát ra ngoài 
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xử lý - Vật liệu: thép  môi trường. 

Bảng 3.28. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phủ làm 

mát chuyền PM6 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 

Hệ thống 

đường ống thu 

gom  

- Kích thước: Ø300 – Ø420 

- Vật liệu: thép 

Thu khí từ khu vực phát sinh 

dẫn vào hệ thống xử lý khí thải 

2 
Thiết bị tháp 

tách ẩm 

- Vật liệu: thép 

- Số lượng: 01 cái 

Loại bỏ các giọt sương nước 

còn lại trong dòng khí trước 

khi đi qua thiết bị xử lý phía 

sau. 

3 
Thiết bị tháp 

hấp thụ 

- Kích thước: D1200 x 

H1200mm 

- Vật liệu: tole tráng kẽm 

- Số lượng: 01 cái  

Hấp thụ các chất hữu cơ có 

trong dòng thải và trong dung 

dịch hấp thụ, dòng khí sạch 

thoát ra ngoài môi trường. 

4 
Quạt hút ly 

tâm 

- Lưu lượng: 7.100 m3/giờ 

- Số lượng: 1 cái  

- Vật liệu: thép  

Hút khí từ đường ống dẫn khí 

đến thùng xử lý 

5 
Ống thoát sau 

xử lý 

- Kích thước: Ø420 

- Cao: 12m tính từ mặt đất 

- Vật liệu: thép  

Cho khí sạch thoát ra ngoài 

môi trường. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau khi xử lý đạt giới hạn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp - QCVN 19:2024/BTNMT, cột B. 

Bảng 3.29. Giới hạn của các chất ô nhiễm đối với khí thải từ công đoạn làm 

mát 

TT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận  

1 Bụi mg/Nm3 ≤ 80 

2 Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các cấu tử benzen, 

toluen, xylen, Etyl axetat, Butyl axetat) 

mg/Nm3 ≤ 120 

3.2.7. Công trình xử lý khí thải từ công đoạn thu hồi xỉ kẽm 

Cơ sở sẽ lắp đặt máy thu hồi xỉ kẽm có tích hợp hệ thống xử lý bụi, công suất 

4.000 m3/giờ. Quy trình xử lý khí thải như sau: 
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Hình 3.20. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi từ máy thu hồi xỉ kẽm 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Bụi phát sinh tại trống quay của máy thu hồi xỉ kẽm được thu gom thông qua 

các chụp hút bố trí phía trên thiết bị, sau đó dẫn về hệ thống xử lý bụi bằng mạng 

lưới đường ống thu gom. 

Hệ thống xử lý sử dụng công nghệ xử lý bụi cơ học (cyclone kết hợp lọc bụi 

túi vải). Khí thải chứa bụi được dẫn vào cyclone theo phương tiếp tuyến với thành 

thiết bị, tạo thành dòng xoáy chuyển động xoắn ốc từ trên xuống dưới. Trong quá 

trình dòng khí quay với vận tốc lớn bên trong cyclone, các hạt bụi có khối lượng 

riêng lớn hơn không khí sẽ chịu tác dụng của lực ly tâm, bị văng ra phía thành 

cyclone. Khi vao chạm vào thành thiết bị, vận tốc của hạt bụi giảm dần và dưới 

tác dụng của trọng lực, bụi rơi xuống phễu thu bụi ở đáy cyclone. Phần khí sau 

khí đã tách bụi sẽ hình thành dòng xoáy ngược ở trung tâm cyclone, sau đó dòng 

khí được dẫn vào thiết bị lọc túi vải. 

Không khí lẫn bụi đi qua tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa 

các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám 

dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần 

lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả 

Bụi từ máy thu hồi xỉ kẽm 

Đường ống thu gom 

Thiết bị lọc túi vải 

Cyclone chùm  

Quạt hút ly tâm 

Ống thải 

Định kỳ vệ sinh/thải 

bỏ, thu gom và xử lý 

theo quy định 

Vật liệu lọc 
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các hạt bụi có kích thước rất nhỏ. Hiệu quả lọc đạt tới 99,8% và lọc được cả các 

hạt rất nhỏ là nhờ có lớp trợ lọc. Sau 1 khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức 

cản của màng lọc quá lớn, ta phải ngưng cho khí thải đi qua và tiến hành loại bỏ 

lớp bụi bám trên mặt vải. Thao tác này được gọi là hoàn nguyên khả năng lọc. 

Để làm sạch túi lọc, túi lọc được thực hiện rung giũ bụi. Phương pháp sử 

dụng là rung giũ bụi bằng khí nén. Các xung khí nén được thổi trực tiếp vào các 

túi lọc bụi (thổi ngược đảm bảo bụi kết dính rơi xuống túi thu gom bụi). Các hạt 

bụi bám trên bề mặt túi rơi xuống dưới túi chứa nguyên liệu.  

Khí thải sau xử lý được quạt hút đưa ra ngoài môi trường thông qua ống thải. 

Khí thải sau xử lý phải đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải. 

3.2.8. Công trình thoát khí thải từ hoạt động lò hơi 

Cơ sở có sử dụng 1 lò hơi, công suất 3 tấn hơi/giờ (sử dụng khí NG) để cung 

cấp hơi trong công đoạn thổi trong sau khi mạ. Khí thải từ hoạt động lò hơi được 

quạt hút hút khí thải thoát ra ống thải. 

 

Hình 3.21. Hệ thống thu gom khí thải của lò hơi 

3.2.9. Công trình thoát khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Cơ sở có sử dụng 1 máy phát điện, công suất 100 KVA (sử dụng dầu DO) 

để cung cấp điện trong trường hợp mất điện. Khí thải từ hoạt động máy phát điện 

được thoát ra ống thải. 

Khí thải từ lò hơi 

Quạt hút 

Ống thoát khí thải 
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Hình 3.22. Hệ thống thu gom khí thải của máy phát điện dự phòng 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Chủng loai, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại cơ 

sở được trình bày tại bảng dưới. 

Bảng 3.30. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

Stt Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm 26,5 

2 Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 9 

3 Chất thải rắn sinh hoạt còn lại 9 

 Tổng khối lượng 44,5 

Bảng 3.31. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Stt Loại chất thải phát sinh Mã chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Ký hiệu 

1.  

Hộp chứa mực in (loại không có 

thành phần nguy hại trong nguyên 

liệu sản xuất như mực in văn phòng, 

sách báo) thải khác với các loại trên 

08 02 08 10 TT 

2.  Giấy, bao bì carton 18 01 05 600 TT-R 

3.  Pallet hỏng bằng gỗ 18 01 07 1.000 TT-R 

4.  Bao bì bằng nhựa thải 18 01 06 600 TT-R 

5.  

Thép không nhiễm thành phần nguy 

hại (dải cắt cuộn, phôi bào, phôi tiện, 

dây đai, ống test đen, ống đen loại B, 

19 12 08 1.620 TT-R 

Khí thải từ máy phát 

điện dự phòng 

Quạt hút 

Ống thoát khí thải 
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mẫu ống, kết cấu vụn, ống mạ loại 

B, C) 

6.  
Kẽm cứng (mẫu vụn, cục) phát sinh 

dưới đáy bể mạ 
07 02 04 300.000 TT-R 

7.  
Tro kẽm/váng kẽm nổi trên bề mặt 

bể mạ 
07 02 05 300.000 TT 

 Tổng cộng  603.830  

3.2. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 

3.2.1. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy bao gồm các vỏ giấy, các thực phẩm 

thừa… được thu gom vào các thùng rác nhỏ, sau đó được lưu trữ tập trung vào 

thùng chứa rác lớn và tập kết tại khu vực gần nhà để xe sau đó giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý. 

Nhà máy áp dụng các biện pháp cụ thể dưới đây để giảm thiểu tác động do 

CTR sinh hoạt: 

- Bố trí các thùng chứa CTR sinh hoạt: 

+ Thùng chứa dung tích 20 lít đặt tại khu văn phòng, nhà vệ sinh, phòng 

khách. 

+ Thùng dung tích 120 lít đặt tại khu nhà ăn; 5 thùng dung tích 120 lít và 5 

thùng 240 lít đặt tại khu vực đường nội bộ xung quanh nhà máy. 

+ CTR sinh hoạt được tập kết về 2 thùng chứa có nắp đậy, dung tích 660 lít 

(kích thước dài 1,18 m x rộng 0,77 m x cao 1,36m) và 5 thùng chứa 240 lít (kích 

thước dài 0,73 m x rộng 0,57 m x cao 1,06 m) đặt tại khu vực tập kết rác sinh hoạt 

(gần nhà để xe). 

- Vấn đề thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy được thực 

hiện như sau: 

+ Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều trang bị các loại thùng rác 

có nắp đậy được làm bằng kim loại không rỉ: 1 thùng đựng chất thải loại cứng như 

vỏ đồ hộp, các loại chai thủy tinh, chai nhựa,…; 1 thùng đựng chất thải có dạng 

mềm, ướt dễ phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái cây,… 
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+ Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon (màu xanh dương) để 

tiện thu gom. Chất thải sau khi thu gom sẽ được lưu giữ tại khu vực, không để xảy 

ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt 

trời (đặc biệt là đối với một số chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối 

với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó 

làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

- Các thùng chất thải này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 

lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn (có nắp đậy) để tập trung 

vào khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy và định kỳ được giao cho đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý, định kỳ 01 lần/ngày.  

3.2.2. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Chủ dự án bố trí các phuy thép tại khu vực sản xuất, để thu gom toàn bộ 

lượng CTR không nguy hại phát sinh, sau đó vận chuyển về kho chứa CTR sản 

xuất thông thường. 

CTR không nguy hại được đưa về lưu chứa tại kho. 

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTR không nguy 

hại theo đúng quy định. 

Địa điểm thu gom: tại kho chứa CTR công nghiệp của nhà máy. 

Tần suất: 03 lần/tuần hoặc ít/nhiều hơn tùy thuộc vào khối lượng chất thải 

phát sinh. 

3.3. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 

3.3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt được chứa trong thùng chứa có nắp đậy, đặt trong 

khuôn viên cơ sở. 

3.3.2. Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Công ty đã bố trí khu lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường có diện 

tích xây dựng 146,88m2; khu lưu giữ có mái che, tường bao xung quanh. để lưu 

giữ tạm thời chất thải rắn công nghiệp thông thường trước khi giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý. 
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Công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường đáp ứng theo hướng dẫn tại 

điều 33, thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

3.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Khối lượng chất thải nguy hại tại cơ sở được trình bày tại bảng dưới. 

Bảng 3.32. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Stt Loại chất thải phát sinh 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Ký hiệu 

1.  

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện (bóng đèn 

led thải) 

30 16 01 13 Rắn  NH 

2.  
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
700 17 02 03 Lỏng NH 

3.  
Bụi kẽm từ hệ thống xử lý khí 

thải 
300.000 07 02 01 Rắn NH 

4.  
Bùn thải có thành phần nguy hại 

từ quá trình gia công tạo hình 
1.000 07 03 07 Bùn NH 

5.  Axit tẩy thải 600.000 07 01 01 Lỏng NH 

6.  
Vật liệu hấp phụ thải từ quá trình 

xử lý khí thải 
500 12 01 04 Rắn NH 

 Tổng khối lượng 902.230    

Bảng 3.33. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh 

Stt Loại chất thải phát sinh 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Ký hiệu 

1.  
Giẻ lau, bao tay nhiễm các thành 

phần nguy hại 
1.000 18 02 01 Rắn  KS 

2.  Bao bì cứng bằng nhựa thải 4.000 18 01 03 Rắn KS 

3.  Bao bì cứng bằng kim loại thải 10.000 18 01 02 Rắn KS 

4.  

Cặn sơn, sơn thải chứa dung môi 

hữu cơ hoặc thành phần nguy hại 

khác 

50 08 01 01 Lỏng KS 
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5.  

Phoi từ quá trình gia công tạo 

hình lẫn dầu, nhũ tương có thành 

phần nguy hại khác 

1.000.000 07 03 11 Rắn KS 

6.  
Bùn thải từ quá trình xử lý nước 

thải 
200.000 12 06 05 Bùn  KS 

 Tổng khối lượng 1.215.050    

3.4.2. Biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

- Chủ dự án bố trí các thùng chứa, dung tích 200 lít tại khu vực sản xuất, để 

thu gom toàn bộ lượng CTNH phát sinh. Sau đó vận chuyển về kho CTNH và lưu 

chứa tại kho. 

 - Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng 

quy định. 

+ Địa điểm thu gom: Tại kho chứa CTNH Nhà máy.  

+ Tần suất: 1 tháng/lần hoặc tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh. 

Công ty thực hiện quản lý CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy theo 

đúng quy định tại nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022: 

+ Phân loại tại nguồn. 

+ Ghi rõ khối lượng và để riêng theo từng loại, sau đó cho vào thùng chứa 

theo từng chủng loại có dán nhãn để tránh lẫn các loại CTNH với nhau. Tập trung 

về kho chứa CTNH. 

Ban hành nội quy kho chứa CTNH và tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình 

hoạt động của nhà máy sau nâng công suất: 

+ Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và 

quy trình. 

+ Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các 

thiết bị chống đổ tràn hóa chất, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

+ Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ 

vào môi trường đất, môi trường nước. 

+ Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp 

xúc với CTNH. 
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+ Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm 

việc trong kho CTNH. 

+ Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

+ Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các trang 

thiết bị trong kho CTNH. 

+ Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các 

cán bộ quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình 

thu gom, vận chuyển CTNH. 

+ Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống 

khẩn cấp (nếu có xảy ra). 

+ Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo 

các trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của Nhà máy. 

3.4.3. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Công ty đã bố trí Khu lưu giữ chất thải nguy hại chia làm 03 khu lưu giữ 

gồm: 

+ 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại (trong nhà kho), diện tích 199,92 m2 

+ 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại 2 (trong công trình phụ trợ), diện tích 

83,3 m2 

+ 02 khu lưu giữ bùn thải của hệ thống xử lý nước thải (trong công trình phụ 

trợ), diện tích 132,26 m2. 

+ 01 bể chứa axit thải, dạng lỏng, tổng thể tích bể chứa 45m3. 

Kho chứa chất thải nguy hại có tường bao, mái che, nền bê tông; có bố trí 

thiết bị để lưu chứa chất thải nguy hại, có lắp dấu hiệu cảnh báo, dán mã chất thải 

nguy hại. Kho chứa chất thải có trang bị bình chữa cháy, vật liệu hấp thụ (cát khô, 

xẻng), có rãnh (rộng 15 cm, sâu 15 cm) thu gom chất thải lỏng trong trường hợp 

tràn đổ. 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng theo hướng dẫn tại điều 35, 

thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 
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Hình 3.23. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy móc, thiết bị 

sản xuất gồm: 

+ Nguồn số 01: Dây chuyền mạ (thiết bị rút ống, thiết bị thổi mặt trong ống, 

thiết bị thổi mặt ngoài ống, hệ thống nâng chuyển)  

+ Nguồn số 02: Dây chuyền PM1 (thiết bị sổ cuốn 2 tầng, thiết bị vuốt – nắn 

thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận tạo hình, bộ phận hàn 

cao tầng, thiết bị cắt bavia trong, bộ phận cán định cơ, bộ phận cắt ống, máy vát 

đầu ống, thiết bị đóng kiện).   

+  Nguồn số 03: Dây chuyền PM1 (thiết bị sổ cuốn 2 tầng, thiết bị vuốt – nắn 

thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận tạo hình, bộ phận hàn 

cao tầng, thiết bị cắt bavia trong, bộ phận cán định cơ, bộ phận cắt ống, máy vát 

đầu ống, thiết bị đóng kiện). 

+ Nguồn số 04: Dây chuyền PM3 (thiết bị sổ cuốn 2 tầng, thiết bị vuốt – nắn 

thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận tạo hình, bộ phận hàn 

cao tầng, bộ phận cán định cơ, thiết bị cắt bavia trong, bộ phận cắt ống, máy vát 

đầu ống, thiết bị đóng kiện). 
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+ Nguồn số 05: Dây chuyền PF (máy nắn thẳng, máy vát đầu ống, thiết bị 

đóng kiện, bộ phận cắt ống). 

+ Nguồn số 06: Dây chuyền PM5 (thiết bị sổ cuốn 2 tầng, thiết bị vuốt – nắn 

thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận tạo hình, bộ phận hàn 

cao tầng, bộ phận cán định cơ, thiết bị cắt bavia trong, bộ phận cắt ống, máy vát 

đầu ống, thiết bị đóng kiện). 

+ Nguồn số 07: Dây chuyền PM6 (thiết bị sổ cuốn 2 tầng, thiết bị vuốt – nắn 

thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận tạo hình, bộ phận hàn 

cao tầng, bộ phận cán định cơ, thiết bị cắt bavia trong, bộ phận cắt ống, máy vát 

đầu ống, thiết bị đóng kiện). 

+ Nguồn số 08: Thiết bị tạo ren ống 

+ Nguồn số 09: Thiết bị grooving 

+ Nguồn số 10: Máy khoan điện 

+ Nguồn số 11: Máy mài điện 

+ Nguồn số 12: Máy mài lưỡi cưa 

+ Nguồn số 13: Máy tách xỉ kẽm 

+ Nguồn số 14: Quạt hút của hệ thống xử lý khí thải 

+ Nguồn số 15: Máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải 

3.5.1. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ hoạt động máy móc, thiết bị 

Đặc trưng ngành nghề của cơ sở là sản xuất thép, do vậy tiếng ồn trong sản 

xuất là không thể tránh khỏi. Tiếng ồn phát sinh từ các nguồn: 

+ Tiếng ồn cơ học: tiếng ồn do va chạm của ống thép tại thiết bị sổ cuốn 2 

tầng, thiết bị vuốt – nắn thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận 

tạo hình, bộ phận hàn cao tầng, bộ phận cán định cơ, thiết bị cắt bavia trong, bộ 

phận cắt ống, máy vát đầu ống, thiết bị đóng kiện. 

+ Tiếng ồn khí động do hơi chuyển động với tốc độ cao: tiếng ồn từ thiết bị 

rút ống, thiết bị thổi mặt trong ống, thiết bị thổi mặt ngoài ống, hệ thống nâng 

chuyển. 

Công ty thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt 

động, cụ thể: 
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- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng 

gây ồn trong khu vực. 

- Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo trì, 

thay thế các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho 

phép trong môi trường sản xuất. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, 

quần áo bảo hộ lao động…) 

- Bắt buộc công nhân sử dụng nút bịt tai trong quá trình sản xuất (tại bàn 

chuyền ống vào, ra, thiết bị xén, thiết bị nắn thẳng, thiết bị chỉnh đường ống; thiết 

bị thổi mặt trong ống, thiết bị thổi mặt ngoài ống). 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động. 

- Các xe vận chuyển thuộc tài sản của công ty phải thường xuyên được bảo 

dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết thường kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi 

tiết hư hỏng. 

- Giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực để hạn chế tiếng ồn 

- Phân phối lượng xe ra vào dự án hợp lý tránh tình trạng tập trung dẫn tới 

tiếng ồn tập trung trong một khu vực. 

- Máy phát điện được bố trí trong phòng riêng biệt, có lắp đặt tấm cách âm 

đối với tường, trần. Tấm cách âm được thiết kế và chế tạo với kích cỡ và độ dày 

tôn vỏ và độ dày vật liệu giảm âm khác nhau, độ dày tấm giảm âm là 100mm. 

Chân đế máy phát điện được kê kích, giảm chấn, cân chỉnh, cố định đảm bảo máy 

được nằm cố định trên mặt phẳng ngang khi vận hành không bị di chuyển, giảm 

độ rung động truyền tải lên nền. 

3.5.2. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà 

máy 

- Hạn chế vận chuyển hàng vào ban đêm, giờ tan ca để giảm thiểu tác động 

do tiếng ồn đến khu vực xung quanh; 

- Lắp đặt biển báo, quy định giao thông trong khu vực dân cư và khuôn viên 

Nhà máy. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả các phương tiện vận chuyển, 

thay thế những bộ phận hư hỏng,… 
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- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tránh gây ngập úng, 

ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước khu vực. 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý 

- Quy định tốc độ xe ra vào cho nhân viên và khách, vận tốc tối đa 5km/giờ. 

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn là QCVN 24: 2016/BYT, độ rung là 

QCVN 27: 2016/BYT. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nước thải 

Bảng 3.34. Loại sự cố và biện pháp khắc phục các sự cố do quá trình vận 

hành hệ thống xử lý nước thải 

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Bơm 

nước 

thải  

-Máy không làm 

việc 

-Không có nguồn điện cung 

cấp 

-Kiểm tra lại nguồn cấp 

điện, cầu dao, công tắc. 

- Máy không làm 

việc nhưng nóng 

-Điện nguồn mất pha đưa 

vào motor 

- Kiểm tra khắc phục 

-Máy làm việc 

nhưng có tiếng gầm 

-Cánh bơm và buồng bơm bị 

chèm bởi các vật cứng 

-Kiểm tra tháo vật cứng 

ra khỏi máy 

-Máy làm việc 

nhưng không lên 

nước 

-Ngược chiều quay 

-Van đang mở bị nghẹt hoặc 

hư 

-Đường ống bị tắc nghẽn 

 

-Chưa mở van 

-Đảo ngược chiều quay 

-Kiểm tra khắc phục lại, 

nếu hư hỏng thì thay 

-Kiểm tra cho nghẽn và 

khắc phục 

-Mở van 

-Lưu lượng bơm 

giảm 

-Bị nghẹt ở cánh bơm, van, 

đường ống 

-Nguồn điện cung cấp không 

đúng 

 

-Kiểm tra khắc phục lại 

 

-Kiểm tra nguồn điện và 

khắc phục 

 

-Máy bơm làm việc 

với dòng điện vượt 

quá giá trị ghi trên 

nhãn máy 

-Điện áp thấp dưới quy định 

-Bị sự cố về cơ khí bánh răng 

vòng bi 

-Tắt máy khắc phục lại 

điện áp 

-Phát hiện lại chỗ hư 

hỏng về cơ để khắc phục 
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Bơm 

định 

lượng 

-Máy không làm 

việc 

-Không có nguồn điện cấp -Kiểm tra nguồn điện cấp 

-Máy phát ra tiếng 

kêu lớn 

-Khơ dầu -Tra dầu mỡ 

-Máy làm việc bình 

thường nhưng lưu 

lượng bơm giảm 

-Mang bơm bị bẩn -Vệ sinh màng bơm 

Hệ 

thống 

xử lý 

-Nước ngập bể thu 

gom nhưng hệ thống 

không vận hành tự 

động hoặc nước cạn 

nhưng hệ thống 

không ngưng hoạt 

động 

- Công tắc phao gặp sự cố 

(đứt dây phao, hỏng bộ phận 

tiếp điện) 

 - Kiểm tra khắc phục, 

thay thế nếu hỏng 

Máy 

thổi 

 khí 

Máy không làm việc 

Không có nguồn điện cung 

cấp 

Kiểm tra lại và khắc phục 

Máy làm việc bình 

thường nhưng không 

có khí 

Các van khí bị đóng 

Đường ống khí bị tắc ngẽn, 

vỡ 

Kiểm tra van khí 

Kiểm tra và khắc phục lại 

đường ống 

Máy làm việc nhưng 

thổi khí yếu 

 

Các van khí mở quá nhỏ 

 

Mở van lớn ra sao cho 

phù hợp 

 

Bể phản 

ứng 

Quá trình keo tụ tạo 

bông không xảy ra 

Lưu lượng bơm vào lớn Chỉnh lại lưu lượng cho 

phù hợp 

Hóa chất phèn, A polymer 

châm ít hoặc không có 

Kiểm tra lại bơm định 

lượng và điều chỉnh lưu 

lượng cho phù hợp 

Bể lắng  
Bùn bị trôi qua bể 

trung gian 

Quá trình keo tụ, tạo bông 

không xảy ra. 

Kiểm tra lại bể keo tụ, tạo 

bông. 

Bùn trong bể lắng hóa lý 

nhiều. 

Bơm bùn về bể chứa bùn. 

- Khi hệ thống xử lý nước thải nhà máy gặp sự cố hỏng hóc, thiết bị máy 

móc dẫn tới nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất không được xử lý kịp 

thời, nhà máy dừng sản xuất. Trong thời gian này, Công ty sẽ nhanh chóng liên 

hệ với đơn vị có chức năng, chuyên môn kịp thời sửa chữa các máy móc, thiết bị 

của hệ thống xử lý nước thải Nhà máy.  
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- Khi nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải vượt giới hạn chất lượng 

để tuần hoàn lại, nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải sẽ chuyển từ chế 

độ vận hành tự động sang chế độ vận hành thủ công, đồng thời tạm dừng bơm 

nước thải từ bể điều hoà sang bể phản ứng. Tiến hành mở bơm nước thải từ bể 

điều hoà sang bể gom thể tích 180 m3, đồng thời tiến hành khắc phục sự cố của 

hệ thống xử lý nước thải. Sau khi đã khắc phục xong sự cố tiến bơm quay vòng 

nước thải lần lượt nước thải từ các bể sự cố về bể điều hoà để xử lý.  

- Nhằm phòng ngừa các sự cố, Công ty thực hiện một số nội dung sau:  

+ Bố trí 02 nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý thải. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh bể lắng của hệ thống 

đảm bảo không để bùn nổi trong quá trình vận hành, định kỳ kiểm tra máy ép bùn.  

+ Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc 

phục khi có sự cố xảy ra.  

+ Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó, khắc phục sự cố 

tránh gây ô nhiễm nguồn nước.  

+ Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng 

thoát nước. 

3.6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khí thải 

Trong quá trình vận hành các hệ thống xử lý khí thải của nhà máy, có thể 

phát sinh một số sự cố kỹ thuật làm giảm hiệu quả xử lý hoặc gây phát tán bụi ra 

môi trường. Để chủ động kiểm soát và giảm thiểu tác động môi trường, cơ sở xây 

dựng các kịch bản ứng phó sự cố như sau: 

1. Sự cố tắc nghẽn cyclone hoặc đường ống thu gom bụi 

- Nguyên nhân: bụi tích tụ trên thiết bị, đường ống lâu ngày, độ ẩm nguyên 

liệu cao gây bám dính, không thực hiện vệ sinh định kỳ. 

- Dấu hiệu nhận biết: giảm lưu lượng hút bụi, áp suất quạt hút khí thải tăng 

cao, bụi phát tán tại các xung quanh khu vực phát sinh bụi. 

- Biện pháp ứng phó: Thực hiện tạm dừng vận hành hệ thống xử lý bụi, tháo 

vệ sinh bụi bám, kiểm tra tình trạng cánh quạt và lưu lượng hút của quạt hút khí 

thải. 

- Biện pháp phòng ngừa: thực hiện vệ sinh cyclone định kỳ và đường ống 

dẫn khí thải, kiểm sát độ ẩm của nguyên liệu đầu vào. 
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2. Sự cố hư hỏng quạt hút 

- Nguyên nhân: do cháy motor, mất pha điện, cánh quạt bám bụi, mất cân 

bằng. 

- Dấu hiệu nhận biết: quạt hút phát tiếng ồn bất thường, lưu lượng hút giảm 

hoặc mất hút. 

- Biện pháp ứng phó: dừng vận hành ngay hệ thống xử lý khí thải và công 

đoạn liên quan. Ngắt nguồn điện để kiểm tra an toàn, thực hiện sửa chữa hoặc 

thay thế motor, cánh quạt, vệ sinh bụi bám trong quạt. 

- Biện pháp phòng ngừa: thực hiện bảo trì moto và quạt hút định kỳ, kiểm tra 

độ rung, thiết bị  

3. Sự cố bụi phát tán trong nhà xưởng 

- Nguyên nhân: Rò rỉ tại các vị trí nối đường ống; Chụp hút bố trí không phù 

hợp; Lưu lượng hút không đủ; Hở cửa thiết bị hoặc silo.  

- Dấu hiệu nhận biết: Bụi bám trên nền nhà xưởng và thiết bị; Không khí khu 

vực sản xuất nhiều bụi; Công nhân bị ảnh hưởng hô hấp.  

- Biện pháp ứng phó: Kiểm tra toàn bộ đường ống và điểm nối; Bịt kín vị trí 

rò rỉ; Điều chỉnh chụp hút và lưu lượng hút; Tăng cường vệ sinh công nghiệp, hút 

bụi nền nhà xưởng; Trang bị khẩu trang chống bụi cho công nhân.  

- Biện pháp phòng ngừa: Kiểm tra độ kín hệ thống định kỳ; Bảo trì đường 

ống thu gom; Duy trì vệ sinh nội vi thường xuyên; Kiểm soát thao tác vận hành 

nhằm hạn chế rơi vãi nguyên liệu. 

Ngoài ra, cơ sở bố trí nhân sự vận hành được đào tạo về quy trình xử lý sự 

cố, trang bị dụng cụ bảo hộ lao động, thiết bị sửa chữa cơ bản và thực hiện bảo trì 

định kỳ toàn bộ hệ thống xử lý bụi nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh sự cố 

môi trường. 

4. Sự cố than hoạt tính bão hòa, giảm hiệu xuất xử lý 

- Nguyên nhân: Than hoạt tính sau thời gian sử dụng bị bão hòa, giảm hoặc 

mất khả năng hấp phụ hơi dung môi; Hơi dung môi tích tụ với nồng độ cao trong 

thiết bị hấp phụ, gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện hoặc chập điện gây cháy lớp than 

hoạt tính. 

- Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện mùi dung môi hoặc mùi sơn rõ rệt tại khu 

vực ống khói hoặc trong nhà xưởng. 
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- Biện pháp ứng phó:  

Dừng ngay công đoạn phủ varnish, đồng thời ngừng cấp sơn và dung môi 

vào dây chuyền.  

Ngắt nguồn điện của hệ thống xử lý khí thải nếu phát hiện nguy cơ mất an 

toàn về điện hoặc cháy nổ.  

Kiểm tra quạt hút, đường ống thu gom, buồng hấp phụ và hệ thống điện để 

xác định nguyên nhân sự cố.  

Trường hợp than hoạt tính bão hòa, tiến hành thay thế toàn bộ lớp than hoạt 

tính; than thải được thu gom, lưu giữ tại khu vực lưu giữ chất thải nguy hại và 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

- Biện pháp phòng ngừa: 

Theo dõi định kỳ chênh áp, lưu lượng hút và tình trạng phát sinh mùi để đánh 

giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.  

Thay thế than hoạt tính định kỳ hoặc khi vật liệu hấp phụ đạt đến giới hạn 

bão hòa theo hướng dẫn của nhà sản xuất và kế hoạch bảo trì.  

Thực hiện vệ sinh định kỳ hệ thống thu gom khí thải nhằm hạn chế hiện 

tượng tắc nghẽn hoặc giảm lưu lượng hút.  

Bố trí biển báo "Cấm lửa", "Cấm hút thuốc", thực hiện nối đất chống tĩnh 

điện cho thiết bị; không để các nguồn nhiệt, tia lửa điện phát sinh gần khu vực xử 

lý hơi dung môi. 

* Kế hoạch kiểm tra, khắc phục sự cố tại hệ thống xử lý hơi hóa chất từ quá 

trình tẩy rửa bề mặt được thể hiện tại bảng bên dưới. 

Bảng 3.35. Kế hoạch kiểm tra, khắc phục sự cố tại hệ thống xử lý hơi hóa 

chất từ quá trình tẩy rửa bề mặt 

Tình trạng Nguyên nhân Phương pháp sửa chữa 

Khí hút yếu 

Quạt dừng Kiểm tra, thay thế rơ le 

Dây curoa có vấn đề Kiểm tra và thay thế dây curoa 

Van gió bị hở/mở Kiểm tra và điều chỉnh 

Đường ống bị tắt Kiểm tra và vệ sinh bên trong đường ống 

Dàn cục lọc bị tắt Kiểm tra dàn cục lọc va tình trạng xịt 

nước 

Đường ống bị hở Sửa chỗ hở 
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Cấp nước 

Không có nước Cấp nước 

Lỗi bơm Kiểm tra và sửa chữa 

Lỗi van Kiểm tra và sửa chữa 

Khí thải ra 

ngoài 

Lượng nhiều và áp suất 

cao 

Kiểm soát dòng chảy và áp suất 

Bộ lọc tách ẩm bị hư 

hỏng 

Kiểm tra và sửa chữa 

Bơm hút 

nước 

Thiếu nước Kiểm tra cấp nước và mực nước 

Trong quá trình hoạt động, để phòng ngừa sự cố của hệ thống xử lý hơi hóa 

chất từ quá trình tẩy rửa bề mặt, công ty đã bố trí công trình ứng phó rò rỉ dung 

dịch hấp thụ chảy tràn từ tháp hấp thụ, cụ thể: 

-  Hệ thống xử lý hơi hóa chất từ quá trình tẩy rửa bề mặt được bố trí bên 

khu vực có diện tích 122,94 m2, xung quanh khu vực bệ chứa có bố trí rãnh thu 

gom (kích thước BxH: 200 x 200mm), được thu gom về hố ga (kích thước LxBxH: 

1.108 x 1.600 x 1.500mm, vật liệu bê tông cốt thép), phía trên bố trí nắp sàn thép. 

Trong trường hợp dung dịch hấp thụ bị rò rỉ sẽ chảy theo rãnh thu gom, chứa tại 

hố ga. Nước thải chứa tại hố ga sẽ được bố trí bơm để bơm hút đưa về bể thu gom 

của hệ thống xử lý nước thải. 

 
 

Hình 3.24. Công trình ứng phó sự cố của hệ thống xử lý hơi hóa chất từ quá 

trình xử lý bề mặt 

3.6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải nguy hại đổ tràn 

- Biện pháp phòng ngừa 

Khu vực lưu giữ chất thải được bố trí riêng biệt, có mái che, nền bê tông 

chống thấm, khay ngăn chất lỏng chảy tràn ra môi trường. 
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Chất thải được phân loại, lưu chứa riêng theo từng nhóm chất thải, không 

trộn lẫn các loại có khả năng xảy ra phản ứng hóa học. 

Trang bị thiết bị ứng phó sự cố: cát khô, xẻng, bình chữa cháy xách tay tại 

khu vực lưu giữ chất thải. 

- Biện pháp ứng phó sự cố chất thải nguy hại đổ tràn 

Khi phát hiện sự cố đổ tràn hoặc rò rỉ chất thải nguy hại, cơ sở thực hiện theo 

trình tự sau: 

+ Phát hiện và cô lập khu vực sự cố 

Khoanh vùng, đặt biển cảnh báo và hạn chế người không có nhiệm vụ tiếp 

cận khu vực. 

+ Ngăn chặn chất thải lan rộng 

Sử dụng vật liệu thấp hút (cát khô) để hấp phụ, bao vây khu vực bị đổ tràn, 

ngăn không cho chảy vào hệ thống thoát nước hoặc phát tán ra môi trường xung 

quanh. 

Trường hợp phát hiện thùng chứa bị nứt, thủng hoặc rò rỉ thì nhanh chóng 

chuyển sang thùng chứa dự phòng bảo đảm kín và an toàn. 

+ Thu gom chất thải 

Thu gom toàn bộ chất thải bị đổ tràn cùng với vật liệu thấm hút, giẻ lau, cát 

nhiễm bẩn vào thùng chứa chất thải nguy hại phù hợp. 

+ Vệ sinh khu vực 

Làm sạch nền khu vực xảy ra sự cố bằng phương pháp phù hợp với tính chất 

của chất thải. 

+ Báo cáo và khắc phục 

Kiểm tra nguyên nhân phát sinh sự cố, thay thế thùng chứa bị hỏng.  

Trường hợp sự cố vượt quá khả năng kiểm soát của cơ sở, thực hiện báo cáo 

cho Ban lãnh đạo và cơ quan có thẩm quyền theo quy định, đồng thời phối hợp 

với các đơn vị chức năng để xử lý. 

+ Tổ chức thực hiện 

Người phụ trách môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ khu vực lưu 

giữ CTNH, tổ chức huấn luyện và chỉ huy xử lý khi xảy ra sự cố. 
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Bộ phận sản xuất có trách nhiệm phát hiện, thông báo kịp thời và phối hợp 

xử lý sự cố. 

Người lao động thực hiện đúng quy trình phân loại, thu gom, lưu giữ chất 

thải nguy hại, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ trong quá trình làm việc. 

3.6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố bồn chứa CNG 

- Biện pháp phòng ngừa 

Cơ sở sử dụng khí thiên nhiên (CNG) làm nhiên liệu cấp nhiệt cho lò sấy. 

CNG được lưu chứa trong cụm bồn chứa đặt ngoài trời, kết nối với hệ thống đường 

ống cấp khí đến thiết bị sử dụng. Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, cơ sở thực hiện 

các biện pháp sau: 

+ Khu vực bồn chứa CNG được bố trí riêng biệt, thông thoáng, có hàng rào 

bảo vệ, biển cảnh báo “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc” và chỉ cho phép người có 

nhiệm vụ ra vào. 

+ Bồn chứa, van, đường ống, đồng hồ áp suất và các phụ kiện được lắp đặt 

theo đúng yêu cầu kỹ thuật, có kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và thực hiện 

kiểm định định kỳ. 

+ Trang bị bình chữa cháy phù hợp, hệ thống chống sét cho khu vực bồn 

chứa. 

+ Không bố trí nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị phát sinh tia lửa hoặc vật liệu 

dễ cháy trong phạm vi an toàn của khu vực chứa CNG. 

+ Người vận hành được huấn luyện về an toàn sử dụng khí CNG, quy trình 

xử lý sự cố và phối hợp với lực lượng PCCC của cơ sở. 

- Phương án ứng phó khi xảy ra rò rỉ khí CNG 

Khi phát hiện có mùi khí, tiếng xì bất thường hoặc thiết bị cảnh báo rò rỉ hoạt 

động, cơ sở thực hiện theo trình tự sau: 

+ Phát hiện và cảnh báo 

Ngừng ngay hoạt động của lò sấy và các thiết bị sử dụng CNG.  

Thông báo cho người phụ trách và phát tín hiệu cảnh báo.  

Thiết lập khu vực nguy hiểm, không cho người không có nhiệm vụ tiếp cận. 

+ Cô lập nguồn rò rỉ 

Khóa van cấp khí tại bồn chứa và van trên đường ống.  
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Ngừng toàn bộ nguồn điện không cần thiết trong khu vực (không thao tác 

đóng cắt tại nơi có nồng độ khí cao).  

Loại bỏ toàn bộ nguồn gây cháy như hút thuốc, hàn cắt, thiết bị phát sinh tia 

lửa. 

+ Khắc phục 

Xác định vị trí rò rỉ.  

Thay thế hoặc sửa chữa van, đường ống, gioăng làm kín hoặc thiết bị hư 

hỏng.  

Chỉ đưa hệ thống vào vận hành trở lại sau khi kiểm tra bảo đảm không còn 

rò rỉ. 

- Phương án ứng phó khi xảy ra cháy tại khu vực CNG 

Trường hợp khí CNG bị bắt cháy: 

Kích hoạt phương án chữa cháy của cơ sở.  

Báo động toàn bộ khu vực và sơ tán người lao động đến vị trí an toàn.  

Khóa van cấp khí để ngừng cấp nhiên liệu cho đám cháy nếu việc thao tác 

bảo đảm an toàn.  

Sử dụng bình chữa cháy khí CO₂ hoặc bình bột khô để xử lý các đám cháy 

nhỏ khi đủ điều kiện an toàn.  

Làm mát bồn chứa và các thiết bị lân cận bằng nước phun sương nhằm hạn 

chế hiện tượng tăng áp suất do nhiệt.  

Trường hợp đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát, nhanh chóng gọi lực 

lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời phối hợp theo phương án chữa cháy 

đã được xây dựng. 

- Biện pháp khắc phục sau sự cố 

Sau khi sự cố được kiểm soát, cơ sở thực hiện: 

Kiểm tra toàn bộ hệ thống bồn chứa, đường ống, van và thiết bị an toàn.  

Thu gom, xử lý các vật tư, vật liệu phát sinh trong quá trình ứng phó theo 

đúng quy định.  

Đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố và thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

tái diễn.  
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Tổ chức huấn luyện lại người lao động nếu nguyên nhân xuất phát từ thao 

tác vận hành.  

Trường hợp sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường hoặc vượt khả năng ứng 

phó của cơ sở, thực hiện thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước và các cơ 

quan chức năng theo quy định. 

3.6.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Các sự cố hóa chất thường gặp trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà 

máy: tràn đổ hóa chất, hít phải hơi hóa chất, văng bắn hóa chất vào mắt, hóa chất 

tiếp xúc với da, nuốt phải hóa chất. 

Các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi có sự cố hóa chất xảy ra như sau 

3.6.5.1. Tràn đổ hóa chất 

Khi phát hiện hóa chất bị tràn đổ, rò rỉ trên sàn,… người phát hiện phải xử 

lý ngay lập tức (nếu có thể) hoặc gọi người giúp (theo bảng liên hệ khẩn cấp). 

+ Ngắt nguồn điện, nguồn phát ra tia lửa điện, nhiệt ở khu vực xảy ra sự cố. 

+ Dùng cát hoặc giẻ lau để thấm hút hóa chất ngăn không cho tràn ra xung 

quanh. 

+ Dùng giẻ lau để lau sạch khu vực bị tràn đổ. 

+ Giẻ lau, cát và hóa chất xử lý xong phải bỏ vào túi nhựa, buộc chặt và đạt 

vào thùng chứa chất thải nguy hại. 

3.6.5.2. Hít phải hơi hóa chất 

Khi phát hiện trường hợp bị ngất do hơi hóa chất, người phát hiện phải xử lý 

ngay lập tức (nếu có thể) hoặc gọi người giúp (theo bảng liên hệ khẩn cấp). 

+ Đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí. 

+ Tiến hành hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân ngừng thở. 

+ Đưa ngay đến bệnh viện gần nhất (nếu cần thiết). 

3.6.5.3. Hóa chất văng bắn vào mắt 

Khi bị hóa chất văng bắn vào mắt, nạn nhân hoặc người phát hiện phải xử lý 

ngay lập tức (nếu có thể) hoặc gọi người giúp (theo bảng liên hệ khẩn cấp). 

+ Sử dụng bình nước rửa mắt khẩn cấp xịt liên tục. 
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+ Nếu tình trạng chưa giảm, thì phải đưa nạn nhân đến vòi nước xịt và rửa 

liên tục.  

+ Đưa ngay đến bệnh viện gần nhất (nếu cần thiết). 

3.6.5.4. Hóa chất tiếp xúc với da 

Khi bị hóa chất tiếp xúc với da nạn nhân hoặc người phát hiện phải xử lý 

ngay lập tức (nếu có thể) hoặc gọi người giúp (theo bảng liên hệ khẩn cấp). 

+ Làm thoáng vùng da bị dính hóa chất. 

+ Rửa sạch vùng da bị dính hóa chất bằng xà phòng và thật nhiều nước. 

+ Nếu bị bỏng nặng, ngay lập tức phải đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất 

để xử lý. 

3.6.5.5. Nuốt phải hóa chất 

Khi phát hiệntrường hợp nuốt phải hóa chất, người phát hiện phải xử lý ngay 

lập tức (nếu có thể) hoặc gọi người giúp (theo bảng liên hệ khẩn cấp). 

+ Cho nạn nhân uống thật nhiều nước hoặc sữa. 

+ Ép cho nạn nhân nôn ra, chú ý phải thực hiện đúng theo khuyến cáo của 

phiếu an toàn hóa chất (MSDS). 

+ Đưa ngay đến bệnh viện gần nhất để xử lý. 

+ Phải cầm theo hóa chất mà nạn nhân nuốt và phiếu an toàn hóa chất 

(MSDS) để giúp bác sĩ chuẩn đóan và điều trị nhanh hơn. 

3.6.5.6. Các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất xảy ra, Công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp: 

* Các biện pháp phòng ngừa khả năng xảy ra sự cố 

Bảng 3.36. Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các khu vực có khả năng xảy ra 

sự cố 

Vị trí Thiết bị 

Thành 

phần 

kiểm tra 

Trách 

nhiệm của 

người 

kiểm tra 

Nội dung 

kiểm tra 
Lưu hồ sơ 

Thời 

gian 

kiểm tra 

PHÒNG CHỨA HÓA CHẤT 

Các bao 

chứa hóa 

chất 

Xung 

quanh các 

bao chứa 

hóa chất 

Nhân viên 

vận hành, 

cán bộ 

quản lý 

- Xem xét 

bên trong 

và bên 

- Kiểm tra 

cách sắp xếp, 

- Ghi 

chép vào 

Hàng 

ngày 
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Vị trí Thiết bị 

Thành 

phần 

kiểm tra 

Trách 

nhiệm của 

người 

kiểm tra 

Nội dung 

kiểm tra 
Lưu hồ sơ 

Thời 

gian 

kiểm tra 

ngoài khu 

vực. 

- Xem xét 

bên ngoài 

các bao 

chứa. 

tình trạng bao 

chứa. 

nhật ký 

vận hành. 

THIẾT BỊ ĐIỆN 

Toàn bộ 

hệ thống 

điện 

Toàn bộ 

Trạm xử 

lý 

Nhân viên 

vận hành, 

cán bộ 

quản lý 

- Xem xét 

toàn bộ hệ 

thống điện, 

tủ điện 

- Kiểm tra 

hệ thống 

PCCC, 

phương tiện 

ứng phó tại 

khu vực 

- Ghi 

chép vào 

nhật ký 

vận hành 

Hàng 

ngày 

Các máy 

móc, 

thiết bị 

vận hành 

hệ thống 

Toàn bộ 

máy móc, 

thiết bị 

Nhân viên 

vận hành, 

cán bộ 

quản lý 

- Xem xét 

các thiết bị 

- Kiểm tra 

tình trạng 

hoạt động của 

từng loại và 

các phương 

tiện ứng cứu 

tại khu vực 

- Ghi 

chép vào 

nhật ký 

vận hành 

Hàng 

ngày 

* Các biện pháp giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố:  

- Phòng chứa hóa chất: 

Lập hướng dẫn công việc cho các công việc thao tác hóa chất, các hướng dẫn 

này được treo tại nơi làm việc của công nhân. 

Công nhân tuân thủ theo đúng quy trình làm việc an toàn. Khi pha hóa chất 

luôn tuân thủ theo thứ tự. 

Bố trí đặt các bảng thông tin hóa chất, bảng thông tin an toàn nguyên liệu, 

hướng dẫn thao tác, đồ hình. 

Bố trí bồn rửa mắt khẩn cấp tại khu vực gần cửa ra vào của phòng chứa hóa 

chất. 

Xây dựng gờ chống tràn cao 20cm bao quanh khu vực bồn chứa hóa chất 

lỏng để phòng ngừa hóa chất tràn đổ. 

Lập bảng nội quy xuất nhập hóa chất tại khu vực và hạn chế người ra vào 

khu vực. 
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Trong kho bảo quản các hóa chất được sắp xếp ngay ngắn, nhãn hóa chất 

quay ra ngoài và sắp xếp theo từng khu vực riêng. Không có hiện tượng xếp chồng 

lên nhau hoặc xếp cao quá gây nghiêng đổ hoặc khó khăn trong quá trình sử dụng. 

Lập sổ lưu kho để theo dõi từng loại hóa chất đảm bảo hóa chất nhập trước, 

nhập sau và có sơ đồ lưu kho. 

* Danh sách thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất 

Bảng 3.37. Danh sách thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất 

Thiết bị, 

phương tiện 
Số lượng Đặc trưng kỹ thuật 

Tình 

trạng sử 

dụng 

Nơi bố trí 

Mặt nạ phòng độc 1 Cái Chống hơi, khí độc Tốt 

Tủ thiết bị ứng 

cứu tại khu vực 

nguy hiểm 

Khẩu trang than hoạt 

tính 
10 Cái Chống bụi, khí độc Tốt 

Kính bảo vệ mắt 1 Cái Bảo vệ mắt Tốt 

Ủng cao su chống 

hóa chất 
2 Đôi Bảo vệ chân Tốt 

Găng tay cao su 

chống hóa chất 
1 Đôi Bảo vệ tay Tốt 

Quần áo bảo hộ 261 bộ Bảo vệ người Tốt 

Thiết bị nước rửa 

mắt, rửa da khẩn cấp 

và tắm khẩn cấp 

2 Cái 

Rửa nhanh và ứng 

phó sự cố dính bám 

hóa chất lên người 

Tốt 
Khu vực để 

hóa chất 

Cát 
19 

thùng 
50 kg/thùng  

Khu vực bồn 

chứa 

Khu vực chứa 

chất thải nguy 

hại 

Spill Kit thùng 

Thiết bị ứng phó, 

kiểm soát và thu 

gom sự cố tràn đổ. 

  

Tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố khi có yêu cầu của đơn vị chức 

năng. 

Công ty sẽ lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và cam kết thực 

hiện đúng theo kế hoạch đã lập. 

* Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố:  
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Khi phát hiện xảy ra sự cố, thông báo ngay cho những người xung quanh 

biết, đồng thời báo gấp cho ban quản lý nhà máy. Ban quản lý nhà máy thông báo 

cho đội ứng phó sự cố của công ty, và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và 

những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ 

tán. 

Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố. 

Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, nghiêm cấm ra vào khu vực 

rò rỉ, chỉ những người có trách nhiệm được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm 

găng tay, ủng, tạp giề, kính mắt, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực. 

Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất bằng cách ngắt hoặc di dời 

mọi nguồn phát sinh nhiệt, sử dụng các vật liệu như: cát, giẻ lau, tấm hút chuyên 

dụng, thùng chứa chuyên dụng và thu gom hóa chất tràn đổ vào thùng chứa 

CTNH, được vận chuyển cùng CTNH của nhà máy. 

Không xả nước vào điểm rò đổ hóa chất. 

Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lượng hóa chất đã phát tán ra 

ngoài. Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa 

chất, sau đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu gom, phân loại 

CTNH và làm sạch môi trường. 

Sau khi xảy ra sự cố cần xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp 

khắc phục đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Sơ đồ tổ chức điều hành, chỉ huy ứng phó sự cố 

 

Hình 3.25. Sơ đồ tổ chức điều hành, chỉ huy ứng phó sự cố 

Công ty sẽ thành lập đội ứng phó sự cố. Sơ đồ phối hợp khi có sự cố khẩn 

cấp: 

Nhân lực ứng phó sự cố tại nhà máy được thể hiện cụ thể tại bảng bên dưới: 
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Bảng 3.38. Bảng nhân lực ứng phó sự cố hóa chất 

Nhiệm vụ Chức vụ Tên 

Trưởng ban Phó Tổng Giám đốc Ông Kim CheolKyu 

Phó Ban Giám đốc Khối sản xuất Ông Vũ Ngọc Thiệp 

Phụ trách thông tin Tp. Hành chính Nhân sự Ông Trần Tấn Phát 

Điều phối viên Phó Giám đốc Sản xuất Ông Nguyễn Đình Dũng 

Đội phản ứng nhanh 

Đội trưởng – PGĐSX Ông Phan Đông Khoa 

HSE Phạm Hoàng Long 

Nhân viên Hành chính Nguyễn Hoàng Khải 

Kỹ sư Bùi Trung Dũng 

Kỹ sư Phan Văn Hiển 

Kỹ sư Bảo trì cơ khí Trần Quang Thắng 

Kỹ sư Bảo trì điện Cao Văn Ninh 

Kỹ sư Lã Văn Quân 

Kỹ sư Trần Mạnh Thuận 

Kỹ sư Vũ Văn Tính 

Đội cứu hộ 

Kỹ sư Phan Đông Khoa 

Tổ bảo vệ nhà máy  

Công nhân viên nhà máy  

Bảng 3.39. Phân công nhiệm vụ ứng phó sự cố 

STT Chức vụ Công việc 

1 Ban chỉ huy  

- Là đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về các tình huống khẩn 

cấp. 

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực để đáp ứng yêu cầu công 

việc. 

- Xây dựng các phương án thực hiện khi có sự cố, đào tạo 

nhân lực xử lý tình huống và phối hợp với các đơn vị có chức 

năng tại địa phương để thực hiện công tác xử lý sự cố. 

- Đảm bảo Đội ứng cứu luôn trong tình trạng sẵn sàng thực 

thi công việc. 

- Là cấp lãnh đạo cao nhất quyết định cách thức xử lý các tình 

huống. 

- Đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tốt 

trong công tác thực hiện ứng phó các tình huống khẩn cấp. 
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STT Chức vụ Công việc 

2 
Đội phản ứng 

nhanh 

- Đội tổ chức lánh nạn có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn cho 

người lao động tại bộ phận mình cách thức thoát nạn, lánh 

nạn tại những địa điểm được khảo sát trước (đối với cháy nổ 

là đường nội bộ cổng chính của công ty, đối với ngộ độc thực 

phẩm với trung tâm y tế lân cận). 

- Nhận lệnh từ Ban chỉ huy, huy động lực lượng sẵn có tại 

chỗ để hỗ trợ công tác sơ tán. 

- Điểm danh, kiểm tra quân số sau khi sơ tán để đảm bảo số 

lượng nhân sự khi sơ tán về nơi an toàn và báo cáo quân số 

thiếu để tìm cách cứu nạn. 

3 Đôi cứu hộ 

- Thực hiện sơ cứu ban đầu cho người bị nạn, đưa nạn nhân 

đến phòng y tế, nhân viên y tế sẽ căn cứ tình trạng vết thương 

sẽ quyết định chuyển nạn nhân đến phòng khám hoặc trung 

tâm y tế lân cận. 

- Phối hợp cùng Đội ứng cứu thông tin cho các cơ quan chức 

năng, để được hỗ trợ giúp đỡ khi có sự cố khẩn cấp ảnh hưởng 

đến sức khỏe của lực lượng lao động lớn mà công ty không 

thể xử lý. 

4 
Phụ trách 

thông tin 

- Phối hợp tổ chức công tác hậu cần, đảm bảo thông tin liên 

lạc tốt. 

- Liên lạc với cơ quan bên ngoài để được hỗ trợ. 

- Cung ứng các nguồn nhân lực để đảm bảo công tác cứu 

hộ, cứu nạn diễn ra nhanh chóng. 

- Tìm kiếm nạn nhân bị nạn. 

3.6.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Nhà máy tại KCN Biên Hòa 2 của Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam đã 

được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC, văn bản nghiệm thu PCCC gồm: 

+ Giấy chứng nhận thỏa thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy 

công trình số 09/97/PC23 ngày 22/09/1997 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp. Văn 

bản nghiệm thu hệ thống PCCC số 33/PCCC/NT ngày 06/02/2007. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy số 257B/CNTD-

PCCC ngày 05/9/2008 do Phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Đồng Nai cấp. 

Văn bản nghiệm thu hệ thống PCCC số 101/PCCC/NT ngày 12/01/2009. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy số 180/TD-PC23 

ngày 26/04/2010 do Phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Đồng Nai cấp. Văn 

bản nghiệm thu hệ thống PCCC số 96/PC66-NT ngày 24/01/2011. 
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+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy số 41/TD-PCCC 

ngày 26/12/2011 do Phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Đồng Nai cấp. Văn 

bản nghiệm thu hệ thống PCCC số 28/SPCCC-PHDPC ngày 06/01/2012. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy số 112/TD-PCCC 

ngày 19/3/2013 do Phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Đồng Nai cấp. Văn bản 

nghiệm thu hệ thống PCCC số 38/SPCCC-PC ngày 10/12/2013. 

+ Văn bản số 1903/PC07-PC ngày 01/08/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH về việc trả lời ý kiến về công tác PCCC. 

Công ty áp dụng các biện pháp giảm thiểu sự cố cho toàn nhà máy, cụ thể 

gồm: 

Bể chứa nước PCCC: 

Công ty bố trí 07 bể nước PCCC có tổng khối tích 1.141 m3. 

Trang bị các thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố xảy 

ra. Bảng hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các 

vị trí phù hợp. 

Bảng 3.40. Danh sách các thiết bị, phương tiện sử dụng phòng cháy chữa 

cháy 

Stt Tên phương tiện Đơn vị Số lượng Vị trí 

1.  Bình chữa cháy bột MFZ4 Bình 90 

Văn phòng, nhà 

xưởng sản xuất 

và kho 

2.  Bình chữa cháy bột MFZ8 Bình 66 

3.  Bình chữa cháy CO2 MT5 Bình 45 

4.  Bình chữa cháy CO2 MT3 Bình 49 

5.  Bình chữa cháy CO2 MT30 Bình 4 

6.  Bình chữa cháy bột MT35 Bình 17 

7.  Bình chữa cháy bột MFZ2 Bình 7 

8.  Vòi chữa cháy D50 Cuộn 32 

9.  Vòi chữa cháy D65 Cuộn 8 

10.  Lăng chữa cháy A Cái 32 

11.  Lăng chữa cháy B Cái 8 

12.  Van chữa cháy 50 Cái 38 

13.  Van chữa cháy 65 Cái 12 
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14.  Trụ đôi 65 Cái 11 

15.  Lăng chữa cháy Cái 40 

16.  
Quần áo chữa cháy + nón bảo hộ + ủng 

chữa cháy 
Bộ 10 

17.  Bình chữa cháy Cái 278 

18.  Dây chữa cháy Cuộn 40 

19.  Dây cứu hộ Cái 20 

Hệ thống điện được thiết kế, và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường 

xuyên kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy được tập huấn, hướng 

dẫn về PCCC. 

Thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức 

về PCCC và thực tập phương án PCCC. 

Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã được lắp đồng hồ 

đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị… nhằm giám sát các thông số 

kỹ thuật trong giới hạn cho phép. 

Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện 

di chuyển khi có cháy, giữa khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. 

Các họng lấy nước cứu hỏa được bố trí đều trong phạm vi nhà máy, kết hợp các 

dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bột… trong từng bộ phận sản xuất, và đặt 

ở những địa điểm thao tác thuận tiện. 

Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho cách ly, tránh xa nguồn có khả 

năng phát lửa và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô 

cứu hỏa có thể tiếp cận dễ dàng. 

Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng. 

Cán bộ công nhân viên thực hiện theo đúng nội quy của nhà máy đề ra. 

Nghiêm cấm công nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực 

xưởng sản xuất. 

Lắp đặt camera quan sát tại khu vực nhà xưởng để trích xuất hình ảnh tại 

camera trong trường hợp xảy ra sự cố. 
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Công ty đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ 

Khi sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Báo động để mọi người biết. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lượng PCCC đến. 

- Sự dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy. 

- Cứu người bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo 

khoảng cách chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 

Tính khả thi: Các biện pháp đề xuất có tính khả thi cao, phù hợp thực tế. 

Không gian áp dụng: khu vực xưởng sản xuất và các kho lưu chứa nhiên liệu. 

Thời gian áp dụng: thời gian vận hành nhà máy. 

  

Hình 3.26. Trang thiết bị PCCC tại cơ sở 
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3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Công ty đã bố trí diện tích trồng cây xanh, sẽ đảm bảo bố trí đầy đủ diện tích 

cây xanh với tỷ lệ chiếm 21,29% tổng diện tích Công ty.  

  

Hình 3.27. Cây xanh tại cơ sở 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã được điều chỉnh, thay đổ so 

với báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thành phần được 

phê duyệt được thể hiện tại bảng 3.39. 

Bảng 3.41. Các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở thay đổi so với báo 

cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt 

Stt Nội dung 

thay đổi 

Nội dung theo 

báo cáo ĐTM 

Nội dung điều chỉnh 
Ghi chú 

1 Địa chỉ cơ 

sở 

Số 7, đường 3A, 

KCN Biên Hòa 2, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa 

2, phường Long Hưng, thành 

phố Đồng Nai. 

Thay đổi địa 

giới hành 

chính. 

2 Hệ thống 

xử lý khí 

thải công 

đoạn hàn, 

xử lý 

đường hàn 

- - 02 Hệ thống xử lý khí thải 

công đoạn hàn, công suất 1.370 

m3/giờ/hệ thống 

- 01 Hệ thống xử lý khí thải từ 

công đoạn hàn, công suất 

11.700 m3/giờ 

- 01 Hệ thống xử lý khí thải từ 

công đoạn hàn, xử lý đường 
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hàn, công suất 17.000 m3/giờ 

- 01 Hệ thống xử lý khí thải từ 

công đoạn xử lý đường hàn, 

công suất 2.200 m3/giờ 

- 01 Hệ thống xử lý khí thải từ 

công đoạn làm mát, công suất 

2.200 m3/giờ 

- 01 Hệ thống xử lý khí thải từ 

công đoạn làm mát, công suất 

7.100 m3/giờ 

3 Khí thải từ 

bể làm 

mát sau 

mạ 

Hệ thống thoát khí 

thải từ bể làm mát 

Khí thải → Chụp 

hút → Đường ống 

thu gom → Quạt 

hút → Ống thải 

Hệ thống xử lý khí thải từ bể 

làm mát sau mạ, công suất 

5.700 m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Quạt hút → 

Thiết bị hấp thụ  → Ống thải 

 

4 Thu hồi xỉ 

kẽm từ bể 

mạ 

- Lắp đặt máy tách kẽm từ xỉ nổi 

của bể mạ kẽm 

01 Hệ thống xử lý bụi từ thiết bị 

thu hồi xỉ kẽm, công suất 4.000 

m3/giờ 

Nâng cao hiệu 

quả sử dụng 

nguyên liệu 

Giảm thiểu 

lượng chất thải 

đưa đi xử lý 

3.9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề 

nghị cấp lại giấy phép môi trường) 

Cơ sở chưa được cấp giấy phép môi trường, do vậy không đề cập nội dung 

này. 

3.10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học đã đề xuất trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được phê duyệt 

Cơ sở không thuộc trường hợp nội dung này. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nước thải của cơ sở sau xử lý sơ bộ được đưa về hệ thống thu gom nước 

thải và đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Biên 

Hòa 2 (tại 01 điểm đấu nối trên đường số 4A). 

- Chủ cơ sở đã ký Hợp đồng xử lý nước thải số 33/HĐNT-SDV ngày 

01/8/2007 với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (đơn vị vận hành nhà máy xử 

lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Biên Hòa 2). Công ty Cổ phần 

Sonadezi Long Bình đã đầu tư hoàn thiện, thiết kế đường ống thu gom, thoát nước 

mưa, nước thải riêng biệt, hố ga đấu nối nước thải để đấu nối vào hệ thống thu 

gom thoát nước thải của Khu công nghiệp Biên Hòa 2. 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của khu công nghiệp: phải đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của Khu 

công nghiệp Biên Hòa 2 theo Hợp đồng xử lý nước thải số 33/HĐNT-SDV ngày 

01/8/2007 với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và đảm bảo giới hạn tiếp nhận 

nước thải đầu vào theo đúng Giấy phép môi trường của Khu công nghiệp Biên 

Hòa 2. 

- Chủ cơ sở không được xả nước thải trực tiếp ra môi trường.  

4.1.1. Công trình, biện pháp thu gom nươc thải 

- Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa 

về hệ thống xử lý nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh cá nhân của công nhân viên, lao 

động được xử lý bằng bể tự hoại, cùng với nước thải rửa tay được dẫn bằng hệ 

thống đường ống PVC đường kính 150, 200 mm để đấu nối về hệ thống thu gom 

nước thải và dẫn hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn được dẫn bằng đường ống PVC đường 

kính 114mm qua ngăn tách dầu mỡ, sau đó được dẫn bằng hệ thống đường ống 

PVC đường kính 150, 200, 300 mm để đấu nối về hệ thống thu gom nước thải và 

dẫn hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

+ Nước thải từ quá trình sản xuất: 
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Nước thải phát sinh từ quá trình tẩy rửa bề mặt được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải bằng mương dẫn bê tông, kích thước B x H: 300 x 300mm, dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày.đêm để xử lý, sau đó được dẫn bằng 

hệ thống đường ống PVC đường kính 200 mm để đấu nối về hệ thống thu gom 

nước thải và dẫn hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải tại khu vực xử lý bề mặt được 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải bằng đường ống SUS 304 Ø 60 mm, dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày.đêm để xử lý, sau đó được dẫn bằng 

hệ thống đường ống PVC đường kính 200, 300 mm để đấu nối về hệ thống thu 

gom nước thải và dẫn hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.. 

Nước thải phát sinh từ quá trình xả đáy lò hơi được dẫn về hệ thống thu gom 

nước thải của nhà máy bằng ống inox Ø 90 mm, dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

công suất 200 m3/ngày.đêm để xử lý, sau đó được dẫn bằng hệ thống đường ống 

PVC đường kính 200, 300 mm để đấu nối về hệ thống thu gom nước thải và dẫn 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

4.1.2. Công trình, thiết xử lý nước thải 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 

Nước thải từ quá trình sản xuất, hệ thống xử lý khí thải, xả đáy lò hơi → Bể 

thu gom → Bể trung hòa → Bể điều hòa → Bể phản ứng → Bể lắng → Hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Biên Hòa 2. 

- Công suất thiết kế: 200 m3/ngày.đêm. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương): Ca(OH)2, 

Polymer. 

4.1.3. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn số 01: Hơi hóa chất từ khu vực tẩy rửa bề mặt trước khi mạ 

Nguồn số 02: Khí thải từ bể mạ kẽm  

Nguồn số 03: Khí thải từ bể làm mát sau mạ 

Nguồn số 04: Khí thải từ công đoạn phủ varnish của dây chuyền mạ 
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Nguồn số 05: Khí thải từ công đoạn phủ varnish của dây chuyền PM1,2 

Nguồn số 06: Khí thải từ công đoạn phủ varnish của dây chuyền PM3 

Nguồn số 07: Khí thải từ công đoạn phủ varnish của dây chuyền PF 

Nguồn số 08: Khí thải từ công đoạn phủ varnish của dây chuyền PM6 

Nguồn số 09: Khí thải từ công đoạn hàn của dây chuyền PM1,2 

Nguồn số 10: Khí thải từ công đoạn hàn của dây chuyền PM3 

Nguồn số 11: Khí thải từ công đoạn xử lý đường hàn của dây chuyền PM3 

Nguồn số 12: Khí thải từ công đoạn hàn của dây chuyền PM5 

Nguồn số 13: Khí thải từ công đoạn hàn – xử lý đường hàn của dây chuyền 

PM6 

Nguồn số 14: Khí thải từ công đoạn làm mát của dây chuyền PM3 

Nguồn số 15: Khí thải từ công đoạn làm mát của dây chuyền PM6 

Nguồn số 16: Khí thải từ công đoạn thu hồi xỉ kẽm 

Nguồn số 17: Khí thải từ hoạt động của lò hơi (sử dụng nhiên liệu khí thiên 

nhiên) 

Nguồn số 18: Khí thải từ hoạt động máy phát điện dự phòng (sử dụng nhiên 

liệu dầu DO) 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

4.2.2.1. Vị trí xả khí thải, lưu lượng xả khí thải lớn nhất, phương thức xả khí thải: 

- Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Thép SeAH 

Việt Nam tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Hưng, thành phố Đồng 

Nai. 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua 

ống thải, xả liên tục khi hoạt động sản xuất. 

Dòng khí 

thải 
Ống thải tương ứng 

Tọa độ vị trí xả khí thải Lưu lượng 

xả lớn nhất 
X(m) Y(m) 

Dòng khí 

thải số 01 

Ống thải của hệ thống xử lý 

hơi hóa chất từ khu vực tẩy 

rửa bề mặt trước khi mạ (xử 

1206655 402601 20.000 m3/giờ 
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lý nguồn số 01) 

Dòng khí 

thải số 02 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ bể mạ kẽm (xử lý 

nguồn số 02) 

1206648 402649 55.000 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 03 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ bể là mát sau mạ 

kẽm (xử lý nguồn số 03) 

1206647 402648 5.700 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 04 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn phủ 

varnish của dây chuyền mạ 

(xử lý nguồn số 04) 

1206674 402587 3.000 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 05 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn phủ 

varnish của dây chuyền 

PM1,2 (xử lý nguồn số 05) 

1206768 402696 3.000 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 06 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn phủ 

varnish của dây chuyền 

PM3 (xử lý nguồn số 06) 

1206929 402775 4.000 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 07 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn phủ 

varnish của dây chuyền PF 

(xử lý nguồn số 07) 

1206783 402683 3.000 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 08 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn phủ 

varnish của dây chuyền 

PM6 (xử lý nguồn số 08) 

1206792 402635 3.000 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 09 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn hàn 

của dây chuyền PM1,2 (xử 

lý nguồn số 09) 

1206781 402768 1.370 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 10 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn hàn 

của dây chuyền PM3 (xử lý 

nguồn số 10) 

1206904 402800 11.700 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 11 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn xử lý 

đường hàn của dây chuyền 

1206904 402801 2.200 m3/giờ 
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PM3 (xử lý nguồn số 11) 

Dòng khí 

thải số 12 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn hàn 

của dây chuyền PM5 (xử lý 

nguồn số 12) 

1206783 402684 1.370 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 13 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn hàn – 

xử lý đường hàn của dây 

chuyền PM6 (xử lý nguồn 

số 13) 

1206805 402649 17.000 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 14 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn làm 

mát của dây chuyền PM3 

(xử lý nguồn số 14) 

1206944 402763 2.200 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 15 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn làm 

mát của dây chuyền PM6 

(xử lý nguồn số 15) 

1206835 402676 7.100 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 16 

Ống thải của hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn thu 

hồi xỉ kẽm (xử lý nguồn số 

16) 

1206647 402580 4.000 m3/giờ 

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45, múi chiếu 3o) 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B 

với Kv = 1,0 và Kp theo tổng lưu lượng các nguồn khí thải của dự án) đối với các 

dòng khí thải hiện hữu; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp – 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột B đối với các dòng khí thải bổ sung, cụ thể như sau: 

Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

Dòng thải số 01 

Lưu lượng m3/giờ - - 
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Bụi mg/m3 96 ≤ 40 6 

tháng/lần 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

H2SO4 
mg/Nm3 

24 ≤ 20 

Dòng khí thải số 02 

Lưu lượng m3/giờ -  6 

tháng/lần  
Không 

thuộc 

đối 

tượng 

Bụi mg/Nm3 96 ≤ 80 

Kẽm và hợp 

chất của kẽm 
mg/Nm3 14,4 ≤ 7 

1 

năm/lần 

Dòng khí thải số 03 

Lưu lượng m3/giờ - - 6 

tháng/lần 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

Bụi mg/Nm3 - ≤ 80 

Crom và hợp 

chất Cr (tính 

theo Cr) 

mg/Nm3 - ≤ 1 

1 

năm/lần 

Dòng thải số 04, 05, 06, 07, 08 

Lưu lượng m3/giờ -  6 

tháng/lần 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

Bụi mg/Nm3 96 ≤ 80 

Toluen mg/Nm3 750 - 

1 

năm/lần 

Xylen mg/Nm3 870 - 

Hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi (tính 

theo TVOC, bao 

gồm các cấu tử 

benzen, toluen, 

xylen, Etyl 

axetat, Butyl 

axetat) 

mg/Nm3 - ≤ 120 

Dòng thải số 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15  

Lưu lượng m3/giờ -  6 

tháng/lần 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

Bụi mg/Nm3 - ≤ 80 

Hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi (tính 

theo TVOC, bao 

gồm các cấu tử 

benzen, toluen, 

xylen, Etyl 

mg/Nm3 - ≤ 120 
1 

năm/lần 
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axetat, Butyl 

axetat) 

Dòng thải số 16 

Lưu lượng m3/giờ -  6 

tháng/lần 
Không 

thuộc 

đối 

tượng 

Bụi mg/Nm3 - ≤ 80 

Kẽm và hợp 

chất của kẽm 
mg/Nm3 - ≤ 7 

1 

năm/lần 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

- Mạng lưới thu gom khí thải từ nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Nguồn số 01: Hơi hóa chất từ khu vực tẩy rửa bề mặt trước khi mạ được thu 

gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 20.000 m3/giờ 

để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 02: Khí thải từ bể mạ kẽm được thu gom bằng đường ống kín dẫn 

về hệ thống xử lý khí thải, công suất 55.000 m3/giờ để xử lý trước khi xả ra môi 

trường. 

Nguồn số 03: Khí thải từ bể làm mát sau khi mạ được thu gom bằng đường 

ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 5.700 m3/giờ để xử lý trước khi 

xả ra môi trường. 

Nguồn số 04: Khí thải từ công đoạn phủ varnish của dây chuyền mạ được 

thu gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 3.000 

m3/giờ để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 05: Khí thải từ công đoạn phủ varnish của dây chuyền PM1,2 được 

thu gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 3.000 

m3/giờ để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 06: Khí thải từ công đoạn phủ varnish của dây chuyền PM3 được 

thu gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 4.000 

m3/giờ để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 07: Khí thải từ công đoạn phủ varnish của dây chuyền PF được 

thu gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 3.000 

m3/giờ để xử lý trước khi xả ra môi trường. 
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Nguồn số 08: Khí thải từ công đoạn phủ varnish của dây chuyền PM6 được 

thu gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 3.000 

m3/giờ để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 09: Khí thải từ công đoạn hàn của dây chuyền PM1,2 được thu 

gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 1.370 m3/giờ 

để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 10: Khí thải từ công đoạn hàn của dây chuyền PM3 được thu gom 

bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 11.700 m3/giờ để 

xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 11: Khí thải từ công đoạn xử lý đường hàn của dây chuyền PM3 

được thu gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 2.200 

m3/giờ để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 12: Khí thải từ công đoạn hàn của dây chuyền PM5 được thu gom 

bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 1.370 m3/giờ để xử 

lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 13: Khí thải từ công đoạn hàn – xử lý đường hàn của dây chuyền 

PM6 được thu gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 

17.000 m3/giờ để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 14: Khí thải từ công đoạn làm mát của dây chuyền PM3 được thu 

gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 2.200 m3/giờ 

để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 15: Khí thải từ công đoạn làm mát của dây chuyền PM6 được thu 

gom bằng đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 7.100 m3/giờ 

để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Nguồn số 16: Khí thải từ công đoạn thu hồi xỉ kẽm được thu gom bằng đường 

ống kín dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất 4.000 m3/giờ để xử lý trước khi 

xả ra môi trường. 

Nguồn số 17: Khí thải từ hoạt động của lò hơi (sử dụng nhiên liệu khí thiên 

nhiên) được thu gom bằng đường ống kín thoát ra môi trường. 

Nguồn số 18: Khí thải từ hoạt động máy phát điện dự phòng (sử dụng nhiên 

liệu dầu DO) được thu gom bằng đường ống kín thoát ra môi trường. 

- Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 
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Công trình, thiết 

bị xử lý bụi, khí 

thải 

Công suất 

thiết kế 

(m3/giờ) 

Tóm tắt quy trình công nghệ 
Vật liệu, hóa 

chất sử dụng 

Hệ thống xử lý hơi 

hóa chất từ khu vực 

tẩy rửa bề mặt trước 

khi mạ (xử lý nguồn 

số 01) 

20.000 

m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Quạt hút ly tâm 

→ Thiết bị hấp thụ → Ống thải ra 

môi trường 

Không 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ bể mạ kẽm 

(xử lý nguồn số 02) 

55.000 

m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Thiết bị cyclone 

chùm → Quạt hút ly tâm → Ống 

thải ra môi trường 

Không 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ bể là mát sau 

mạ kẽm (xử lý 

nguồn số 03) 

5.700 

m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Thiết bị hấp phụ 

→ Quạt hút ly tâm → Ống thải ra 

môi trường 

NaOH 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

phủ varnish của dây 

chuyền mạ (xử lý 

nguồn số 04) 

3.000 

m3/giờ 

Khí thải → Đường ống thu gom 

→ Tủ lọc sơ cấp → Quạt hút ly 

tâm → Thiết bị hấp phụ → Ống 

thải ra môi trường 

Bộ lọc andrea 

xếp li, bông 

lọc, than thoạt 

tính 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

phủ varnish của dây 

chuyền PM1,2 (xử 

lý nguồn số 05) 

3.000 

m3/giờ 

Khí thải → Đường ống thu gom 

→ Quạt hút ly tâm → Thiết bị hấp 

phụ → Ống thải ra môi trường 

Than thoạt 

tính 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

phủ varnish của dây 

chuyền PM3 (xử lý 

nguồn số 06) 

4.000 

m3/giờ 

Khí thải → Đường ống thu gom 

→ Tủ lọc sơ cấp + Ngăn hấp phụ 

→ Quạt hút ly tâm → Ống thải ra 

môi trường 

Than thoạt 

tính 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

phủ varnish của dây 

chuyền PF (xử lý 

nguồn số 07) 

3.000 

m3/giờ 

Khí thải → Đường ống thu gom 

→ Tủ lọc sơ cấp → Quạt hút ly 

tâm → Thiết bị hấp phụ → Ống 

thải ra môi trường 

Bộ lọc andrea 

xếp li, bông 

lọc, than thoạt 

tính 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

phủ varnish của dây 

3.000 

m3/giờ 

Khí thải → Đường ống thu gom 

→ Quạt hút ly tâm → Thiết bị lọc 

Than thoạt 

tính 
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chuyền PM6 (xử lý 

nguồn số 08) 

sơ cấp → Thiết bị hấp phụ → 

Ống thải ra môi trường 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

hàn của dây chuyền 

PM1,2 (xử lý nguồn 

số 09) 

1.370 

m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Thiết bị tách ẩm 

→ Quạt hút ly tâm → Thiết bị hấp 

phụ → Ống thải ra môi trường 

Than thoạt 

tính 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

hàn của dây chuyền 

PM3 (xử lý nguồn 

số 10) 

11.700 

m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Quạt hút ly tâm 

→ Thiết bị hấp phụ → Ống thải 

ra môi trường 

 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

xử lý đường hàn của 

dây chuyền PM3 

(xử lý nguồn số 11) 

2.200 

m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Quạt hút ly tâm 

→ Thiết bị hấp phụ → Ống thải 

ra môi trường 

 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

hàn của dây chuyền 

PM5 (xử lý nguồn 

số 12) 

1.370 

m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Thiết bị tách ẩm 

→ Quạt hút ly tâm → Thiết bị hấp 

phụ → Ống thải ra môi trường 

Than thoạt 

tính 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

hàn – xử lý đường 

hàn của dây chuyền 

PM6 (xử lý nguồn 

số 13) 

17.000 

m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Thiết bị tách ẩm 

→ Thiết bị hấp phụ → Quạt hút 

ly tâm → Ống thải ra môi trường 

Than thoạt 

tính 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

làm mát của dây 

chuyền PM3 (xử lý 

nguồn số 14) 

2.200 

m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Thiết bị tách ẩm 

→ Quạt hút ly tâm → Thiết bị hấp 

phụ → Ống thải ra môi trường 

Than thoạt 

tính 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

làm mát của dây 

chuyền PM6 (xử lý 

nguồn số 15) 

7.100 

m3/giờ 

Khí thải → Chụp hút → Đường 

ống thu gom → Thiết bị tách ẩm 

→ Quạt hút ly tâm → Thiết bị hấp 

phụ → Ống thải ra môi trường 

Than thoạt 

tính 
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Hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

thu hồi xỉ kẽm (xử 

lý nguồn số 16) 

4.000 

m3/giờ 

Khí thải → Đường ống thu gom 

→ Cyclone chùm → Thiết bị lọc 

túi vải → Quạt hút ly tâm → Ống 

thải ra môi trường 

Túi vải lọc bụi 

4.2.5. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm: không quá 06 tháng, bắt đầu kể từ ngày vận 

hành thử nghiệm 

Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 

+ 01 Hệ thống xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa bề mặt trước mạ, công suất 

20.000 m3/giờ 

+ 01 Hệ thống xử lý khí thải từ bể mạ, công suất 55.000 m3/giờ 

+ 01 Hệ thống xử lý khí thải từ bể làm mát sau mạ, công suất 5.700 m3/giờ 

+ 01 Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, công suất 11.700 m3/giờ 

+ 01 Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, xử lý đường hàn, công suất 

17.000 m3/giờ 

+ 01 Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm mát, công suất 7.100 m3/giờ 

Vị trí lấy mẫu: 

+ 01 Ống thải sau hệ thống xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa bề mặt trước 

mạ, công suất 20.000 m3/giờ 

+ 01 Ống thải sau hệ thống xử lý khí thải từ bể mạ, công suất 55.000 m3/giờ 

+ 01 Ống thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, công suất 11.700 

m3/giờ 

+ 01 Ống thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, xử lý đường hàn, 

công suất 17.000 m3/giờ 

+ 01 Ống thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm mát, công suất 

7.100 m3/giờ 

Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, chủ dự án phải giám sát các chất ô 

nhiễm có trong khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống xử lý khí thải 

theo giá trị giới hạn cho phép xả thải ra môi trường theo quy định tại Mục 2.2.2 

của Phần A Phụ lục này. 
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Tần suất lấy mẫu: 

Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống 

xử lý khí thải theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Sửa đổi, bổ sung 

điểm a khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 

Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022), trong 

đó: Phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong giai đoạn vận hành ổn định 

các công trình xử lý chất thải (03 mẫu bụi, khí thải đầu ra). 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Dây chuyền mạ (thiết bị rút ống, thiết bị thổi mặt trong ống, 

thiết bị thổi mặt ngoài ống, hệ thống nâng chuyển)  

+ Nguồn số 02: Dây chuyền PM1 (thiết bị sổ cuốn 2 tầng, thiết bị vuốt – nắn 

thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận tạo hình, bộ phận hàn 

cao tầng, thiết bị cắt bavia trong, bộ phận cán định cơ, bộ phận cắt ống, máy vát 

đầu ống, thiết bị đóng kiện).   

+  Nguồn số 03: Dây chuyền PM1 (thiết bị sổ cuốn 2 tầng, thiết bị vuốt – nắn 

thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận tạo hình, bộ phận hàn 

cao tầng, thiết bị cắt bavia trong, bộ phận cán định cơ, bộ phận cắt ống, máy vát 

đầu ống, thiết bị đóng kiện).   

+ Nguồn số 04: Dây chuyền PM3 (thiết bị sổ cuốn 2 tầng, thiết bị vuốt – nắn 

thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận tạo hình, bộ phận hàn 

cao tầng, bộ phận cán định cơ, thiết bị cắt bavia trong, bộ phận cắt ống, máy vát 

đầu ống, thiết bị đóng kiện).   

+ Nguồn số 05: Dây chuyền PF (bộ phận cắt ống, máy vát đầu ống, thiết bị 

trữ thủy tĩnh). 

+ Nguồn số 06: Dây chuyền PM5 (thiết bị sổ cuốn 2 tầng, thiết bị vuốt – nắn 

thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận tạo hình, bộ phận hàn 

cao tầng, bộ phận cán định cơ, thiết bị cắt bavia trong, bộ phận cắt ống, máy vát 

đầu ống, thiết bị đóng kiện).   

+ Nguồn số 07: Dây chuyền PM6 (thiết bị sổ cuốn 2 tầng, thiết bị vuốt – nắn 

thẳng, thiết bị xén – hàn băng, bệ dẫn hướng vào, bộ phận tạo hình, bộ phận hàn 
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cao tần, bộ phận cán định cơ, thiết bị cắt bavia trong, bộ phận cắt ống, máy vát 

đầu ống, thiết bị đóng kiện).   

+ Nguồn số 08: Thiết bị tạo ren ống 

+ Nguồn số 09: Thiết bị grooving 

+ Nguồn số 10: Máy khoan điện 

+ Nguồn số 11: Máy mài điện 

+ Nguồn số 12: Máy mài lưỡi cưa 

+ Nguồn số 13: Máy tách xỉ kẽm 

+ Nguồn số 14: Quạt hút của hệ thống xử lý khí thải 

+ Nguồn số 15: Máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải 

Tiếng ồn: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BNNMT, cụ thể như sau: 

TT 

Khoảng thời gian Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ 

đến 18 giờ 

(dBA) 

Từ 18 giờ đến 

22 giờ (dBA) 

Từ 22 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

1 70 65 60 - Khu vực E 

Độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung theo QCVN 27:2025/BNNMT, cụ thể như sau: 

STT 

Khoảng thời gian 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú Từ 6 giờ đến 

22 giờ (dB) 

Từ 22 giờ đến 

6 giờ (dB) 

1 75 70 - Khu vực D 

4.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 902.230 

kg/năm. 

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

603.830 kg/năm 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 44,5 tấn/năm 
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- Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát: 1.215.050 kg/năm 

4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

- Khu lưu giữ chất thải nguy hại 

+ 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại (trong nhà kho), diện tích 199,92 m2 

+ 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại 2 (trong công trình phụ trợ), diện tích 20 

m2 

+ 01 khu lưu giữ bùn thải của hệ thống xử lý nước thải (trong công trình phụ 

trợ), diện tích 132,26 m2 

+ 01 bể chứa axit thải, dạng lỏng, tổng thể tích bể chứa 45 m3  

- Khu lưu giữ chất thải rắn thông thường: 01 khu lưu giữ, diện tích 146,88m2 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC 

HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Công ty đã được cấp các hồ sơ môi trường sau: 

+ Quyết định số 1244/QĐ-MTg ngày 21/06/1996 của Bộ Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường phê chuẩn báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án “Công 

ty ống thép Sài Gòn”. 

+ Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 17/07/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng Nai v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây 

dựng nhà máy sản xuất ống thép, công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm” tại KCN 

Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam. 

+ Quyết định số 103/QĐ-KCNĐN ngày 29/09/2010 của Trưởng Ban Ban 

quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống thép, công suất 12.000 

tấn sản phẩm/năm” tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của Công ty TNHH Thép 

SeAH Việt Nam. 

+ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng Nai v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy 

sản xuất ống thép – giai đoạn 4, công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm” tại KCN 

Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam. 

+ Giấy xác nhận số 3129/GXN-UBND ngày 02/10/2013 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đồng Nai  v/v xác nhận đã thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống 

thép, công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm” tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của 

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam. 

+ Giấy xác nhận số 3165/GXN-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đồng Nai  v/v xác nhận đã thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống 

thép, công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm” tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của 

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam. 

+ Giấy xác nhận số 2542/GXN-UBND ngày 19/08/2014 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đồng Nai  v/v xác nhận đã thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Nhà máy sản xuất ống thép – giai đoạn 4, 
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công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm” tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa của Công 

ty TNHH Thép SeAH Việt Nam. 

Hàng năm, Công ty thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường, trong đó 

có thu mẫu, phân tích các công trình xử lý nước thải, khí thải, chuyển giao chất 

thải rắn, chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

- Vị trí, thời gian thu mẫu nước thải như sau: 

Bảng 5.1. Thời gian, vị trí, phương pháp lấy mẫu 

Ký hiệu Vị trí lấy mẫu Thời gian lấy mẫu 

NT 
Nước thải tại hố ga đấu nối với hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Biên Hòa 2 

07/03/2024 

03/06/2024 

29/08/2024 

25/11/2024 

27/03/2025 

02/06/2025 

23/09/2025 

16/12/2025 

- Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2024, 2025 được thể hiện ở bảng 

5.2, 5.3. 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2024 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả Giới 

hạn 

tiếp 

nhận  
03/2024 06/2024 08/2024 11/2024 

1 pH - 7,7 7,36 7,30 7,13 5-10 

2 TSS mg/L 159 104 86 89 300 

3 BOD5 mg/L 114 29 21 37 500 

4 COD mg/L 235 53 36 64 800 

5 Tổng N mg/L 31,9 37,1 27,9 37,2 40 

6 Tổng P mg/L 3,0 2,8 2,5 2,8 12 



Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam  139 

7 Asen mg/L KPH KPH KPH KPH 0,2 

8 Thủy ngân mg/L KPH KPH KPH KPH 0,1 

9 Chì mg/L KPH KPH KPH KPH 0,099 

10 Cadimi mg/L KPH KPH KPH KPH 0,0495 

11 Crom (VI) mg/L KPH KPH KPH KPH 0,25 

12 Crom (III) mg/L KPH KPH KPH KPH 1 

13 Kẽm mg/L KPH KPH KPH KPH 2,97 

14 Niken mg/L KPH KPH KPH KPH 0,198 

15 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 4,0 4,5 4,0 4,3 20 

16 Coliform  MPN/100ml 3,3x103 2,8x103 3,3x103 3,9x103 - 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 – Công ty TNHH Thép SeAH 

Việt Nam) 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải năm 2025 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả Giới 

hạn 

tiếp 

nhận  
03/2025 06/2025 09/2025 12/2025 

1 pH - 9,64 6,85 8,20 7,55 5-10 

2 TSS mg/L 143 25 28 41 300 

3 BOD5 mg/L 152 6 12 36 500 

4 COD mg/L 248 < 10 21 60 800 

5 Tổng N mg/L 32,1 18,2 15,6 38,9 40 

6 Tổng P mg/L 3,5 2,5 1,8 2,1 12 

7 Asen mg/L KPH KPH KPH KPH 0,2 

8 Thủy ngân mg/L KPH KPH KPH KPH 0,1 

9 Chì mg/L KPH KPH KPH KPH 0,099 

10 Cadimi mg/L KPH KPH KPH KPH 0,0495 
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11 Crom (VI) mg/L KPH KPH KPH KPH 0,25 

12 Crom (III) mg/L KPH KPH KPH KPH 1 

13 Kẽm mg/L KPH KPH KPH KPH 2,97 

14 Niken mg/L KPH KPH KPH KPH 0,198 

15 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L < 3,33 4,4 < 3,33 < 3,33 20 

16 Coliform  MPN/100ml 3,1x103 3,8x103 1,1x103 2,5x103 - 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 – Công ty TNHH Thép SeAH 

Việt Nam) 

Nhận xét: Dựa trên kết quả quan trắc chất lượng nước thải tại các vị trí đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên Hòa 2, các thông số phân tích 

đều nằm trong giới hạn tiếp nhận nước thải theo quy định của KCN Biên Hòa 2. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

- Vị trí, thời gian thu mẫu khí thải như sau: 

STT Ký hiệu Vị trí thu mẫu 
Thời gian 

thu mẫu 

1 K1 Khu vực đóng gói – Xưởng 1 

07/03/2024 

03/06/2024 

29/08/2024 

25/11/2024 

2 K2 Khu vực xi mạ – Xưởng 1 

3 K3 Khu vực chuyền forming – Xưởng 1 

4 K4 Khu vực xả dài – Xưởng 2 

5 K5 Khu vực cắt – Xưởng 2 

6 K6 Khu vực đóng gói – Xưởng 2 

7 K7 Khu vực xả dài – Xưởng 3 

8 K8 Khu vực cắt – Xưởng 3 

9 K9 Khu vực đóng gói – Xưởng 3 

10 K10 Khu vực hàn – Xưởng 4 

11 K11 Khu vực cắt – Xưởng 4 

12 KT Ống thải lò hơi 



Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam  141 

- Kết quả quan trắc không khí, khí thải được trình bày ở bảng 5.4, 5.5. 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc không khí năm 2024 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn  

03/2024 06/2024 08/2024 11/2024 

I Khu vực đóng gói – Xưởng 1 

1 Nhiệt độ oC 31,7 31,5 30,6 31,7 18 – 32 

2 Độ ẩm % 64,2 63,5 72,1 65,2 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 0,5 0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 229 249 193 218 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 81,6 84 91,2 86,3 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,338 0,344 0,363 0,343 8 

7 SO2 mg/m3 0,245 0,252 0,259 0,262 10 

8 NO2 mg/m3 0,119 0,107 0,113 0,118 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

II Khu vực xi mạ – Xưởng 1 

1 Nhiệt độ oC 31,5 31,9 31,0 30,9 18 – 32 

2 Độ ẩm % 63,9 62,8 72,9 66,1 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s < 0,4 0,7 0,8 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 258 394 1262 835 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 84,3 83,7 89,7 85,5 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,357 0,373 0,381 0,351 8 

7 SO2 mg/m3 0,224 0,231 0,237 0,247 10 

8 NO2 mg/m3 0,136 0,140 0,146 0,150 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

III Khu vực chuyền forming – Xưởng 1 

1 Nhiệt độ oC 31,8 31,3 31,9 31,4 18 – 32 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn  

03/2024 06/2024 08/2024 11/2024 

2 Độ ẩm % 64,3 57,4 71,7 65,1 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s < 0,4 1,5 <0,1 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 317 345 283 752 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 72,8 76,8 86,3 77,9 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,369 0,365 0,377 0,366 8 

7 SO2 mg/m3 0,231 0,270 0,280 0,294 10 

8 NO2 mg/m3 0,122 0,118 0,121 0,127 10 

9 CO mg/m3 < 8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

IV Khu vực xả dài – Xưởng 2 

1 Nhiệt độ oC 31,0 31,8 31,5 31,3 18 – 32 

2 Độ ẩm % 64,2 59,1 69,0 66,5 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 0,4 <0,4 ,0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 217 278 1346 219 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 75,0 80,5 78,9 83,9 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,344 0,312 0,37 0,386 8 

7 SO2 mg/m3 0,225 0,236 0,249 0,261 10 

8 NO2 mg/m3 0,116 0,120 0,125 0,137 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

V Khu vực cắt – Xưởng 2 

1 Nhiệt độ oC 31,6 31,7 31,1 30,5 18 – 32 

2 Độ ẩm % 65,8 57,2 73,5 67,3 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s ,0,4 0,7 0,6 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 236 359 676 255 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 84,8 83,6 91,7 85,3 ≤ 85 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn  

03/2024 06/2024 08/2024 11/2024 

6 Bụi mg/m3 0,339 0,369 0,388 0,371 8 

7 SO2 mg/m3 0,230 0,255 0,274 0,253 10 

8 NO2 mg/m3 0,109 0,117 0,123 0,129 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

VI Khu vực đóng gói – Xưởng 2 

1 Nhiệt độ oC 31,9 31,7 30,3 31,6 18 – 32 

2 Độ ẩm % 65,3 56,2 75,6 68,2 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 0,8 0,4 ,0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 251 277 173 239 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 84,1 79,9 86,8 82,1 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,357 0,348 0,362 0,359 8 

7 SO2 mg/m3 0,211 0,252 0,281 0,26 10 

8 NO2 mg/m3 0,105 0,119 0,140 0,133 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

VII Khu vực xả dài – Xưởng 3 

1 Nhiệt độ oC 31,6 31,6 29,4 31,2 18 – 32 

2 Độ ẩm % 63,9 63,9 78,3 66,6 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 248 248 190 208 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 76,9 76,9 65,6 72,3 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,320 0,339 0,355 0,394 8 

7 SO2 mg/m3 0,201 0,208 0,226 0,231 10 

8 NO2 mg/m3 0,118 0,112 0,118 0,125 10 

9 CO mg/m3 < 8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn  

03/2024 06/2024 08/2024 11/2024 

VIII Khu vực cắt – Xưởng 3 

1 Nhiệt độ oC 31,9 31,9 30,0 31,0 18 – 32 

2 Độ ẩm % 63,4 63,4 73,2 65,8 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 ,0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 237 237 221 219 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 76,3 76,3 65,4 73,6 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,331 0,342 0,347 0,368 8 

7 SO2 mg/m3 0,229 0,236 0,244 0,24 10 

8 NO2 mg/m3 0,12 0,115 0,119 0,122 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

IX Khu vực đóng gói – Xưởng 3 

1 Nhiệt độ oC 31,8 31,8 30,5 30,9 18 – 32 

2 Độ ẩm % 63,0 63,0 75,2 67,1 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 ,0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 219 219 276 213 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 77,8 77,8 70,5 69,9 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,342 0,350 0,368 0,373 8 

7 SO2 mg/m3 0,237 0,241 0,250 0,266 10 

8 NO2 mg/m3 0,135 0,139 0,142 0,148 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

X Khu vực hàn – xưởng 4 

1 Nhiệt độ oC 31,2 31,8 28,5 31,1 18 – 32 

2 Độ ẩm % 62,9 57,9 81,0 66,8 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 0,5 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn  

03/2024 06/2024 08/2024 11/2024 

4 Ánh sáng Lux 304 498 323 245 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 75,1 78,4 95,6 85,2 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,418 0,448 0,471 0,495 8 

7 SO2 mg/m3 0,28 0,292 0,319 0,342 10 

8 NO2 mg/m3 0,166 0,173 0,188 0,192 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

XI Khu vực cắt – xưởng 4 

1 Nhiệt độ oC 31,5 31,0 29,1 30,9 18 – 32 

2 Độ ẩm % 63,6 58,1 79,3 66,5 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 0,4 0,8 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 327 395 310 240 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 79 83,6 84,2 85,8 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,493 0,509 0,536 0,521 8 

7 SO2 mg/m3 0,327 0,346 0,370 0,390 10 

8 NO2 mg/m3 0,191 0,198 0,202 0,211 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

XII Ống thải lò hơi 

1 Lưu lượng m3/giờ 2.318 12.083 12.419 13.507 - 

2 Bụi mg/m3 19 49 54 39 200 

3 SO2 mg/m3 0 0 0 0 500 

4 NOX mg/m3 0 0 0 0 850 

5 CO mg/m3 14 22 31 44 1.000 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 – Công ty TNHH Thép SeAH 

Việt Nam) 
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Bảng 5.5. Kết quả quan trắc không khí năm 2025 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn  

03/2025 06/2025 08/2025 11/2025 

I Khu vực đóng gói – Xưởng 1 

1 Nhiệt độ oC 33,4 29,4 29,4 31,7 18 – 32 

2 Độ ẩm % 43,3 69,8 68,3 67,7 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 243 305 384 576 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 84,1 84,8 81,7 82,8 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,280 0,321 0,291 0,228 8 

7 SO2 mg/m3 0,287 0,241 0,116 0,096 10 

8 NO2 mg/m3 0,125 0,113 0,108 0,082 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

II Khu vực xi mạ – Xưởng 1 

1 Nhiệt độ oC 33,5 29,2 29,8 32,2 18 – 32 

2 Độ ẩm % 43,5 67,8 68,7 63,4 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s < 0,4 < 0,4 < 0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 416 387 312 537 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 85,7 83,4 82,3 81,5 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,310 0,343 0,283 0,352 8 

7 SO2 mg/m3 0,280 0,231 0,103 0,127 10 

8 NO2 mg/m3 0,117 0,145 0,096 0,115 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

III Khu vực chuyền forming – Xưởng 1 

1 Nhiệt độ oC 33,8 29,5 29,5 31,2 18 – 32 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn  

03/2025 06/2025 08/2025 11/2025 

2 Độ ẩm % 39,2 68,9 69,2 60,6 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s < 0,4 < 0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 249 383 312 771 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 85,2 80,1 82,3 83,2 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,329 0,358 0,283 0,287 8 

7 SO2 mg/m3 0,229 0,284 0,103 0,106 10 

8 NO2 mg/m3 0,126 0,124 0,096 0,093 10 

9 CO mg/m3 < 8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

IV Khu vực xả dài – Xưởng 2 

1 Nhiệt độ oC 34,8 29,4 28,9 31,8 18 – 32 

2 Độ ẩm % 37,1 68,3 67,5 59,7 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 263 308 738 671 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 77,3 84,3 81,2 84,2 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,317 0,358 0,329 0,277 8 

7 SO2 mg/m3 0,210 0,245 0,115 0,114 10 

8 NO2 mg/m3 0,190 0,128 0,098 0,095 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

V Khu vực cắt – Xưởng 2 

1 Nhiệt độ oC 34,4 29,0 29,2 31,7 18 – 32 

2 Độ ẩm % 40,0 67,9 67,7 61,2 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 618 305 357 668 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 85,9 84,8 84,0 83,6 ≤ 85 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn  

03/2025 06/2025 08/2025 11/2025 

6 Bụi mg/m3 0,342 0,334 0,295 0,235 8 

7 SO2 mg/m3 0,220 0,233 0,101 0,126 10 

8 NO2 mg/m3 0,152 0,123 0,095 0,109 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

VI Khu vực đóng gói – Xưởng 2 

1 Nhiệt độ oC 33,8 29,3 29,0 31,2 18 – 32 

2 Độ ẩm % 38,0 67,8 67,9 62,7 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 257 303 372 715 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 86,1 84,8 78,3 82,4 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,337 0,352 0,310 0,218 8 

7 SO2 mg/m3 0,208 0,257 0,135 0,092 10 

8 NO2 mg/m3 0,117 0,133 0,126 0,082 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

VII Khu vực xả dài – Xưởng 3 

1 Nhiệt độ oC 32,9 29,1 29,1 31,8 18 – 32 

2 Độ ẩm % 43,5 69,1 67,2 59,7 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 243 309 376 671 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 73,8 78,8 78,1 84,2 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,317 0,385 0,293 0,277 8 

7 SO2 mg/m3 0,197 0,224 0,121 0,114 10 

8 NO2 mg/m3 0,154 0,121 0,117 0,095 10 

9 CO mg/m3 < 8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn  

03/2025 06/2025 08/2025 11/2025 

VIII Khu vực cắt – Xưởng 3 

1 Nhiệt độ oC 34,0 29,2 29,7 31,7 18 – 32 

2 Độ ẩm % 39,1 69,4 67,8 61,2 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 219 310 361 668 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 85,4 83,8 76,8 83,6 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,326 0,354 0,286 0,235 8 

7 SO2 mg/m3 0,210 0,235 0,110 0,126 10 

8 NO2 mg/m3 0,138 0,118 0,105 0,109 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

IX Khu vực đóng gói – Xưởng 3 

1 Nhiệt độ oC 34,1 29,4 29,6 31,2 18 – 32 

2 Độ ẩm % 41,7 68,4 68,5 62,7 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 256 307 329 715 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 80,4 77,3 77,4 82,4 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,338 0,368 0,257 0,218 8 

7 SO2 mg/m3 0,228 0,258 0,096 0,092 10 

8 NO2 mg/m3 0,119 0,135 0,089 0,082 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

X Khu vực hàn – xưởng 4 

1 Nhiệt độ oC 33,3 29,3 29,4 32,1 18 – 32 

2 Độ ẩm % 41,9 68,4 67,0 63,8 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn  

03/2025 06/2025 08/2025 11/2025 

4 Ánh sáng Lux 198 309 317 722 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 83,7 75,8 76,2 83,7 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,387 0,412 0,234 0,432 8 

7 SO2 mg/m3 0,253 0,335 0,098 0,141 10 

8 NO2 mg/m3 0,149 0,185 0,082 0,121 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

XI Khu vực cắt – xưởng 4 

1 Nhiệt độ oC 35,2 30,0 29,3 31,8 18 – 32 

2 Độ ẩm % 40,4 71,5 66,4 62,6 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,1 – 0,5 

4 Ánh sáng Lux 213 310 308 731 ≥ 200 

5 Độ ồn dBA 86,8 84,8 80,7 84,3 ≤ 85 

6 Bụi mg/m3 0,42 0,489 0,229 0,283 8 

7 SO2 mg/m3 0,31 0,385 0,087 0,094 10 

8 NO2 mg/m3 0,134 0,209 0,082 0,082 10 

9 CO mg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 40 

XII Ống thải lò hơi 

1 Lưu lượng m3/giờ 18.177 3.683 3.683 4.467 - 

2 Bụi mg/m3 104 51 51 47 200 

3 SO2 mg/m3 0 0 0 0 500 

4 NOX mg/m3 0 0 0 4 850 

5 CO mg/m3 537 620 620 567 1.000 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 – Công ty TNHH Thép SeAH 

Việt Nam) 

 



Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam  151 

Nhận xét: Dựa trên kết quả quan trắc chất lượng không khí và khí thải đều 

đạt so với quy chuẩn. 

5.4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý 

chất thải) 

Cơ sở đầu tư không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải, nên báo cáo này không 

đề xuất nội dung. 

5.5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất (đối với cơ sở sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất) 

Cơ sở đầu tư không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải, nên báo cáo này không 

đề xuất nội dung. 

5.6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, thông thường phát sinh 

Bảng 5.6. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế 

Chất thải 
Khối lượng (tấn/năm) 

Đơn vị thu gom, xử lý 
2024 2025 

Chất thải rắn sinh hoạt như: 

thực phẩm, rau quả dư thừa, 

túi nilon, giấy, vỏ lon,… 

10,3 35,88 
Công ty cổ phần Môi 

trường Sonadezi 

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Bảng 5.7. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

thực tế 

Chất thải 
Khối lượng (kg/năm) 

Đơn vị thu gom, xử lý 
2024 2025 

Nhóm giấy văn phòng, thùng 

carton, bao bì PE, nhựa xốp, dây 

nẹp, thùng nhựa không nhiễm 

thành phần nguy hại 

300 300 
Công ty cổ phần Môi 

trường Sonadezi 

Phế phẩm các loại (Phôi bào, phôi 

tiện, dây đai, tấm đầu cuộn, đầu 

dải, dải cắt cuộn máy, ống tét đen 

loại B, C chuyền 1, 2, 3) 
60.000 60.000 

Công ty cổ phần môi 

trường Nam Trang Đại 

Phát Thắng Lợi 
Phế phẩm các loại (phôi bào, phôi 

tiện, dây đai lẫn bùn cát, đất; dải 
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cắt cuộn máy 2; mẩu ống, kết cấu 

vụn; ống tét đen loại B, C chuyền 

4, 5; ống mạ loại B, C). 

Xỉ dạng khối 210.000 210.000 

Công ty Cổ phần Môi 

trường Quốc Đại 

Thành 

Tổng cộng 272.324 272.325  

- Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 5.8. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên  CTNH Mã CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) Đơn vị xử 

lý 
2024 2025 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 - 20 

Công ty 

Cổ phần 

Môi trường 

Quốc Đại 

Thành 

2 
Giẻ lau, bao tay nhiễm các 

thành phần nguy hại 
18 02 01 680 530 

3 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 3.740 2.350 

4 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
18 01 02 9.170 8.000 

5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 665 650 

6 
Phế liệu kim loại bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
11 04 01 12.100 187.312 

7 

Cặn sơn, sơn thải chứa 

dung môi hữu cơ hoặc 

thành phần nguy hại khác 

08 01 01 0 30 

8 Aixt thải 07 01 01 550.710 521.530 

Công ty 

Cổ phần 

Hóa chất 

và Môi 

trường Vũ 

Hoàng 

9 
Xỉ không đóng khối (từ 

quá tình mạ nhúng nóng) 
07 02 05 265.774 229.500 

Công ty 

Cổ phần 
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10 Bột kẽm 07 02 01 258.992 224.904 Môi trường 

Quốc Đại 

Thành 11 
Phôi kim loại nhiễm thành 

phần nguy hại 
07 03 11 0 745.280 

12 
Bùn thải từ quá trình xử lý 

nước thải 
12 06 05 134.620 116.930 

Công ty 

Cổ phần 

Dịch vụ 

Sonadezi 

Tổng cộng 1.236.451 2.039.061  

5.7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Cơ sở không có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có 

thẩm quyền đối với cơ sở trong 02 năm gần đây.  

Trong suốt quá trình hoạt động Cơ sở luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ 

môi trường, định kỳ thực hiện quan trắc môi trường cũng như kiểm soát, xử lý các 

nguồn thải phát sinh theo đúng quy định hiện hành.  

Công ty hoạt động theo 04 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Quyết định số 1244/QĐ-MTg ngày 

21/06/1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quyết định 

số 2282/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết 

định số 103/QĐ-KCNĐN ngày 29/09/2010 của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 3199/QĐ-KCNĐN ngày 08/10/2013 

của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai). Do đó, Công 

ty thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường trong thời gian 36 tháng kể từ 

ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/12/2024), trừ trường hợp đã có Giấy phép môi trường thành phần được tiếp 

tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, đến 

tháng 4 năm 2026, Công ty chưa có giấy phép môi trường được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Theo quy định tại khoản 14 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 55 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định, Ngày 24/04/2026, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, 

Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc để xác định hành vi vi phạm theo 

biên bản số 45/BB-LV ngày 24/04/2026 cũng như biên bản vi phạm hành hành 

chính theo biên bản số 45/BB-VPHC ngày 24/04/2026. Trên cơ sở văn bản số 
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2045/KCNKKT-TNMT ngày 24/4/2026 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, 

Khu kinh tế V/v chuyển biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường 

của Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam gửi Chủ tịch UBND phường Long 

Hưng, Ủy ban nhân dân phường Long Hưng đã ban hành Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 504/QĐ-XPHC ngày 29/4/2026. Sau khi có Quyết định xử 

phạt, ngày 05/05/2026 Công ty đã thực hiện đóng phạt. 

 Ngày 14/05/2026, UBND phường Long Hưng đã tổ chức thi hành hình thức 

xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có 

giấy phép môi trường. Trong quá trình đình chỉ, Công ty sẽ ngưng toàn bộ các 

hoạt động sản xuất đối với các nguồn thải chưa được cấp giấy phép môi trường. 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở đề xuất kế 

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc 

môi trường của toàn nhà máy, cụ thể như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành được trình bày ở bảng 6.1. 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Stt Hạng mục 
Số 

lượng 
Công suất 

Thời gian vận 

hành thử nghiệm 

Bắt đầu Kết thúc 

1  

Hệ thống xử lý hơi hóa chất khu 

vực tẩy rửa bề mặt trước mạ, 

công suất 20.000 m3/giờ 

1 20.000 m3/giờ 12/2026 05/2027 

2  
Hệ thống xử lý khí thải từ bể mạ, 

công suất 55.000 m3/giờ 
1 55.000 m3/giờ 12/2026 05/2027 

3  

Hệ thống xử lý khí thải từ bể làm 

mát sau mạ, công suất 5.700 

m3/giờ 

1 5.700 m3/giờ 12/2026 05/2027 

4  
Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn, công suất 11.700 m3/giờ 
1 11.700 m3/giờ 12/2026 05/2027 

5  

Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn, xử lý đường hàn, công 

suất 17.000 m3/giờ 

1 17.000 m3/giờ 12/2026 05/2027 

6  

Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn làm mát, công suất 7.100 

m3/giờ 

1 7.100 m3/giờ 12/2026 05/2027 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

6.1.2.1. Hình thức lấy mẫu 

Mẫu tổ hợp được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục để đo đạc, phân tích 
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các thông số theo quy định hoặc mẫu tổ hợp được xác định là giá trị trung bình 

của 3 kết quả đo đạc của thiết bị đo nhanh tại hiện trường. 

6.1.2.2. Kế hoạch lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu đối với các công trình xử lý chất thải được trình bày ở bảng 

bên dưới. 

Bảng 6.2. Vị trí lấy mẫu 

Stt Hệ thống xử lý khí thải Ký hiệu 
Số vị trí cần 

lấy mẫu 

1 
Hệ thống xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa bề mặt 

trước mạ, công suất 20.000 m3/giờ 
KT1 1 

2 
Hệ thống xử lý khí thải từ bể mạ, công suất 55.000 

m3/giờ 
KT2 1 

3 
Hệ thống xử lý khí thải từ bể làm mát sau mạ, công 

suất 5.700 m3/giờ 
KT3 1 

4 
Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, công suất 

11.700 m3/giờ 
KT4 1 

5 
Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, xử lý đường 

hàn, công suất 17.000 m3/giờ 
KT5 1 

 
Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm mát, công 

suất 7.100 m3/giờ 
KT6 1 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải:  

+ Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý bụi, khí thải: khoản 

8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường (Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2, khoản 4, khoản 5, 

khoản 6 và bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022), nên dự án lấy mẫu 1 ngày trong giai đoạn 

vận hành ổn định. 

Bảng 6.3. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

Stt Hạng mục công trình 
Dự kiến thời gian 

lấy mẫu 

I Thời gian điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý bụi, 12/2026 – 05/2027 
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khí thải 

II 

Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành 

ổn định của công trình 

- Thu mẫu 3 ngày  

05 – 07/05/2027 

 

Bảng 6.4. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải của từng công 

trình 

Vị trí lấy 

mẫu 
Thông số lấy mẫu 

Số 

mẫu 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn 

so sánh 

I. Hệ thống xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa bề mặt trước mạ, công suất 20.000 

m3/giờ 

Khí thải sau 

xử lý 

Lưu lượng, Bụi, 

H2SO4 

3 mẫu 

đơn 

3 lần trong giai 

đoạn vận hành ổn 

định 

QCVN 19: 

2009/BTNM

T, cột B, Kv 

= 0,6, Kp = 

0,8 

II. Hệ thống xử lý khí thải từ bể mạ, công suất 55.000 m3/giờ 

Khí thải sau 

xử lý 

Lưu lượng 

Bụi 

Kẽm và hợp chất của 

kẽm 

3 mẫu 

đơn 

3 lần trong giai 

đoạn vận hành ổn 

định 

QCVN 19: 

2009/BTNM

T, cột B, Kv 

= 0,6, Kp = 

0,8 

III. Hệ thống xử lý khí thải từ bể làm mát sau mạ, công suất 5.700 m3/giờ 

Khí thải sau 

xử lý 

Lưu lượng 

Bụi 

Crom và hợp chất Cr 

3 mẫu 

đơn 

3 lần trong giai 

đoạn vận hành ổn 

định 

QCVN 19: 

2024/BTNM

T, cột B 

IV. Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, công suất 11.700 m3/giờ 

Khí thải sau 

xử lý 

Lưu lượng 

Bụi 

Hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các 

cấu tử benzen, toluen, 

xylen, Etyl axetat, 

Butyl axetat) 

3 mẫu 

đơn 

3 lần trong giai 

đoạn vận hành ổn 

định 

QCVN 19: 

2024/BTNM

T, cột B 

V. Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, xử lý đường hàn, công suất 17.000 
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m3/giờ 

Khí thải sau 

xử lý 

Lưu lượng 

Bụi 

Hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các 

cấu tử benzen, toluen, 

xylen, Etyl axetat, 

Butyl axetat) 

3 mẫu 

đơn 

3 lần trong giai 

đoạn vận hành ổn 

định 

QCVN 19: 

2024/BTNM

T, cột B 

VI. Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm mát, công suất 7.100 m3/giờ 

Khí thải sau 

xử lý 

Lưu lượng 

Bụi 

Hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các 

cấu tử benzen, toluen, 

xylen, Etyl axetat, 

Butyl axetat) 

3 mẫu 

đơn 

3 lần trong giai 

đoạn vận hành ổn 

định 

QCVN 19: 

2024/BTNM

T, cột B 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc nước thải 

Nước thải từ hoạt động của cơ sở đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Biên Hòa 2. Vì vậy, nhà máy không thuộc đối tượng quan trắc nước thải 

định kỳ căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 97, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. Tuy nhiên, Công ty sẽ thực hiện quan trắc theo yêu cầu của Công ty 

Cổ phần Sonadezi Long Bình. 

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

Dòng thải số 01 

Lưu lượng m3/giờ - - 
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Bụi mg/m3 96 ≤ 40 6 

tháng/lần 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

H2SO4 
mg/Nm3 

24 ≤ 20 

Dòng khí thải số 02 

Lưu lượng m3/giờ -  6 

tháng/lần  
Không 

thuộc 

đối 

tượng 

Bụi mg/Nm3 96 ≤ 80 

Kẽm và hợp 

chất của kẽm 
mg/Nm3 14,4 ≤ 7 

1 

năm/lần 

Dòng khí thải số 03 

Lưu lượng m3/giờ - - 6 

tháng/lần 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

Bụi mg/Nm3 - ≤ 80 

Crom và hợp 

chất Cr (tính 

theo Cr) 

mg/Nm3 - ≤ 1 

1 

năm/lần 

Dòng thải số 04, 05, 06, 07, 08 

Lưu lượng m3/giờ -  6 

tháng/lần 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

Bụi mg/Nm3 96 ≤ 80 

Toluen mg/Nm3 750 - 

1 

năm/lần 

Xylen mg/Nm3 870 - 

Hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi (tính 

theo TVOC, bao 

gồm các cấu tử 

benzen, toluen, 

xylen, Etyl 

axetat, Butyl 

axetat) 

mg/Nm3 - ≤ 120 

Dòng thải số 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15  

Lưu lượng m3/giờ -  6 

tháng/lần 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

Bụi mg/Nm3 - ≤ 80 

Hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi (tính 

theo TVOC, bao 

gồm các cấu tử 

benzen, toluen, 

xylen, Etyl 

mg/Nm3 - ≤ 120 
1 

năm/lần 
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axetat, Butyl 

axetat) 

Dòng thải số 16 

Lưu lượng m3/giờ -  6 

tháng/lần 
Không 

thuộc 

đối 

tượng 

Bụi mg/Nm3 - ≤ 80 

Kẽm và hợp 

chất của kẽm 
mg/Nm3 - ≤ 7 

1 

năm/lần 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục chất thải 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Vị trí lấy mẫu Thông số lấy mẫu Số mẫu 

Tần suất 

lấy mẫu/ 

năm 

Số tiền (đồng) 

Dòng thải số 

01 

Lưu lượng 

Bụi 

H2SO4 

1 2 8.000.000 

Dòng thải số 

02 

Lưu lượng 

Bụi 

Kẽm và hợp chất của kẽm 

1 2 6.000.000 

Dòng thải số 

03 

Lưu lượng 

Bụi 

Crom và hợp chất Cr 

1 2 6.000.000 

Dòng thải số 

04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 

Lưu lượng 

Bụi 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, bao 

gồm các cấu tử benzen, 

toluen, xylen, Etyl axetat, 

Butyl axetat) 

12 2 120.000.000 

Dòng thải số 

15 

Lưu lượng 

Bụi 

Kẽm và hợp chất của kẽm 

1 2 6.000.000 

Tổng cộng    146.000.000 
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CHƯƠNG VII. NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP 

ỨNG TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH 

Cơ sở không thuộc dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí môi trường để xác nhận dự 

án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom, xử lý, đảm bảo đạt giới 

hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa 2, đấu nối nước thải vào KCN theo vị 

trí đã thỏa thuận. 

- Cam kết phân định, phân loại, kiểm soát, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022. 

- Cam kết đảm bảo công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải, bụi kim loại xử 

lý đạt theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (đối với các hệ thống xử lý khí thải 

hiện hữu); QCVN 19:2024/BTNMT, cột B (đối với các hệ thống xử lý khí thải 

mới). Cam kết không phát thải bụi, khí thải, hơi hóa chất vào môi trường trong 

hoạt động sản xuất. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - QCVN 26:2025/BNNMT, Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung – QCVN 27:2025/BNNMT. 

- Cam kết thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các dây chuyền sản 

xuất, máy móc thiết bị và các công trình bảo vệ môi trường, tăng cường hiệu quả 

xử lý nước thải, bụi khí thải; thực hiện đầy đủ các giải pháp về an toàn lao động, 

PCCC. Đào tạo, nâng cao cao ý thức bảo vệ môi trường cho toàn bộ nhân viên. 

Bố trí đầy đủ nhân lực, nguồn lực để đảm bảo công tác vận hành công trình bảo 

vệ môi trường được ổn định, liên tục trong quá trình hoạt động sản xuất, đặc biệt 

vào thời gian ngoài giờ hành chính, vào các ngày nghỉ, lễ, Tết. Trường hợp có vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, PCCC,… chủ cơ sở hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Cam kết tiếp tục kiểm soát công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết 

bị, máy móc của các hệ thống xử lý bụi, khí thải chặt chẽ để đảm bảo chất lựng 

khí thải xả ra môi trường luôn đạt yêu cầu theo quy định. 
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- Cam kết bố trí đầy đủ nhân lực, nguồn lực… để đảm bảo công tác vận hành 

công trình bảo vệ môi trường được ổn định, liên tục trong quá trình hoạt động sản 

xuất, đặc biệt vào thời gian ngoài giờ hành chính, vào các ngày nghỉ, lễ, Tết. 

- Cam kết kiểm soát việc tách riêng nước mưa, nước thải triệt để. Định kỳ 

thực hiện vệ sinh, nạo vét hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải. 

- Cam kết trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, 

chủ dự án đầu tư phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường theo giấy phép môi 

trường và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Cam kết trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải. Trong trường hợp chất thải 

xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, Công 

ty cam kết dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án đầu tư để bảo đảm các 

công trình xử lý chất thải có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường về chất thải và giấy phép môi trường. 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các 

sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án: Trong trường hợp xảy ra các 

sự cố, rủi ro và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, Chủ dự 

án cam kết khắc phục và phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường sau khi dự án kết thúc dự án theo quy định pháp luật tại thời điểm kết thúc 

dự án. 

- Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm, nộp về 

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế 

thành phố Đồng Nai, Ủy ban nhân dân phường Long Hưng, Công ty Cổ phần 

Sonadezi Long Bình. 

Chủ cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

 

 



                                                                                          

 

 

 

PHỤ LỤC 

1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến cơ sở 

2. Bản vẽ công trình xử lý chất thải 

3. Phiếu kết quả đo đạc, phân tích công trình xử lý chất thải định kỳ 

 







BAN QUAN Lt CONG H6A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
cAc KHU C6NG NGHI jlP, Dec l§p - Tv do - Henh phic

KHU KINH TE TiNH D6NG NAI

GIAY CHtNG NHAN DANG Kt DAU TU
Ma 56 du an: 7665355813

Chang nh6n tan aau: ngay 08 +tang 8 nam 1995

Chang nh4n May d6i lan tha mwh: IIgby 04 th&lg 9 nam 2024
Chang nh&r diAl clairIh Ian tha muM met : nga)? 24 th alg 11 nam 2025

Can ca Lu&t Dda tu sa 61/2020/QH 14 nga)? 17 thdng 6 nam 2020;

Can ca Nghi ahh 86 31/202 1/ND-CP ngay 26 th&rg 3 nam 202 1 c(la Chinh

ph& (lay ahh chi ti& va hIt&ng dan thi h&lh mOt 86 aau c(la LuO Dda tIe;

Can cO Ngh} ahh s6 239/2025/ND-CP ngay 03 thdng 9 nam 2025 caa
ChUb pha sea dai, b6 sung met s6 digIt ctla Nghi ahh s6 31/2021/ND-CP ngay

26 th&rg 3 nam 202 1 c&a Chinh ph£t quy ahh chi ti6t va huang dan thi hank mOt

s6 digIt cQa Luat DaII tv;

Can all Th6ng tu sa 03/202 1/TF-BKHDT ngay 09 th&rg 4 nam 2021 c&a Ba

K6 hoqch va DaII tv quy ahh mau van ban, bdo cao Ii&n quan d&r hoa deng aau
tu td Viet Nam, aau tv tie viet Nam ra nu6c ngodi vd x&c ngn aau tv;

Can c# Th6ng tu s6 25/2023/TF-BKHDT ngay 31 th bIg 12 nam 2023 Ma

Ba tru&ng BO K6 hoQch vd Dan tu s&a d6i, b6 sung mOt s6 digIt caa Th6ng tu sa

03/202 1/Tr-BKHDT ngay 09 thdng 4 nam 2021 c&a Be K6 hoQch vd Dc’m tu quy
ahh mau van ban, bdo cao Ii&n quan d6n hoQt dOng aau tu td viet Nam, aau m t&

viet Nam ra mt6c ngodi va xga ti6n aau tv,
Cim c# Quy6t ahh s6 1486/QD-Trg ngay a4 hang 7 nam 2025 caa Th&

tudng Chinh pMI va \?iec ttanh 1@p Ban Quan lj cdc Khu c6ng nghiep, Ktm kink t£

tinh Dang Nai;
Can ca Quy& ahh s6 23/2025/QD-UBND ngay 04 th&rg 8 nam 2025 cia

Oy ban nbc-m dan tinh Dang Nai ban h&lh guy a{nh v& chac nang, nhiem vv,

quygn hqm vd co cdu ta chac cQa Ban Quan tj cdc KIwI c6ng nghiep, KIm kink t6
tinh Dang Nai;

Cim ca (day chimg nh@ dang k9 aau tu sd 7665355813 do Ban Quan lj
cdc Ktm c6ng nghiep Dang Nai chang nh&n May d6i tan the muM ngdy 04 thdng
9 nam 2024;

Can ca ?d7z ban di nghi diau chinh Gi6y chang nh@t dang k9 aau ttl va ha
so kam theo do C6NG TY TRiCH NHIEM HtJU HAN THEP SEAH VIET NAM nap

ngay 18 thdng 1 1 nam 2025,

q



BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP, KHU KINH TE TINH D6NG NAI

Chang nh§n:

Dv an au tu C6NG TY TRACH NHIEM H©U HAN THEP SEAH VIET NAM;

ma s6 dy an 7665355813 do Ban Quan IV cac Khu c6ng nghi§p Dang Nai chOng

nh&r thay d6i lan tha mIMI ngay 04 thing 9 nam 2024,

E)ugc dang kV:

- Di6u chinh mpc ti6u thIrc hien quy6n xuat khau, quy6n nh§p khau, quy6n
phan ph6i ban brIan;

- C§p nh§t th6ng tin dja di6m thIrc hien dV an;

- C§p nh§t th6ng tin Ta chao kinh tG th Irc hien dv an.

Th6ng tin vi dt.r in aau tlr sau khi di8u chinh nha sau:

Nha aau tlr:

SEAH STEEL INTERNATIONAL CORPORATION; Giay ph6p thanh l§p
86 3298600899 cap ngay 27 thing 4 nam 2018 tPi Han Qu6c.

Dja chi try sd chinh: 45, Yanghwa - ro, Mapo - gu, Seoul, Korea.

Ngudi dd dien: e)ng KIM CHULHONG; sinh ngay 22 thing 6 nam 1977;

qu6c Heh: Han Qu6c; hQ chi6u 56: M661D3557 do Be Ngo Pi giao Han Qu6c cip

ngay 13 thing 6 nam 2022; dja chi thudng tra: 21, Dongmark-ro, 20na-gil, Mapo-
gu, Seoul, Korea; chao vv: Cha tjch ki6m Giam d6c.

T6 ch(rc kinh t6 thI.rc hien dr.r an aau tlr:

c6NG TY TRACH NHIEM HiTJ nAN THEP SEAH VI$T NAM; Giay

chang ra8n dang kV doanh nghiep 86 3600238602 dang kg Ian dau ngay 08 thing
8 nam 1995, thay ddi Ian th(I am ngay 29 thing 8 nam 2025 do Phdng Dang kV

kinh doanh - Sd Tai chinh tinh Dang Nai cap.

Dang kV thIrc hi§n dv an dau tu v6i n6i dung nhu sau:

Diiu l: NOi dung dr.r in aau tlr.
1. T6n du an au tu: C6NG TY TRACH NHIEM HEt HAN TH£P SE AH

VIET NAM.

2. Mpc ti6u va quy ma dIr in:



Th Irc hien quy6n xuat khau,
quygn nh§p kh£u, quygn phan

ph6i ban bu6n (kh6ng gin v6i
thanh l§p ca sd ban bu6n) cac

mjt hang kh6ng thuQc danh
mpc cam xuat khau, cam nh8p

khau, danh mvc hang h6a
kh6ng dugc phan ph6i theo quy
djnh caa phap lu§t Viet Nam va

kh6ng thu6c dien h4n ch6 theo

cam ka qu6c ta trong cac digu

u6c qu6c tg ma viet Nam la
thanh viGII.

02 4690 1 622

3. Dja di6m thIrc hien dv an: 86 7, dudng 3 A, Khu c6ng nghiep Bian Hda

II, phudng Long Hung, tinh Dang Nai.

4. Dien tich dat sa dung: 71.250 m2.

5. T6ng v6n dau tu caa dv in: 635.438.575.000 (siu tram ba mud lam W,
b6n tram ba mud tam trieu, nam tram bay mud lam nghin) dang, tuang along
35.491.500 (ba muai lam trieu, b6n tram chin mud m6t nghin, nam trim) d6 la
MP

Trong d6, v6n g6p d6 th Irc hien dv an: 429.439.805.710 (b6n tram hai mud

chin tV, ban tram ba muoi chin trieu, tam tram 16 nam nghin, bay tram muM)
dang, tuong duang 24.447.470 (hai muai b6n trieu, b6n tram b6n muoi bay nghin,
b6n trim bay muai) d6 la MP, chi6m t9 Ie 72,1% tang v6n dau tu, do SEAH

STEEL INTERNATIONAL CORPORATION g6p; ti6n dQ g6p v6n: Da g6p dQ.

6. Thai h$n hoW deng caa dv an: 50 (nam mud) nam kG dr ngay 08 thing 8

nam 1995 .

7. Ti6n dQ thIrc hien dv an: Di vao ho@t dOng t& nam 1999.

Di6u 2: Cac tru dai, hi trg aau tlr:

1. Thud thu nh§p doanh nghiep: Theo quy djnh v6 Lu§t ThuG thu nh8p

doanh nghi§p va cac van ban huang dan c6 li6n quan.

2. Thu6 nh§p khau va cac lo4i thuG khac: Theo quy djnh t Ii thai di6m nOp
thug

Diiu 3: cac quy djnh d6i vai Nha aau tlr, Ti ch(rc kinh t6 thI.re hien dl.r

1. Th Irc hien tha tuc dang kg cap tai khoan sa dung va bao cao djnh kV tran
H§ th6ng th6ng tin qu6c gia va diu tu theo quy djnh caa phap lu§t.

:3/4/7665355813) %



2. Tri6n Hrai dv an dau tu theo mpc ti6u, nOi dung, ti6n d6 cam ka va tuan

tha cac quy djnh t4i Giay chang nh6n dang kg dau tu, cac quy djnh phap lu§t v&

Mu tu, dat dai, m6i trudng, xay dIIng, lao dOng va phap lu8t li6n quan trong qua
trinh tri6n khai du an.

3 . Dai v6i nhOng hang h6a thuQc dien quan 19 chuy6n nganh ho4c kinh
doanh c6 di&u kien, C6ng ty chi duqc tri6n khai hoot deng sau khi duqc ca quan
quan 19 chuy6n nganh cip gi6y ph6p kinh doanh, gi6y td c6 gia tri along duang
va/ho4c da di6u kien kinh doanh theo quy djnh caa phap lu§t.

I)iau 4: Gi6y chang nh§n dang kV daII tu nay c6 hieu lvc k6 ttl ngay kV va
thay th6 Gi£y chang nh§n dang kV du tu 56 7665355813 do Ban Quan IV cac Khu
c6ng nghiep Dang Nai chang nh§n thay d6i lan tha mMI ngay 04 thing 9 nam
2024

Di6u 5: Gi£y chang nh§n dang kV dau tu nay dugc l§p tha:nh 02 (hai) ban

g6c; C6NG TY TRACH NHIEM HOU HAN TRiP SEAH VIET NAM duqc cap 01

(mat) ban, 01 (mat) ban IUI tBi Ban Quan 19 cac Khu c(")ng nghiep, Khu kinh t6

tinh Dang Nai va duqc dang tai 16n He th6ng th6ng tin qu6c gia vd dau tu.%

Nai nhan:

- Nhu Di6u 5;

- Llnl: VT, P. DT

KT. TRU(JNG BAN
PH6 TRU6NG BAN

hdMI

Wgn
rTt t

inh Chi6n

'4/4/766535581
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